
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DG16X1K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DG16X1K025  Văng Thị Bích Ngọc  DG16X1K1  69 64 3.16 SP445
SG292

 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án

 2
 3

 TNX116K 192
192

 F
 F

 2  DG16X1K050  Phạm Ngô Cẩm Vân  DG16X1K1  69 57 2.49 

SG199
SG203
SP211
SG292
SP445

 Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh
 Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ
 Phát triển giáo trình giảng dạy
 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án
 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

 2
 3
 2
 3
 2

 TNX116K

192
192
192
192
192

 F
 F
 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: AG1720H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  AG1720H300  Nguyễn Thị Thúy An  AG1720H1  70 73 3.18 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2

 2  AG1720H302  Trương Văn Bảy  AG1720H1  70 61 3.04 
KT451
KT434
KT382

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán

 10
 2
 3

 TN2017H2
192
192

 F
 F

 3  AG1720H305  Lý Thị Anh Đào  AG1720H1  70 73 2.64 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 4  AG1720H306  Nguyễn Thị Hồng Đào  AG1720H1  70 73 3.24 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 5  AG1720H309  Tống Lê Hồng Hải  AG1720H1  70 67 2.97 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H
 6  AG1720H310  Ngô Thị Kim Hằng  AG1720H1  70 73 2.87 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 7  AG1720H313  Mai Minh Huy  AG1720H1  70 73 2.95 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 8  AG1720H316  Phạm Thị Thùy Linh  AG1720H1  70 67 3.46 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H
 9  AG1720H322  Cao Thành Nghiêm  AG1720H1  70 73 3.24 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2

 10  AG1720H323  Nguyễn Ái Ngọc  AG1720H1  70 73 2.81 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 11  AG1720H325  Trần Thị Thúy Oanh  AG1720H1  70 73 2.95 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 12  AG1720H326  Lê Anh Quân  AG1720H1  70 73 3.12 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 13  AG1720H327  Nguyễn Thị Phương Thảo  AG1720H1  70 73 3.18 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 14  AG1720H328  Phan Thị Thảo  AG1720H1  70 73 2.73 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 15  AG1720H329  Trương Công Thọ  AG1720H1  70 73 2.82 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2

 16  AG1720H330  La Thị Anh Thơ  AG1720H1  70 54 2.30 

KT382
KT451
KT330
KT373
KT393

 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Thuế
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 10
 3
 3
 3

 TN2017H2
192

182

 F

 F

 17  AG1720H331  Lưu Đức Thọ  AG1720H1  70 73 2.92 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2

 18  AG1720H333  Trương Thị Anh Thư  AG1720H1  70 0 0.00 

KT222
KT342
KT374
KT128
KT339
KT383
KT127
KT370
KT434

 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán tài chính 2
 Kế toán ngân hàng
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán quản trị 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kế toán quản trị 2
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Chuyên đề kế toán

 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2

 TN2017H

191
191
182
192
181
192
191
182
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: AG1720H1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  AG1720H333  Trương Thị Anh Thư  AG1720H1  70 0 0.00 KT106

KT130
KT382
KT101
KT126
KT315
KT373
KT119
KT341
KT371
KT102
KT372
KT376
KT451

 Nguyên lý kế toán
 Chuẩn mực kế toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kế toán ngân sách
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Kế toán tài chính 1
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán chi phí
 Kiểm toán 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 10

 TN2017H 181
182

181
182
182
182
182
182
191
182
191
191
192

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 19  AG1720H334  Nguyễn Hữu Thức  AG1720H1  70 73 3.06 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 20  AG1720H337  Ngô Thị Thủy Tiên  AG1720H1  70 73 3.06 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 21  AG1720H338  Nguyễn Trung Tín  AG1720H1  70 73 2.92 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 22  AG1720H339  Ngô Trung Tín  AG1720H1  70 73 2.40 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 23  AG1720H340  Huỳnh Hà Trân  AG1720H1  70 73 2.97 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 24  AG1720H344  Phạm Quốc Vũ  AG1720H1  70 73 2.66 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 25  AG1720H345  Lâm Văn Xiêm  AG1720H1  70 73 2.57 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2

 26  AG1720H346  Nguyễn Huỳnh Nhựt Linh  AG1720H1  70 0 0.00 

KT315
KT371
KT382
KT127
KT342
KT374
KT372
KT383
KT393
KT434
KT222
KT339
KT101
KT102
KT119

 Kế toán ngân sách
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán tài chính 2
 Kế toán ngân hàng
 Kế toán chi phí
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Chuyên đề kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán quản trị 1
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề

 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2

 TN2017H2

182
191

191
191
182
191
192

192
191
181
181
182
182

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: AG1720H1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
26  AG1720H346  Nguyễn Huỳnh Nhựt Linh  AG1720H1  70 0 0.00 KT126

KT128
KT330
KT106
KT370
KT341
KT373
KT451
KT130
KT376

 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kế toán tài chính 3
 Thuế
 Nguyên lý kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuẩn mực kế toán
 Kiểm toán 1

 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 10
 3
 3

 TN2017H2 182
192

181
182
182
182
192
182
191

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 27  AG1720H347  Phạm Thị Phượng Trì  AG1720H1  70 73 3.01 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2

 28  AG1720H500  Nguyễn Thành Ân  AG1720H1  70 61 2.48 
KT451
KT382
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 3
 2

 TN2017H2
192

192

 F

 F

 29  AG1720H501  Nguyễn Thị Ngọc Duyên  AG1720H1  70 67 2.96 
KT382
KT330
KT393

 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3
 3

 TN2017H2

 30  AG1720H502  Dương Thị Hoanh  AG1720H1  70 73 2.79 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2

 31  AG1720H503  Đỗ Thị Ánh Nguyệt  AG1720H1  70 67 3.31 
KT382
KT330
KT393

 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3
 3

 TN2017H2

 32  AG1720H504  Nguyễn Thị Ánh Phong  AG1720H1  70 73 3.24 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2

 33  AG1720H505  Nguyễn Hoàng Sang  AG1720H1  70 67 2.71 
KT330
KT393
KT382

 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán

 3
 3
 3

 TN2017H2

 34  AG1720H506  Trương Thị Bảo Thành  AG1720H1  70 73 2.99 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2

 35  AG1720H507  Nguyễn Thị Thanh Loan  AG1720H1  70 67 3.28 
KT382
KT330
KT393

 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3
 3

 TN2017H2

 36  AG1720H508  Lê Như Lan  AG1720H1  70 67 3.41 
KT330
KT382
KT393

 Thuế
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3
 3

 TN2017H2

 37  AG1720H509  Lê Thị Mỹ Xuyên  AG1720H1  70 73 2.59 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2
 38  AG1720H510  Trần Ngọc Huyền  AG1720H1  70 73 2.67 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CD1532N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CD1432M009  Lê Văn Dũng  CD1532N1  139 61 2.52 

KL304
KL331
KL409
KL327
KL373
KL114
KL122
KL335
KL365
KL370
KL120
KL328
KL344
KL372
KL332
KL210
KL401
KL132
KL375
KL386
KL301
KL333
KL302
KL389
KL353
KL315
KL388
KL322
KL218
KL404
KL115
KL124

 Luật hành chính 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật dân sự 2
 Luật đất đai
 Luật tố tụng dân sự 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về thanh tra
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự 2
 Luật môi trường
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật tố tụng hình sự 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tội phạm học
 Pháp luật thương mại 2
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hiến pháp 1
 Luật thương mại quốc tế
 Luật hiến pháp 2
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật ngân hàng
 Luật lao động 1
 Luật lao động 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật tài chính nhà nước

 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 1 TN3215N

162
191
162
182
182
162
162
191
182

162
181
181
182
192
191
182
181
191
191
161
191
161
182
181
181
182
162
181
181
191
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CD1532N1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
1  CD1432M009  Lê Văn Dũng  CD1532N1  139 61 2.52 KL131

KL309
KL314
KL105

 Pháp luật thương mại 1
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật so sánh

 2
 2
 2
 2

 TN3215N 162
181
191
181

 F
 F
 F
 F

 2  CD1532N002  Lê Đặng Vân Anh  CD1532N1  139 119 1.86 

ML009
KL331
KL370
KL105
KL051
KL101

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật so sánh
 Quyền con người
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1

 2
 2
 10
 2
 2
 2

 TN3215N

161
191

181

162

 F
 F

 F

 F

 3  CD1532N003  Nguyễn Thị Kim Ba  CD1532N1  139 129 2.02 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 4  CD1532N004  Huỳnh Thanh Bằng  CD1532N1  139 127 2.00 KL115
KL370

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215N 192  F

 5  CD1532N006  Lâm Phương Bình  CD1532N1  139 115 1.91 

KL120
KL301
KL409
KL302
ML011
KL331
KL370

 Luật hình sự 2
 Luật hiến pháp 1
 Luật dân sự 2
 Luật hiến pháp 2
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 3
 2
 3
 2
 10

 TN3215N

191

191

 F

 F

 6  CD1532N008  Lê Thị Anh Cô  CD1532N1  139 125 1.93 
KL389
KL314
KL370

 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3215N
192
193

 F
 F

 7  CD1532N009  Nguyễn Thị Kim Cương  CD1532N1  139 127 2.01 KL404
KL370

 Luật hợp đồng thông dụng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215N

 8  CD1532N010  Trương Văn Dô  CD1532N1  139 129 1.92 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 9  CD1532N011  Lê Thị Ngọc Dung  CD1532N1  139 123 1.85 

KL210
KL331
KL370
KL372

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1

 2
 2
 10
 2

 TN3215N

192
191

 F
 F

 10  CD1532N012  Nguyễn Thị Kim Dung  CD1532N1  139 129 2.29 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 11  CD1532N017  Lê Quí Đôn  CD1532N1  139 124 2.15 
KL331
KL370
KL409

 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật dân sự 2

 2
 10
 3

 TN3215N

 12  CD1532N018  Huỳnh Văn Đương  CD1532N1  139 129 2.16 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 13  CD1532N019  Cao Ngọc Tuấn Em  CD1532N1  139 125 2.01 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2  TN3215N 192  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CD1532N1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  CD1532N019  Cao Ngọc Tuấn Em  CD1532N1  139 125 2.01 KL331

KL370
KL388

 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật ngân hàng

 2
 10
 2

 TN3215N

 14  CD1532N020  Hồ Văn Em  CD1532N1  139 129 2.04 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 15  CD1532N021  Nguyễn Thị Đào Em  CD1532N1  139 129 2.27 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 16  CD1532N022  Tôn Tài Em  CD1532N1  139 99 1.86 

KL210
KL332
KL375
KL314
KL370
KL409
TN034
KL404
KL302
KL315
KL331
KL333
KL386
KL115
KL335

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tư pháp quốc tế 2
 Công pháp quốc tế
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật dân sự 2
 TT. Tin học căn bản
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật hiến pháp 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2
 3
 2
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215N

191
192
191
191

172
161
181
172
181
191
191
191
191
191

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 17  CD1532N023  Trần Văn Tuấn Em  CD1532N1  139 127 2.05 KL301
KL370

 Luật hiến pháp 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215N

 18  CD1532N024  Hồ Hoàng Giang  CD1532N1  139 129 1.95 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 19  CD1532N026  Nguyễn Hoàng Giang  CD1532N1  139 129 2.28 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 20  CD1532N027  Nguyễn Thị Cẩm Giang  CD1532N1  139 127 2.21 KL370
KL372

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1

 10
 2

 TN3215N

 21  CD1532N028  Lê Thị Ngọc Giàu  CD1532N1  139 130 2.01 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 22  CD1532N029  Lê Phước Hải  CD1532N1  139 129 2.18 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 23  CD1532N030  Lê Phước Hải  CD1532N1  139 95 1.92 

KL210
KL331
KL333
KL335
KL353
KL386
KL332
KL314

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Pháp luật về nhà ở
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215N

191
191
191
191
181
191
192
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
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23  CD1532N030  Lê Phước Hải  CD1532N1  139 95 1.92 KL409

KL051
KL370
KL375
KL388
KL344
KL115
KL389
KL120

 Luật dân sự 2
 Quyền con người
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Công pháp quốc tế
 Luật ngân hàng
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hình sự 2

 3
 2
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215N 172
171

191
182
181
191
192
172

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 24  CD1532N031  Vũ Đình Hải  CD1532N1  139 129 2.05 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 25  CD1532N034  Nguyễn Thị Lệ Hằng  CD1532N1  139 122 2.06 

KL301
KL370
ML011
KL314

 Luật hiến pháp 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 10
 3
 2

 TN3215N

193  F

 26  CD1532N036  Nguyễn Trọng Hảo  CD1532N1  139 129 2.05 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 27  CD1532N037  Đỗ Ngọc Hậu  CD1532N1  139 129 2.00 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 28  CD1532N038  Nguyễn Văn Hậu  CD1532N1  139 129 2.12 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 29  CD1532N040  Nguyễn Thanh Hiền  CD1532N1  139 129 2.15 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 30  CD1532N041  Nguyễn Thị Hiền  CD1532N1  139 122 1.84 

KL404
KL370
QP003
KL314

 Luật hợp đồng thông dụng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 10
 3
 2

 TN3215N
162
193

 F
 F

 31  CD1532N042  Lê Thái Minh Hiệp  CD1532N1  139 125 1.65 KL370
KL113

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Lịch sử nhà nước và pháp luật

 10
 2

 2 TN3215N
161  F

 32  CD1532N045  Trần Hoàng Hiếu  CD1532N1  139 129 2.03 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 33  CD1532N046  Trần Trung Hoa  CD1532N1  139 121 1.85 

KL372
KL331
KL401
KL370
KL314

 Luật tố tụng hình sự 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Tội phạm học
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2
 2
 10
 2

 TN3215N

193  F

 34  CD1532N050  Trương Văn Hùng  CD1532N1  139 127 2.02 KL370
TN034

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 TT. Tin học căn bản

 10
 2

 TN3215N
161  F

 35  CD1532N051  Lê Minh Kha  CD1532N1  139 127 2.00 KL370
KL389

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh

 10
 2

 TN3215N
192  F

 36  CD1532N053  Lê Thanh Lâm  CD1532N1  139 127 2.10 KL372
KL370

 Luật tố tụng hình sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215N
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36  CD1532N053  Lê Thanh Lâm  CD1532N1  139 127 2.10     TN3215N   
 37  CD1532N054  Lê Minh Lắm  CD1532N1  139 129 1.96 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 38  CD1532N055  Trần Văn Lành  CD1532N1  139 129 1.90 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 39  CD1532N057  Lê Văn Liêm  CD1532N1  139 127 2.06 KL370
KL301

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hiến pháp 1

 10
 2

 TN3215N

 40  CD1532N058  Hồ Thị Huỳnh Liên  CD1532N1  139 127 1.85 KL331
KL370

 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215N

 41  CD1532N060  Nguyễn Thị Thuỳ Linh  CD1532N1  139 129 2.20 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 42  CD1532N061  Nguyễn Thị Thuỳ Linh  CD1532N1  139 129 2.00 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 43  CD1532N063  Nguyễn Hữu Lộc  CD1532N1  139 129 1.90 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 44  CD1532N064  Nguyễn Phước Lộc  CD1532N1  139 129 2.03 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 45  CD1532N065  Phạm Hữu Lợi  CD1532N1  139 129 1.87 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 46  CD1532N066  Phạm Minh Luân  CD1532N1  139 129 2.41 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 47  CD1532N074  Bùi Văn Nhờ  CD1532N1  139 129 2.00 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 48  CD1532N075  Bùi Thị Cẩm Nhung  CD1532N1  139 129 2.08 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 49  CD1532N076  Lê Thiện Nhứt  CD1532N1  139 107 1.83 

KL331
KL335
KL370
KL375
KL386
ML011
KL332
KL115
KL333
KL314
KL210

 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Tư pháp quốc tế 2
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật thương mại quốc tế
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 2
 10
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215N

191
191

191
191
172
192
191
191
191
191

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 50  CD1532N077  Huỳnh Minh Nhựt  CD1532N1  139 125 2.02 
KL051
KL370
KL388

 Quyền con người
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật ngân hàng

 2
 10
 2

 TN3215N
182  F

 51  CD1532N078  Nguyễn Minh Nhựt  CD1532N1  139 129 2.41 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 52  CD1532N079  Lê Thị Thu Oanh  CD1532N1  139 129 2.09 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 53  CD1532N082  Trần Văn Phố  CD1532N1  139 129 2.36 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 54  CD1532N083  Trần Thanh Phong  CD1532N1  139 120 1.83 

KL370
KL409
KL332
KL372
KL210

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật dân sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 10
 3
 2
 2
 2

 TN3215N 192

192

 F

 F
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54  CD1532N083  Trần Thanh Phong  CD1532N1  139 120 1.83     TN3215N   
 55  CD1532N085  Trần Hải Quân  CD1532N1  139 129 2.01 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 56  CD1532N088  Nguyễn Trung Quốc  CD1532N1  139 127 1.96 KL370
KL314

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2

 10
 2

 TN3215N
193  F

 57  CD1532N089  Võ Thị Như Quỳnh  CD1532N1  139 129 2.16 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 58  CD1532N093  Võ Thanh Sang  CD1532N1  139 129 2.13 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 59  CD1532N095  Nguyễn Văn Sĩ  CD1532N1  139 129 2.42 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 60  CD1532N096  Nguyễn Ngọc Sơn  CD1532N1  139 127 1.97 KL370
KL302

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hiến pháp 2

 10
 2

 TN3215N

 61  CD1532N098  Hồ Hoàng Thái  CD1532N1  139 122 1.97 

KL370
KL353
KL302
KL409

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật hiến pháp 2
 Luật dân sự 2

 10
 2
 2
 3

 TN3215N
181  F

 62  CD1532N100  Nguyễn Thị Thanh  CD1532N1  139 96 2.21 

KL210
KL375
KL332
KL372
KL386
KL331
KL409
KL327
KL333
KL335
KL370
KL388
KL353
KL401
KL115
KL314

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Công pháp quốc tế
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về nhà ở
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật dân sự 2
 Luật đất đai
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật ngân hàng
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Tội phạm học
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215N

191
191
192
182
191
191
172
182
191
191

182
181
182
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 63  CD1532N101  Võ Huỳnh Thành  CD1532N1  139 127 1.87 KL115
KL370

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215N 192  F

 64  CD1532N102  Nguyễn Hoàng Thiện  CD1532N1  139 127 1.93 
KL370
KL353

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính

 10
 2  TN3215N 181  F

 65  CD1532N107  Nguyễn Hoài Thương  CD1532N1  139 119 2.01 

KL388
KL210
KL370
KL389

 Luật ngân hàng
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh

 2
 2
 10
 2

 TN3215N

182
191

182

 F
 F

 F
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65  CD1532N107  Nguyễn Hoài Thương  CD1532N1  139 119 2.01 KL404

KL331
 Luật hợp đồng thông dụng
 Tư pháp quốc tế 1

 2
 2

 TN3215N 181
191

 F
 F

 66  CD1532N108  Đinh Ngọc Thuý  CD1532N1  139 129 1.98 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 67  CD1532N109  Nguyễn Thị Thanh Thuý  CD1532N1  139 129 2.05 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 68  CD1532N110  Trần Thị Thuỳ  CD1532N1  139 128 2.10 KL370
QP003

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)

 10
 3

 TN3215N
162  F

 69  CD1532N111  Đặng Thị Mộng Tiên  CD1532N1  139 129 2.01 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 70  CD1532N112  Nguyễn Thị Thuỷ Tiên  CD1532N1  139 129 2.03 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 71  CD1532N113  Bùi Minh Tiến  CD1532N1  139 129 2.09 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 72  CD1532N118  Trần Đặng Anh Toàn  CD1532N1  139 129 1.98 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 73  CD1532N119  Yang Bích Trâm  CD1532N1  139 118 2.04 

KL210
KL404
KL327
KL331
KL370
KL315

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật đất đai
 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 1

 2
 2
 3
 2
 10
 2

 TN3215N

192

182
191

 F

 F
 F

 74  CD1532N120  Nguyễn Thị Trang  CD1532N1  139 129 2.18 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 75  CD1532N121  Nguyễn Thị Kiều Trang  CD1532N1  139 129 2.32 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 76  CD1532N124  Ngô Minh Trí  CD1532N1  139 129 2.14 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 77  CD1532N125  Nguyễn Huy Trọng  CD1532N1  139 129 2.11 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 78  CD1532N128  Nguyễn Tấn Trường  CD1532N1  139 125 1.93 
KL115
KL370
KL331

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tư pháp quốc tế 1

 2
 10
 2

 TN3215N
192

191

 F

 F

 79  CD1532N129  Lê Thị Cẩm Tú  CD1532N1  139 126 2.22 KL370
KL332

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tư pháp quốc tế 2

 10
 2

 TN3215N
192  F

 80  CD1532N130  Nguyễn Thị Cẩm Tú  CD1532N1  139 129 2.12 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 81  CD1532N134  Nguyễn Thanh Tùng  CD1532N1  139 129 1.99 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 82  CD1532N135  Trần Khanh Tùng  CD1532N1  139 127 1.82 KL370
KL301

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hiến pháp 1

 10
 2

 TN3215N

 83  CD1532N136  Nguyễn Thị Thanh Tuyền  CD1532N1  139 90 2.23 

KL331
ML011
KL332
KL389
KL375
KL327
TN033

 Tư pháp quốc tế 1
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về cạnh tranh
 Công pháp quốc tế
 Luật đất đai
 Tin học căn bản

 2
 3
 2
 2
 3
 3
 1

 1 TN3215N

191
182
192
182
191
182
161

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
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83  CD1532N136  Nguyễn Thị Thanh Tuyền  CD1532N1  139 90 2.23 KL115

KL210
KL335
KL386
KL388
TN034
KL353
KL370
KL314
KL315
KL333

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng
 TT. Tin học căn bản
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật thương mại quốc tế

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2

 TN3215N 191
191
191
191
182
161
181

191
181
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 84  CD1532N137  Phan Thị Cẩm Vân  CD1532N1  139 129 2.23 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 85  CD1532N139  Nguyễn Thanh Vũ  CD1532N1  139 127 2.16 
KL370
KL210

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 10
 2  TN3215N 192  F

 86  CD1532N140  Trần Khắc Vũ  CD1532N1  139 124 2.00 

KL314
TN034
KL370
TN033

 Luật tố tụng hình sự 2
 TT. Tin học căn bản
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tin học căn bản

 2
 2
 10
 1

 TN3215N

193
161

161

 F
 F

 F

 87  CD1532N142  Bùi Thị Kim Y  CD1532N1  139 127 2.30 KL314
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215N

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CT16V1H001  Nguyễn Quốc Anh  CT16V1H1  70 64 3.22 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 2  CT16V1H002  Nguyễn Vũ Bảo  CT16V1H1  70 68 3.20 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 3  CT16V1H003  Lê Thị Ngọc Cẩm  CT16V1H1  70 68 2.98 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 4  CT16V1H004  Lê Thị Cẩm  CT16V1H1  70 64 3.28 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 5  CT16V1H005  Mai Thị Chi  CT16V1H1  70 64 3.22 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 6  CT16V1H006  Nguyễn Ngọc Trúc Chi  CT16V1H1  70 3 0.00 

XH517
XH522
XH526
XH538
XH525
XH535
XH005
XH518
XH519
XH523
XH530
XH532
XN328
XH484
XH527
XH184
XH516
XH521
XH524
XH520
XH534
XH539

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Giao tiếp đa văn hóa
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Từ pháp học và cú pháp học
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 1 - Đọan văn
 Ngữ âm thực hành
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Tiếng Anh du lịch
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dẫn luận văn chương

 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 1
 3
 2
 2
 2
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

182
182
191
192
182
191
181
191

172
172
192
191

192
191
181
181
181
172
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  CT16V1H006  Nguyễn Ngọc Trúc Chi  CT16V1H1  70 3 0.00 XH455

XH515
XH551

 Âm vị học
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Dịch thuật đại cương

 2
 3
 2

 TNV116H 191
172
182

 F
 F
 F

 7  CT16V1H007  Nguyễn Chí Công  CT16V1H1  70 64 3.59 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 8  CT16V1H008  Huỳnh Thị Ngọc Diễm  CT16V1H1  70 3 0.00 

XH518
XH527
XH530
XH539
XH005
XH516
XH520
XH522
XH524
XH484
XH525
XH538
XH517
XH523
XH515
XH532
XH534
XH535
XH455
XH551
XN328
XH184
XH519
XH521
XH526

 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Ngữ âm thực hành
 Dẫn luận văn chương
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Tiếng Anh du lịch
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Giao tiếp đa văn hóa
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 1 - Đọan văn
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Âm vị học
 Dịch thuật đại cương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh thuyết trình
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 4 - Văn bản xã hội

 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 3

 1, 2, 3, 4 TNV116H

191
192
172
191
181
181
172
182
181

182
192
182
172
172
192
182
191
191
182
191
191

181
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 9  CT16V1H010  Phạm Trung Dũng  CT16V1H1  70 3 0.00 

XH520
XH526
XH534
XH455
XH518
XN328

 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao

 2
 3
 2
 2
 3
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

172
191
182
191
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  CT16V1H010  Phạm Trung Dũng  CT16V1H1  70 3 0.00 XH515

XH522
XH525
XH551
XH184
XH519
XH524
XH532
XH538
XH521
XH527
XH530
XH484
XH516
XH517
XH523
XH005
XH535
XH539

 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Dịch thuật đại cương
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Giao tiếp đa văn hóa
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Ngữ âm thực hành
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 1 - Đọan văn
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dẫn luận văn chương

 3
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2

 TNV116H 172
182
182
182
191

181
192
192
181
192
172

181
182
172
181
191
191

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 10  CT16V1H013  Nguyễn Hoàng Đông  CT16V1H1  70 64 2.53 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 11  CT16V1H014  Huỳnh Thu Hà  CT16V1H1  70 61 2.74 
XH519
XH484
XH530

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch
 Ngữ âm thực hành

 2
 2
 3

 1 TNV116H

 12  CT16V1H015  Đoàn Thanh Hải  CT16V1H1  70 64 3.74 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 13  CT16V1H016  Huỳnh Phước Hải  CT16V1H1  70 0 0.00 

XH523
XH526
XH530
XH532
XH484
XH517
XH520
XH524
XH515
XH527

 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Ngữ âm thực hành
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Viết 5 - Văn bản khoa học

 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3

 1, 2, 3, 4 TNV116H

172
191
172
192

182
172
181
172
192

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  CT16V1H016  Huỳnh Phước Hải  CT16V1H1  70 0 0.00 XH534

XH539
XN328
XH184
XH455
XH521
XH005
XH004
XH518
XH522
XH525
XH551
XH516
XH519
XH535
XH538

 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dẫn luận văn chương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Âm vị học
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa

 2
 2
 2
 1
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2

 TNV116H 182
191
191
191
191
181
181
172
191
182
182
182
181

191
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 14  CT16V1H017  Nguyễn Thị Ngọc Hân  CT16V1H1  70 64 2.89 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 15  CT16V1H018  Trương Thị Mỹ Hằng  CT16V1H1  70 15 2.71 

XH527
XH532
XH517
XH521
XH515
XH522
XH518
XH524
XH526
XH005
XH455
XH484
XH534
XH551
XH516
XH184
XH519
XH525

 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Âm vị học
 Tiếng Anh du lịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2

 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 1
 2
 2

 1, 2, 4 TNV116H

192
192
182
181
172
182
191
181
191
181
191

182
182
181
191

182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
15  CT16V1H018  Trương Thị Mỹ Hằng  CT16V1H1  70 15 2.71 XN328

XH538
XH539

 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dẫn luận văn chương

 2
 2
 2

 TNV116H 191
192
191

 F
 F
 F

 16  CT16V1H019  Nguyễn Thị Thúy Hằng  CT16V1H1  70 61 2.87 
XH519
XH527
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Tiếng Anh du lịch

 2
 3
 2

 1 TNV116H 192  F

 17  CT16V1H020  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  CT16V1H1  70 33 2.87 

XH519
XH535
XH518
XH532
XH527
XH539
XH525
XH184
XH484
XH517
XH551
XN328
XH526
XH455
XH538

 Tiếng Anh thuyết trình
 Từ pháp học và cú pháp học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dẫn luận văn chương
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Dịch thuật đại cương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Âm vị học
 Giao tiếp đa văn hóa

 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 1
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2

 1 TNV116H

191
191
192
192
191
182
191

182
182
191
191
191
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 18  CT16V1H021  Võ Thị Kiên Hảo  CT16V1H1  70 64 3.54 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 19  CT16V1H022  Dương Văn Hiếu  CT16V1H1  70 64 3.02 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 20  CT16V1H023  Nguyễn Thị Hoa  CT16V1H1  70 2 2.50 

XH004
XH520
XH521
XH524
XH525
XH526
XH515
XH518
XH530
XH532
XH522

 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Ngữ âm thực hành
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện

 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

172
172
181
181
182
191
172
191
172
192
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
20  CT16V1H023  Nguyễn Thị Hoa  CT16V1H1  70 2 2.50 XH535

XH484
XH519
XH538
XH005
XH455
XH516
XH517
XH539
XH551
XN328
XH527
XH184
XH534

 Từ pháp học và cú pháp học
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình
 Giao tiếp đa văn hóa
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Âm vị học
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Dẫn luận văn chương
 Dịch thuật đại cương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn

 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 1
 2

 TNV116H 191

192
181
191
181
182
191
182
191
192
191
182

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 21  CT16V1H024  Trần Ngọc Diễm Huỳnh  CT16V1H1  70 65 2.85 
XH527
XH484
XH519

 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 3
 2
 2

 1 TNV116H
192  F

 22  CT16V1H025  Nguyễn Trường Khánh  CT16V1H1  70 59 2.30 

XH484
XH515
XH524
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 3
 2
 2

 1 TNV116H
192  F

 23  CT16V1H027  Trương Tuấn Kiệt  CT16V1H1  70 64 2.53 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 24  CT16V1H028  Huỳnh Lê  CT16V1H1  70 64 3.33 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 25  CT16V1H029  Châu Thị Bích Liên  CT16V1H1  70 5 2.50 

XH184
XH484
XH520
XH519
XH538
XH551
XN328
XH524
XH526
XH527
XH005

 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh du lịch
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Tiếng Anh thuyết trình
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dịch thuật đại cương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Pháp văn căn bản 2 (*)

 1
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3

 1, 2, 3, 4 TNV116H

191

172

192
182
191
181
191
192
181

 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
25  CT16V1H029  Châu Thị Bích Liên  CT16V1H1  70 5 2.50 XH516

XH517
XH522
XH525
XH532
XH515
XH521
XH534
XH455
XH518
XH530
XH535
XH539

 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Ngữ âm thực hành
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dẫn luận văn chương

 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2

 TNV116H 181
182
182
182
192
172
181
182
191
191
172
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 26  CT16V1H031  Nguyễn Thị Thảo Linh  CT16V1H1  70 26 2.83 

XH517
XH518
XH527
XH184
XH519
XH522
XH524
XH484
XH515
XN328
XH455
XH526
XH532
XH525
XH535
XH538
XH539
XH551

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh thuyết trình
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Âm vị học
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dẫn luận văn chương
 Dịch thuật đại cương

 3
 3
 3
 1
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2

 1 TNV116H

182
191
192
191

182
181

172
191
191
191
192
182
191
192
191
182

 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 27  CT16V1H032  Trương Thị Thùy Linh  CT16V1H1  70 64 2.62 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 28  CT16V1H033  Hồ Chí Linh  CT16V1H1  70 64 2.89 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 29  CT16V1H034  Huỳnh Thiện Lộc  CT16V1H1  70 64 3.64 XH484  Tiếng Anh du lịch  2  1 TNV116H



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
29  CT16V1H034  Huỳnh Thiện Lộc  CT16V1H1  70 64 3.64 XH519  Tiếng Anh thuyết trình  2  TNV116H

 30  CT16V1H035  Trương Trần Hữu Lộc  CT16V1H1  70 64 3.64 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 31  CT16V1H037  Phạm Thị Mai  CT16V1H1  70 68 3.34 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 32  CT16V1H038  Nguyễn Kim Ngân  CT16V1H1  70 64 3.26 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 33  CT16V1H039  Lê Văn Nghĩa  CT16V1H1  70 41 2.56 

XH525
XH551
XH519
XH523
XH517
XH484
XH522
XH526
XH518
XH515
XH527

 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 1 - Đọan văn
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh du lịch
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Viết 5 - Văn bản khoa học

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3

 1 TNV116H

192
192

172
192

192
191
191
192
192

 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 34  CT16V1H040  Trần Thảo Nguyên  CT16V1H1  70 64 3.65 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 35  CT16V1H042  Võ Thị Mỹ Nhân  CT16V1H1  70 64 3.18 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 36  CT16V1H043  Phạm Văn Nhơn  CT16V1H1  70 64 3.69 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 37  CT16V1H044  Huỳnh Như  CT16V1H1  70 15 3.46 

XH484
XH516
XH005
XH184
XH524
XH527
XH518
XH519
XH522
XH538
XN328
XH534

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Giao tiếp đa văn hóa
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn

 2
 3
 3
 1
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2

 1, 2, 4 TNV116H

181
181
191
181
192
191

182
192
191
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
37  CT16V1H044  Huỳnh Như  CT16V1H1  70 15 3.46 XH551

XH517
XH526
XH455
XH535
XH525
XH532
XH539
XH521

 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Âm vị học
 Từ pháp học và cú pháp học
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận văn chương
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao

 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2

 TNV116H 182
182
191
191
191
182
192
191
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 38  CT16V1H045  Phạm Lê Hồng Nhung  CT16V1H1  70 64 3.12 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 39  CT16V1H048  Nguyễn Hồng Phong  CT16V1H1  70 3 0.00 

XH525
XH515
XH538
XH455
XH551
XH517
XN328
XH520
XH526
XH539
XH518
XH519
XH484
XH534
XH522
XH005
XH524
XH516
XH532
XH535
XH184
XH523
XH527
XH521
XH530

 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Giao tiếp đa văn hóa
 Âm vị học
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Từ pháp học và cú pháp học
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Ngữ âm thực hành

 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 1
 2
 3
 2
 3

 1, 2, 3, 4 TNV116H

182
172
192
191
182
182
191
172
191
191
191

182
182
181
181
181
192
191
191
172
192
181
172

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
39  CT16V1H048  Nguyễn Hồng Phong  CT16V1H1  70 3 0.00     TNV116H   

 40  CT16V1H049  Trần Quang Phúc  CT16V1H1  70 61 2.77 
XH519
XH515
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh du lịch

 2
 3
 2

 1 TNV116H

 41  CT16V1H050  Nguyễn Trọng Phước  CT16V1H1  70 0 0.00 

XH525
XH535
XN328
XH484
XH519
XH455
XH515
XH520
XH522
XH526
XH538
XH517
XH524
XH551
XH184
XH521
XH530
XH004
XH527
XH005
XH516
XH518
XH523
XH532
XH534
XH539

 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Từ pháp học và cú pháp học
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình
 Âm vị học
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Giao tiếp đa văn hóa
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dịch thuật đại cương
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Ngữ âm thực hành
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 1 - Đọan văn
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dẫn luận văn chương

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 1
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

182
191
191

191
172
172
182
191
192
182
181
182
191
181
172
172
192
181
181
191
172
192
182
191

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 42  CT16V1H051  Hoàng Thanh Phương  CT16V1H1  70 0 0.00 

XH455
XH535
XH538
XN328
XH005
XH519
XH520

 Âm vị học
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh thuyết trình
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản

 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

191
191
192
191
181

172

 F
 F
 F
 F
 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
42  CT16V1H051  Hoàng Thanh Phương  CT16V1H1  70 0 0.00 XH522

XH524
XH526
XH532
XH004
XH515
XH523
XH551
XH516
XH527
XH534
XH539
XH184
XH517
XH484
XH525
XH530
XH518
XH521

 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Viết 1 - Đọan văn
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dẫn luận văn chương
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh du lịch
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Ngữ âm thực hành
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao

 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 1
 3
 2
 2
 3
 3
 2

 TNV116H 182
181
191
192
172
172
172
182
181
192
182
191
191
182

182
172
191
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 43  CT16V1H052  Nô Duy Phương  CT16V1H1  70 6 2.50 

XH518
XH520
XH534
XH532
XH517
XH521
XH484
XH516
XH524
XH525
XH551
XH005
XH519
XH530
XH535
XH538
XN328

 Tiếng Anh truyền thông 2
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Dịch thuật đại cương
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh thuyết trình
 Ngữ âm thực hành
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao

 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

191
172
182
192
182
181

181
181
182
182
181

172
191
192
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 12

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
43  CT16V1H052  Nô Duy Phương  CT16V1H1  70 6 2.50 XH184

XH455
XH522
XH523
XH526
XH527
XH539

 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Âm vị học
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dẫn luận văn chương

 1
 2
 2
 2
 3
 3
 2

 TNV116H 191
191
182
172
191
192
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 44  CT16V1H053  Tạ Văn Phương  CT16V1H1  70 64 2.61 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 45  CT16V1H054  Nguyễn Thanh Quân  CT16V1H1  70 61 2.83 
XH484
XH515
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 3
 2

 1 TNV116H 192  F

 46  CT16V1H056  Nguyễn Văn So  CT16V1H1  70 64 3.28 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 47  CT16V1H057  Lê Văn Sơn  CT16V1H1  70 64 2.79 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 48  CT16V1H059  Ngô Hồng Thanh  CT16V1H1  70 0 0.00 

XH004
XH005
XH455
XH515
XH519
XH530
XN328
XH517
XH518
XH524
XH521
XH523
XH538
XH184
XH534
XH551
XH484
XH516
XH525
XH535

 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Âm vị học
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Ngữ âm thực hành
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 1 - Đọan văn
 Giao tiếp đa văn hóa
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Từ pháp học và cú pháp học

 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 3
 2
 3

 1, 2, 3, 4 TNV116H

172
181
191
172

172
191
182
191
181
181
172
192
191
182
182

181
182
191

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
48  CT16V1H059  Ngô Hồng Thanh  CT16V1H1  70 0 0.00 XH520

XH522
XH527
XH526
XH532
XH539

 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận văn chương

 2
 2
 3
 3
 3
 2

 TNV116H 172
182
192
191
192
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 49  CT16V1H061  Võ Phương Thảo  CT16V1H1  70 3 0.00 

XH517
XH539
XH518
XH521
XH538
XN328
XH455
XH535
XH530
XH534
XH516
XH519
XH524
XH520
XH484
XH525
XH527
XH184
XH532
XH005
XH526
XH551
XH515
XH522
XH523

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Giao tiếp đa văn hóa
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Âm vị học
 Từ pháp học và cú pháp học
 Ngữ âm thực hành
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Tiếng Anh du lịch
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 1 - Đọan văn

 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 1
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

182
191
191
181
192
191
191
191
172
182
181

181
172

182
192
191
192
181
191
182
172
182
172

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 50  CT16V1H064  Thiềm Mỹ Thiên  CT16V1H1  70 64 3.10 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 51  CT16V1H065  Cao Thị Hồng Tho  CT16V1H1  70 64 3.22 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 52  CT16V1H066  Trần Thị Anh Thư  CT16V1H1  70 68 3.02 XH519  Tiếng Anh thuyết trình  2  1 TNV116H



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 14

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
52  CT16V1H066  Trần Thị Anh Thư  CT16V1H1  70 68 3.02 XH484  Tiếng Anh du lịch  2  TNV116H

 53  CT16V1H067  Dương Anh Thư  CT16V1H1  70 64 3.53 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 54  CT16V1H068  Phan Thanh Bảo Trân  CT16V1H1  70 48 2.98 

XH518
XH515
XH484
XH519
XH522
XH526
XH535

 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Từ pháp học và cú pháp học

 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3

 1, 2 TNV116H

191
172

182
191
191

 F
 F

 F
 F
 F

 55  CT16V1H070  Nguyễn Đức Trí  CT16V1H1  70 6 1.00 

XH526
XH184
XH516
XH525
XH527
XH484
XH530
XH535
XH551
XH455
XH518
XH519
XH521
XH523
XH524
XH539
XH005
XH517
XH534
XH520
XH522
XH532
XH538
XN328

 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Tiếng Anh du lịch
 Ngữ âm thực hành
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dịch thuật đại cương
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dẫn luận văn chương
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Giao tiếp đa văn hóa
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao

 3
 1
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

191
191
181
182
192

172
191
182
191
191

181
172
181
191
181
182
182
172
182
192
192
191

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 56  CT16V1H071  Tô Ái Triều  CT16V1H1  70 3 0.00 XH518
XH534

 Tiếng Anh truyền thông 2
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn

 3
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H 191
182

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 15

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
56  CT16V1H071  Tô Ái Triều  CT16V1H1  70 3 0.00 XH539

XH516
XH517
XH523
XH527
XH005
XH455
XH526
XH184
XH515
XH519
XH530
XH484
XH522
XH524
XH535
XH551
XH520
XH532
XN328
XH521
XH525
XH538

 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Âm vị học
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Ngữ âm thực hành
 Tiếng Anh du lịch
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dịch thuật đại cương
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Giao tiếp đa văn hóa

 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 1
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2

 TNV116H 191
181
182
172
192
181
191
191
191
172

172

182
181
191
182
172
192
191
181
182
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 57  CT16V1H072  Phan Thạch Sơn Trúc  CT16V1H1  70 64 2.74 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 58  CT16V1H073  Lê Anh Tuấn  CT16V1H1  70 64 2.94 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 59  CT16V1H074  Trần Ngọc Tuyền  CT16V1H1  70 68 3.31 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 60  CT16V1H075  Võ Ngọc Tuyền  CT16V1H1  70 3 0.00 

XH517
XH551
XH455
XH518
XH538
XN328
XH527

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Dịch thuật đại cương
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Giao tiếp đa văn hóa
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Viết 5 - Văn bản khoa học

 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3

 1, 2, 3, 4 TNV116H

182
182
191
191
192
191
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 16

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
60  CT16V1H075  Võ Ngọc Tuyền  CT16V1H1  70 3 0.00 XH534

XH539
XH184
XH484
XH522
XH526
XH532
XH516
XH523
XH535
XH521
XH525
XH520
XH005
XH515
XH519
XH524
XH530

 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dẫn luận văn chương
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh du lịch
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Viết 1 - Đọan văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Ngữ âm thực hành

 2
 2
 1
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3

 TNV116H 182
191
191

182
191
192
181
172
191
181
182
172
181
172

181
172

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 61  CT16V1H077  Nguyễn Bé Vi  CT16V1H1  70 64 3.46 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 62  CT16V1H080  Nguyễn Lê Hoàng Yến  CT16V1H1  70 64 3.25 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 63  CT16V1H081  Phạm Hồng Ân  CT16V1H1  70 5 4.00 

XH517
XH539
XH516
XH519
XH532
XH005
XH521
XH524
XH538
XH551
XH515
XH518
XH522
XH527

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 5 - Văn bản khoa học

 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3

 1, 2, 3, 4 TNV116H

182
191
181

192
181
181
181
192
182
172
191
182
192

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
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STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
63  CT16V1H081  Phạm Hồng Ân  CT16V1H1  70 5 4.00 XH455

XH530
XH184
XN328
XH484
XH520
XH525
XH526
XH534
XH535

 Âm vị học
 Ngữ âm thực hành
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Tiếng Anh du lịch
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học

 2
 3
 1
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3

 TNV116H 191
172
191
191

172
182
191
182
191

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 64  CT16V1H082  Trần Hoài Ân  CT16V1H1  70 64 2.78 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 65  CT16V1H083  Huỳnh Thanh Danh  CT16V1H1  70 64 3.23 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 66  CT16V1H084  Nguyễn Thị Thùy Dương  CT16V1H1  70 64 3.05 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 67  CT16V1H085  Trần Thị Hoan  CT16V1H1  70 64 2.72 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 68  CT16V1H087  Huỳnh Quốc Kha  CT16V1H1  70 0 0.00 

XH527
XH538
XH005
XH184
XH515
XH516
XH534
XH455
XH551
XN328
XH517
XH520
XH521
XH525
XH532
XH535
XH484
XH519

 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Âm vị học
 Dịch thuật đại cương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Từ pháp học và cú pháp học
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 3
 2
 3
 1
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV116H

192
192
181
191
172
181
182
191
182
191
182
172
181
182
192
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT16V1H1
Trang 18

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
68  CT16V1H087  Huỳnh Quốc Kha  CT16V1H1  70 0 0.00 XH523

XH524
XH004
XH518
XH522
XH526
XH530
XH539

 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Ngữ âm thực hành
 Dẫn luận văn chương

 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2

 TNV116H 172
181
172
191
182
191
172
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 69  CT16V1H092  Ngô Duy Thái  CT16V1H1  70 64 3.36 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 70  CT16V1H093  Võ Văn Phương Thảo  CT16V1H1  70 64 2.59 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 71  CT16V1H096  Trần Văn Trưa  CT16V1H1  70 64 3.15 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 72  CT16V1H097  Nguyễn Chí Cường  CT16V1H1  70 64 2.90 XH519
XH484

 Tiếng Anh thuyết trình
 Tiếng Anh du lịch

 2
 2

 1 TNV116H

 73  CT16V1H098  Nguyễn Trung Giang  CT16V1H1  70 64 2.90 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 74  CT16V1H101  Phạm Trung Tín  CT16V1H1  70 64 3.52 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 75  CT16V1H102  Nguyễn Thùy Trinh  CT16V1H1  70 82 2.94 XH484  Tiếng Anh du lịch  2  1 TNV116H

 76  DC15V1H511  Lê Thị Hoài  CT16V1H1  70 64 2.91 XH484
XH519

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh thuyết trình

 2
 2

 1 TNV116H

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V7K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  DC17V7K001  Huỳnh Trọng Danh  DC17V7K1  70 67 2.48 CT221  Lập trình mạng  3  TNV717K 191  F

 2  DC17V7K010  Phan Hi Nuốt  DC17V7K1  70 4 1.00 

CT112
CT175
CT182
CT237
CT176
CT171
CT174
CT221
CT222
CT428
CT468
CT202
CT275
CT109
CT233
CT332
CT466
CT235
CT236
CT335
CT211
CT251

 Mạng máy tính
 Lý thuyết đồ thị
 Ngôn ngữ mô hình hóa
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 Lập trình hướng đối tượng
 Nhập môn công nghệ phần mềm
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Lập trình mạng
 An toàn hệ thống
 Lập trình Web
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Nguyên lý máy học
 Công nghệ Web
 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
 Điện toán đám mây
 Trí tuệ nhân tạo
 Niên luận - CNTT
 Quản trị mạng trên MS Windows
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows
 Thiết kế và cài đặt mạng
 An ninh mạng
 Phát triển ứng dụng trên Windows

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3

 TNV717K

181
181
181
182
181
181
182
191
191
182
192
191
192
182
192
182
191
182
191
192
192
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 3  DC17V7K017  Tôn Vĩnh  DC17V7K1  87 70 2.39 

CT178
CT103
CT187
CT101
CT180

 Nguyên lý hệ điều hành
 Cấu trúc dữ liệu
 Nền tảng công nghệ thông tin
 Lập trình căn bản A
 Cơ sở dữ liệu

 3
 4
 3
 4
 3

 TNV717K2

 4  DC17V7K023  Lý Minh Hảo  DC17V7K1  70 61 2.27 
CT233
CT237
CT221

 Điện toán đám mây
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 Lập trình mạng

 3
 3
 3

 TNV717K
192
192
191

 F
 F
 F

 5  DC17V7K024  Lê Minh Luân  DC17V7K1  70 61 2.30 CT221  Lập trình mạng  3  TNV717K 191  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V7K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
5  DC17V7K024  Lê Minh Luân  DC17V7K1  70 61 2.30 CT211

CT233
 An ninh mạng
 Điện toán đám mây

 3
 3

 TNV717K 192
192

 F
 F

 6  DC17V7K025  Bùi Hữu Quới  DC17V7K1  70 64 2.23 CT237
CT112

 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 Mạng máy tính

 3
 3

 TNV717K 192
181

 F
 F

 7  DC17V7K026  Nguyễn Anh Tú  DC17V7K1  87 16 1.94 

CT112
CT182
CT103
CT171
CT180
CT236
CT211
CT251
CT275
CT332
CT428
CT187
CT202
CT221
CT468
CT101
CT175
CT176
CT178
CT335
CT466
CT222
CT233

 Mạng máy tính
 Ngôn ngữ mô hình hóa
 Cấu trúc dữ liệu
 Nhập môn công nghệ phần mềm
 Cơ sở dữ liệu
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows
 An ninh mạng
 Phát triển ứng dụng trên Windows
 Công nghệ Web
 Trí tuệ nhân tạo
 Lập trình Web
 Nền tảng công nghệ thông tin
 Nguyên lý máy học
 Lập trình mạng
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Lập trình căn bản A
 Lý thuyết đồ thị
 Lập trình hướng đối tượng
 Nguyên lý hệ điều hành
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Niên luận - CNTT
 An toàn hệ thống
 Điện toán đám mây

 3
 3
 4
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 4
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TNV717K2

181
181

181

191
192
191
192
182
182

191
191
192

181
181

192
191
191
192

 F
 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1422N501  Đỗ Hoàng Kha  DC1522N1  140 38 2.29 

KL001
KT205
KT324
KT339
KT443
ML009
ML010
KT120
KT201
KT308
KT399
XH024
KT345
KT358
KT431
XH011
KT103
KT111
KT204
KT208
KT206
KT346
ML011
XH023
KT121
KT123
KT203
KT207
KT316
KT361
KL369
KT105

 Pháp luật đại cương
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị marketing
 Kế toán quản trị 1
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị dự án
 Quản trị tài chính
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Hành vi tổ chức
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Quản trị học
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị chiến lược
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị sự thay đổi
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị thương hiệu
 Luật kinh tế
 Toán kinh tế

 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 4
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3

 TN2215N

162
181
182
171
182
162

181
182
181
192
162
182
191
182
171
162
171
191
182
181
182

161
181
181
181
191
191
191
171
173

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
1  DC1422N501  Đỗ Hoàng Kha  DC1522N1  140 38 2.29 KT337

KT425
TN010
XH025

 Thương mại điện tử
 Anh văn thương mại 1
 Xác suất thống kê
 Anh văn căn bản 3 (*)

 2
 3
 3
 3

 TN2215N 191
172
161
162

 F
 F
 F
 F

 2  DC1422N502  Phan Minh Kỳ  DC1522N1  140 133 2.01 
ML011
KT203
ML010

 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2

 3
 3
 3

 TN2215N 181  F

 3  DC1422N503  Lê Văn Vũ Linh  DC1522N1  140 124 2.72 

ML011
QP005
QP003
ML010
KT208
KT443
QP004

 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)

 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2

 TN2215N

161
161

182
182
161

 F
 F

 F
 F
 F

 4  DC1522M502  Phùng Xuân Lan  DC1522N1  140 95 2.12 

KT339
KT208
KT308
KT431
TN034
TN033
KT108
KT360
KT399
KL001
KT324
KT345
KT101
KT207
KT443
KT316

 Kế toán quản trị 1
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Quản trị tài chính
 Hành vi tổ chức
 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Pháp luật đại cương
 Quản trị marketing
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Kinh tế vi mô 1
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế

 3
 2
 3
 2
 2
 1
 3
 3
 10
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3

 TN2215N

181

192

162
162
172

192

191
192

191

 F

 F

 F
 F
 F

 F

 F
 F

 F

 5  DC1522M517  Hồ Thị Thiên Trang  DC1522N1  140 92 2.35 

KT111
KT121
KT339
XH024
KT106
ML011

 Tài chính - Tiền tệ
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Kế toán quản trị 1
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Nguyên lý kế toán
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam

 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TN2215N

181

171

 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
5  DC1522M517  Hồ Thị Thiên Trang  DC1522N1  140 92 2.35 XH025

KL001
KT119
KL369
KT205
KT425
KT104
KT201
KT206
KT399

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật đại cương
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Luật kinh tế
 Quy hoạch tuyến tính
 Anh văn thương mại 1
 Marketing căn bản
 Quản trị dự án
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 10

 TN2215N 172

181

182
181
192

 F

 F

 F
 F
 F

 6  DC1522N001  Huỳnh Minh Tuấn Anh  DC1522N1  140 89 1.75 

KT207
ML011
KT121
KT399
KT443
ML009
KL001
KT337
KT358
ML010
KT123
KT316
KT203
KT201
KT204
KT108
KT120
KT324

 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Pháp luật đại cương
 Thương mại điện tử
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Quản trị sự thay đổi
 Kinh doanh quốc tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị dự án
 Quản trị nguồn nhân lực
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị marketing

 3
 3
 3
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3

 TN2215N

191

181
192
182
162
162
191
191

181
191
181
182
191
172
181
182

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 7  DC1522N003  Nguyễn Xuân Cảnh  DC1522N1  140 136 2.20 ML010
ML011

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam

 3
 3

 TN2215N

 8  DC1522N004  Trần Ngọc Diễm  DC1522N1  140 136 3.00 ML010
ML011

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam

 3
 3

 TN2215N

 9  DC1522N006  Huỳnh Bích Hạnh  DC1522N1  140 70 2.50 

KT337
KT345
KT425
ML010

 Thương mại điện tử
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Anh văn thương mại 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2

 2
 2
 3
 3

 1 TN2215N

191
182
172

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  DC1522N006  Huỳnh Bích Hạnh  DC1522N1  140 70 2.50 KT316

KT358
KT123
KT346
KT431
KT443
KT204
KT360
KT361
KT120
QP003
KT208
KT324
KT201
KT399
ML011
KT104
KT203
KT207

 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị chiến lược
 Hành vi tổ chức
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị sản xuất
 Quản trị thương hiệu
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Quản trị marketing
 Quản trị dự án
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Marketing căn bản
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 10
 3
 3
 3
 3

 TN2215N 191
191
181
182
182
182
191
182
191
181
161
182
182
182
192

162
181
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 10  DC1522N007  Trần Chí Hiếu  DC1522N1  140 122 2.40 

KT345
KT399
KT201
ML011
ML010

 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị dự án
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2

 2
 10
 2
 3
 3

 TN2215N

182
192
182

 F
 F
 F

 11  DC1522N008  Thái Quang Huy  DC1522N1  140 15 0.00 

XH011
KT111
KT399
ML011
KT103
XH024
KT120
KT339
KT208
KT361
KT121
KT204

 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Tài chính - Tiền tệ
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Quản trị học
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Quản trị thương hiệu
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị nguồn nhân lực

 2
 3
 10
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3

 TN2215N

171
171
192

162
162
181
171
182
191
181
191

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  DC1522N008  Thái Quang Huy  DC1522N1  140 15 0.00 KT346

KT324
KT360
KT425
ML010
TN010
KL001
KT358
TN033
TN034
KT207
XH025
KT119
KT431
ML009
KT022
KT206
KT337
KT123
KT201
KL369
KT102
KT105
KT106
KT316
KT104
KT308
KT345
ML006
KT205
KT203
KT101
KT443
KT108

 Quản trị chiến lược
 Quản trị marketing
 Quản trị sản xuất
 Anh văn thương mại 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Xác suất thống kê
 Pháp luật đại cương
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Hành vi tổ chức
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Kỹ năng giao tiếp
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Thương mại điện tử
 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị dự án
 Luật kinh tế
 Kinh tế vĩ mô 1
 Toán kinh tế
 Nguyên lý kế toán
 Kinh doanh quốc tế
 Marketing căn bản
 Quản trị tài chính
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Quy hoạch tuyến tính
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kinh tế vi mô 1
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Nguyên lý thống kê kinh tế

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 1
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3

 TN2215N 182
182
182
172

161
162
191
161
161
191
162
172
182
162
172
181
191
181
182
171
171
172
172
191
162
181
182
171
181
181
172
182
172

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 12  DC1522N009  Phạm Hùng Long  DC1522N1  140 56 2.08 KT316
KT358

 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị quan hệ khách hàng

 3
 2

 1 TN2215N 191
191

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
12  DC1522N009  Phạm Hùng Long  DC1522N1  140 56 2.08 ML011

KT123
TN033
TN010
KT361
KT201
ML009
KT204
KT324
XH025
KT345
KT105
KT121
KT106
TN034
KT207
KT443
KT346
KT205
KT120
KT337
KT425
KT360
KT203
ML010
KT208
KT399

 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Quản trị sự thay đổi
 Tin học căn bản
 Xác suất thống kê
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị dự án
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị marketing
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Toán kinh tế
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Nguyên lý kế toán
 TT. Tin học căn bản
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị chiến lược
 Quy hoạch tuyến tính
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Thương mại điện tử
 Anh văn thương mại 1
 Quản trị sản xuất
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 3
 2
 1
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 10

 TN2215N
181
161
161
191
182
162
191
182
162
182
172
181
172
161
191
182
182
181
181
191
172
182
181

182
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 13  DC1522N011  Nguyễn Văn Luân  DC1522N1  140 134 2.40 ML010
ML011

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam

 3
 3

 TN2215N

 14  DC1522N014  Lý Thị Yến Nhi  DC1522N1  140 31 1.46 

KT102
KT205
KT399
KT425
ML010
XH011
KT111

 Kinh tế vĩ mô 1
 Quy hoạch tuyến tính
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn thương mại 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Tài chính - Tiền tệ

 3
 3
 10
 3
 3
 2
 3

 TN2215N

171
181
192
172

171
171

 F
 F
 F
 F

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
14  DC1522N014  Lý Thị Yến Nhi  DC1522N1  140 31 1.46 KT339

KT361
KT431
KL369
KT207
KT105
KT121
KT308
XH024
XH025
KT201
KT206
KT337
KT360
KT443
KT120
KT123
KT203
KT316
KT324
KT345
KT106
KT108
KT204
ML006
ML011
KT022
KT101
KT119
KT208
KT346
KT358

 Kế toán quản trị 1
 Quản trị thương hiệu
 Hành vi tổ chức
 Luật kinh tế
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Toán kinh tế
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị dự án
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Thương mại điện tử
 Quản trị sản xuất
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị sự thay đổi
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị marketing
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Nguyên lý kế toán
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị nguồn nhân lực
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vi mô 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Quản trị chiến lược
 Quản trị quan hệ khách hàng

 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2

 TN2215N 171
191
182
171
191
172
181
181
162
162
182
181
191
182
182
181
181
181
191
182
182
172
172
191
171

172
172
172
182
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 15  DC1522N015  Ôn Hồng Phúc  DC1522N1  140 26 1.00 

KT207
KT443
KL369
KT121

 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Luật kinh tế
 Phân tích định tính trong kinh doanh

 3
 2
 2
 3

 TN2215N

191
182
171
181

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
15  DC1522N015  Ôn Hồng Phúc  DC1522N1  140 26 1.00 KL001

KT105
KT108
KT102
KT425
KT203
XH011
ML011
KT201
ML006
KT345
KT339
KT111
KT324
KT308
KT399
KT103
KT361
KT204
XH025
KT120
KT106
ML010
KT101
KT316
KT119
KT358
KT360
KT431
KT206
KT022
XH024
KT337
KT123
KT208
KT346

 Pháp luật đại cương
 Toán kinh tế
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Kinh tế vĩ mô 1
 Anh văn thương mại 1
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Quản trị dự án
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Kế toán quản trị 1
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị marketing
 Quản trị tài chính
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị học
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị nguồn nhân lực
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Nguyên lý kế toán
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh doanh quốc tế
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị sản xuất
 Hành vi tổ chức
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Kỹ năng giao tiếp
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Thương mại điện tử
 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Quản trị chiến lược

 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 10
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3

 TN2215N 162
172
172
171
172
181
171

182
171
182
171
171
182
181
192
162
191
191
162
181
172

172
191
172
191
182
182
181
172
162
191
181
182
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
15  DC1522N015  Ôn Hồng Phúc  DC1522N1  140 26 1.00 KT205  Quy hoạch tuyến tính  3  TN2215N 181  F

 16  DC1522N016  Bùi Xuân Phúc  DC1522N1  140 24 1.17 

KT360
KL369
KT105
KT106
KT108
KT361
KT339
TN033
KT425
KL001
KT120
KT324
KT201
TN034
ML011
KT208
KT345
KT346
KT431
KT203
ML006
ML009
KT399
KT111
XH011
KT119
KT205
KT316
KT206
KT123
KT102
XH025
KT101
KT337
KT207

 Quản trị sản xuất
 Luật kinh tế
 Toán kinh tế
 Nguyên lý kế toán
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị thương hiệu
 Kế toán quản trị 1
 Tin học căn bản
 Anh văn thương mại 1
 Pháp luật đại cương
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị marketing
 Quản trị dự án
 TT. Tin học căn bản
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị chiến lược
 Hành vi tổ chức
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Tài chính - Tiền tệ
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Quy hoạch tuyến tính
 Kinh doanh quốc tế
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị sự thay đổi
 Kinh tế vĩ mô 1
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kinh tế vi mô 1
 Thương mại điện tử
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 1
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 10
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3

 1 TN2215N

182
171
172
172
172
191
171
161
172
162
181
182
182
161

182
182
182
182
181
171
162
192
171
171
172
181
191
181
181
171
162
172
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
16  DC1522N016  Bùi Xuân Phúc  DC1522N1  140 24 1.17 KT443

KT121
KT022
ML010
KT358
KT204
KT308

 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Kỹ năng giao tiếp
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị tài chính

 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3

 TN2215N 182
181
172

191
191
181

 F
 F
 F

 F
 F
 F

 17  DC1522N017  Nghê Trần Huệ Phúc  DC1522N1  140 0 0.00 

KL001
KT103
KT208
KT104
XH011
ML009
KT207
KT204
KT316
KT425
QP004
KT022
KT203
KT201
KT102
KT108
KT431
KT339
KT361
KT308
KT106
KT105
KT337
KT360
QP003
ML006
KT120
KT346
KT206

 Pháp luật đại cương
 Quản trị học
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Marketing căn bản
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Kinh doanh quốc tế
 Anh văn thương mại 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Kỹ năng giao tiếp
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị dự án
 Kinh tế vĩ mô 1
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Hành vi tổ chức
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị tài chính
 Nguyên lý kế toán
 Toán kinh tế
 Thương mại điện tử
 Quản trị sản xuất
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị chiến lược
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp

 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2

 1 TN2215N

162
162
182
162
171
162
191
191
191
172
161
172
181
182
171
172
182
171
191
181
172
172
191
182
161
171
181
182
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 11

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
17  DC1522N017  Nghê Trần Huệ Phúc  DC1522N1  140 0 0.00 XH025

KT123
ML011
KT324
KT119
KT443
TN034
KT111
XH023
KT399
XH024
KT205
ML010
KT345
TN010
KT358
TN033
KT101
KL369
QP005
KT121

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị sự thay đổi
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Quản trị marketing
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 TT. Tin học căn bản
 Tài chính - Tiền tệ
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quy hoạch tuyến tính
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Xác suất thống kê
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Tin học căn bản
 Kinh tế vi mô 1
 Luật kinh tế
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Phân tích định tính trong kinh doanh

 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 4
 10
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 1
 3
 2
 3
 3

 TN2215N 162
181

182
172
182
161
171
161
192
162
181

182
161
191
161
172
171
161
181

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 18  DC1522N019  Nguyễn Xuân Quý  DC1522N1  140 0 0.00 

KT360
KT399
KT106
KT324
ML006
ML011
QP004
XH025
KT105
KT201
KT203
KT205
KT337
ML009
KT123

 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Nguyên lý kế toán
 Quản trị marketing
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Toán kinh tế
 Quản trị dự án
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Thương mại điện tử
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Quản trị sự thay đổi

 3
 10
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2

 1 TN2215N

182
192
172
182
171

161
162
172
182
181
181
191
162
181

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 12

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  DC1522N019  Nguyễn Xuân Quý  DC1522N1  140 0 0.00 KT361

XH023
KT431
KT204
KT121
KL001
KT103
TN033
QP003
KT425
XH011
TN010
KT104
KT206
KT443
KT102
QP005
KL369
KT308
KT111
KT346
KT022
KT119
KT339
KT358
KT316
KT207
KT208
XH024
KT108
KT345
KT120
KT101
ML010
TN034

 Quản trị thương hiệu
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Hành vi tổ chức
 Quản trị nguồn nhân lực
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Pháp luật đại cương
 Quản trị học
 Tin học căn bản
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Anh văn thương mại 1
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Xác suất thống kê
 Marketing căn bản
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Kinh tế vĩ mô 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Luật kinh tế
 Quản trị tài chính
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị chiến lược
 Kỹ năng giao tiếp
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Kinh doanh quốc tế
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Kinh tế vi mô 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 TT. Tin học căn bản

 3
 4
 2
 3
 3
 2
 3
 1
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2

 TN2215N 191
161
182
191
181
162
162
161
161
172
171
161
162
181
182
171
161
171
181
171
182
172
172
171
191
191
191
182
162
172
182
181
172

161

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 19  DC1522N020  Phạm Thụy Thảo Quyên  DC1522N1  140 114 2.34 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2215N 192  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 13

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
19  DC1522N020  Phạm Thụy Thảo Quyên  DC1522N1  140 114 2.34 KT108

KT203
KT443
ML011
ML006
ML010

 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2

 3
 3
 2
 3
 2
 3

 TN2215N 172
181
182

171

 F
 F
 F

 F

 20  DC1522N021  Trần Thị Phương Thảo  DC1522N1  140 136 3.13 ML010
ML011

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam

 3
 3

 TN2215N

 21  DC1522N022  Trần Tuyết Trâm  DC1522N1  140 103 2.00 

KT399
KT443
KT205
KT358
ML011
KT203
KT337
ML010
KT201
KT106
KT111
KT121

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Thương mại điện tử
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Quản trị dự án
 Nguyên lý kế toán
 Tài chính - Tiền tệ
 Phân tích định tính trong kinh doanh

 10
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3

 TN2215N

192
182
181
191

181
191

182
172
171
181

 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F

 22  DC1522N023  Nguyễn Thị Minh Trang  DC1522N1  140 124 2.76 

KT399
KT443
ML011
ML010

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2

 10
 2
 3
 3

 TN2215N

192
182

 F
 F

 23  DC1522N025  Nguyễn Văn Tỷ  DC1522N1  140 8 0.00 

KT339
ML010
KT101
KT205
KT361
KT105
KT360
KT108
KT203
XH025
KT358
ML011

 Kế toán quản trị 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Kinh tế vi mô 1
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị thương hiệu
 Toán kinh tế
 Quản trị sản xuất
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3

 1 TN2215N

171

172
181
191
172
182
172
181
162
191

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 14

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
23  DC1522N025  Nguyễn Văn Tỷ  DC1522N1  140 8 0.00 KT425

KT345
TN033
XH024
KL001
KT337
KT103
KT120
KT324
KT106
KT207
KT102
KT431
ML006
KT443
KT201
KT346
KT316
TN034
KT399
KT104
KT121
KT206
KT119
KL369
KT111
XH011
KT022
TN010
KT123
KT308
XH023
ML009
KT204
KT208

 Anh văn thương mại 1
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Pháp luật đại cương
 Thương mại điện tử
 Quản trị học
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị marketing
 Nguyên lý kế toán
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Kinh tế vĩ mô 1
 Hành vi tổ chức
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị dự án
 Quản trị chiến lược
 Kinh doanh quốc tế
 TT. Tin học căn bản
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Marketing căn bản
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Luật kinh tế
 Tài chính - Tiền tệ
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Kỹ năng giao tiếp
 Xác suất thống kê
 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị tài chính
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp

 3
 2
 1
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 10
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 4
 2
 3
 2

 TN2215N 172
182
161
162
162
191
162
181
182
172
191
171
182
171
182
182
182
191
161
192
162
181
181
172
171
171
171
172
161
181
181
161
162
191
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 24  DC1522N026  Trần Hoàng Uyên  DC1522N1  140 99 2.17 KT358  Quản trị quan hệ khách hàng  2  TN2215N 191  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 15

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
24  DC1522N026  Trần Hoàng Uyên  DC1522N1  140 99 2.17 KT207

KT443
XH025
KT346
KT425
ML011
KT204
KT316
KT361
KT399
ML010
KT337

 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị chiến lược
 Anh văn thương mại 1
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Quản trị nguồn nhân lực
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Thương mại điện tử

 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 10
 3
 2

 TN2215N 191
182
162
182
172

191
191
191
192

191

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 F

 25  DC1522N028  Trần Thanh Khâm  DC1522N1  140 107 2.40 

ML011
KT208
KT337
KT104
XH023
KT206
KT399
ML010
KT120
KT443

 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Thương mại điện tử
 Marketing căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 3
 2
 2
 3
 4
 2
 10
 3
 2
 2

 1 TN2215N

182
191
162

181
192

181
182

 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F

 26  DC1522N500  Phạm Văn Nhanh  DC1522N1  140 88 1.98 

KT108
XH023
KT205
TN010
TN033
ML010
QP003
QP004
KT443
KT203
TN034
XH024
KT103
KT399

 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quy hoạch tuyến tính
 Xác suất thống kê
 Tin học căn bản
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quản trị học
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 3
 4
 3
 3
 1
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 10

 1 TN2215N

172

181

192

162
162
192

 F

 F

 F

 I
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 16

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
26  DC1522N500  Phạm Văn Nhanh  DC1522N1  140 88 1.98 ML011

QP005
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)

 3
 3

 TN2215N

 27  DC1522N502  Trần Thúy Vi  DC1522N1  140 94 1.99 

QP005
KT111
ML010
QP003
TN010
KT443
KT103
ML011
QP004
TN033
KT399
TN034
XH023
KT203

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Tài chính - Tiền tệ
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Xác suất thống kê
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị học
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Tin học căn bản
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Ứng dụng toán trong kinh doanh

 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 1
 10
 2
 4
 3

 1 TN2215N

171

182
162

192

181

 F

 F
 F

 F

 F

 28  DC1522N504  Trần Minh Đạt  DC1522N1  140 89 2.31 

KT120
KT345
QP004
KT443
KT108
ML011
TN010
QP003
KT105
KT121
KT399
KT101
KT106
KT203
KT308
QP005

 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Xác suất thống kê
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Toán kinh tế
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Kinh tế vi mô 1
 Nguyên lý kế toán
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)

 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 10
 3
 3
 3
 3
 3

 1 TN2215N

181
182

182
172

172
181
192
172
172
181
181

 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 29  DC1522N505  Trần Minh Đương  DC1522N1  140 34 2.27 

KT201
KT206
KT324
TN010

 Quản trị dự án
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị marketing
 Xác suất thống kê

 2
 2
 3
 3

 1 TN2215N

182
181
182

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 17

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
29  DC1522N505  Trần Minh Đương  DC1522N1  140 34 2.27 ML011

KT208
KT425
KT443
KT123
XH025
KT316
TN033
KT203
XH023
KT102
KT204
KT358
KT361
KT205
ML009
KT108
KT345
ML010
KT399
KT207
KT346
KT120
KT360
QP004
KT022
QP003
TN034
KT308
KT431
KT337
QP005
KT121

 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Anh văn thương mại 1
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị sự thay đổi
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kinh doanh quốc tế
 Tin học căn bản
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu
 Quy hoạch tuyến tính
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị chiến lược
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị sản xuất
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Kỹ năng giao tiếp
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 TT. Tin học căn bản
 Quản trị tài chính
 Hành vi tổ chức
 Thương mại điện tử
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Phân tích định tính trong kinh doanh

 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 1
 3
 4
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 10
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3

 TN2215N
182
172
182
181
162
191

181

171
191
191
191
181
162
172
182

192
191
182
181
182

172

181
182
191

181

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F

 F

 30  DC1522N506  Đoàn Đức Hưng  DC1522N1  140 115 2.31 
KT399
QP003
QP005

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)

 10
 3
 3

 1 TN2215N
192  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 18

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
30  DC1522N506  Đoàn Đức Hưng  DC1522N1  140 115 2.31 QP004

TN033
TN010
TN034

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Tin học căn bản
 Xác suất thống kê
 TT. Tin học căn bản

 2
 1
 3
 2

 TN2215N

 31  DC1522N507  Ngô Thị Thu Mỹ  DC1522N1  140 102 2.39 

ML010
QP005
TN033
TN034
ML011
TN010
QP003
QP004
XH025
XH023
KT399

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Xác suất thống kê
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 3
 3
 1
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 4
 10

 1 TN2215N

162

192

 F

 F

 32  DC1522N508  Nguyễn Minh Phát  DC1522N1  140 61 2.23 

QP003
KT207
KT208
KT360
KT431
KT123
KT201
KT203
KT337
KT425
QP005
KT358
TN010
KT308
KT316
KT346
ML011
QP004
KT204
KT345
KT361

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Quản trị sản xuất
 Hành vi tổ chức
 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị dự án
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Thương mại điện tử
 Anh văn thương mại 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Xác suất thống kê
 Quản trị tài chính
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị chiến lược
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị thương hiệu

 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3

 1 TN2215N

191
182
182
182
181
182
181
191
172

191

181
191
182

191
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 19

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
32  DC1522N508  Nguyễn Minh Phát  DC1522N1  140 61 2.23 KT443

ML010
KT121
KT324
KT399

 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 2
 3
 3
 3
 10

 TN2215N 182

181
182
192

 F

 F
 F
 F

 33  DC1522N509  Lê Thanh Tuấn  DC1522N1  140 6 1.50 

ML010
KT339
QP004
TN010
TN034
KT203
KT208
XH011
KL001
KT104
KT120
KT205
KT108
ML009
KT358
KT361
KT102
KT106
KT119
KT207
KT022
XH025
KT324
KT316
KT399
XH023
TN033
XH024
KT345
ML011
KT201

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Kế toán quản trị 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Xác suất thống kê
 TT. Tin học căn bản
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Pháp luật đại cương
 Marketing căn bản
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu
 Kinh tế vĩ mô 1
 Nguyên lý kế toán
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Kỹ năng giao tiếp
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị marketing
 Kinh doanh quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Quản trị dự án

 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 10
 4
 1
 3
 2
 3
 2

 1 TN2215N

171

181
182
171
162
162
181
181
172
162
191
191
171
172
172
191
172
162
182
191
192

162
182

182

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 I
 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 20

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
33  DC1522N509  Lê Thanh Tuấn  DC1522N1  140 6 1.50 KT308

KL369
KT337
KT425
KT111
KT121
KT206
QP003
KT443
ML006
KT346
KT101
QP005
KT123
KT204
KT360
KT431

 Quản trị tài chính
 Luật kinh tế
 Thương mại điện tử
 Anh văn thương mại 1
 Tài chính - Tiền tệ
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Quản trị chiến lược
 Kinh tế vi mô 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị sản xuất
 Hành vi tổ chức

 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2

 TN2215N 181
171
191
172
171
181
181

182
171
182
172

181
191
182
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 34  DC1522N511  Lâm Nguyễn Quang Vinh  DC1522N1  140 3 1.00 

KT443
XH023
ML010
KT111
KT346
KT119
KT108
XH025
KT201
KT316
KT101
ML009
KT360
TN033
KT120
QP003
KT022
KT204
XH011

 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị chiến lược
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị dự án
 Kinh doanh quốc tế
 Kinh tế vi mô 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Quản trị sản xuất
 Tin học căn bản
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Kỹ năng giao tiếp
 Quản trị nguồn nhân lực
 Cơ sở văn hóa Việt Nam

 2
 4
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 1
 2
 3
 2
 3
 2

 1 TN2215N

182

171
182
172
172
162
182
191
172
162
182

181

172
191
171

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 21

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
34  DC1522N511  Lâm Nguyễn Quang Vinh  DC1522N1  140 3 1.00 KL001

KT358
KT308
ML006
QP005
KT206
KT123
KT205
KL369
KT339
KT337
KT361
KT207
KT425
KT105
KT203
XH024
KT102
KT208
KT324
KT399
KT106
TN010
KT345
KT431
TN034
QP004
KT103
ML011
KT121

 Pháp luật đại cương
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị tài chính
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị sự thay đổi
 Quy hoạch tuyến tính
 Luật kinh tế
 Kế toán quản trị 1
 Thương mại điện tử
 Quản trị thương hiệu
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Anh văn thương mại 1
 Toán kinh tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Quản trị marketing
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Nguyên lý kế toán
 Xác suất thống kê
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Hành vi tổ chức
 TT. Tin học căn bản
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Quản trị học
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Phân tích định tính trong kinh doanh

 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 10
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3

 TN2215N 162
191
181
171

181
181
181
171
171
191
191
191
172
172
181
162
171
182
182
192
172

182
182

162

181

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F

 F

 35  DC1522N512  Phan Như Ý  DC1522N1  140 125 2.26 

ML010
ML011
TN010
KT337
KT203

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Xác suất thống kê
 Thương mại điện tử
 Ứng dụng toán trong kinh doanh

 3
 3
 3
 2
 3

 1 TN2215N
191
181

 F
 F

 36  DC1522N513  Võ Hồng Nhân  DC1522N1  140 0 0.00 ML009  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1

 2  1 TN2215N



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 22

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
36  DC1522N513  Võ Hồng Nhân  DC1522N1  140 0 0.00 KT346

QP005
KT120
KT108
XH024
KT360
KT205
KT022
KT316
KT121
KT111
KT207
KT443
KT361
KT105
KT358
XH023
KT399
QP004
KL001
TN010
KT431
ML011
KT104
KT119
TN033
KT103
KT203
KT339
XH025
KT208
KT345
ML006
TN034
KT337
KT425

 Quản trị chiến lược
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quản trị sản xuất
 Quy hoạch tuyến tính
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh doanh quốc tế
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Tài chính - Tiền tệ
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị thương hiệu
 Toán kinh tế
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Pháp luật đại cương
 Xác suất thống kê
 Hành vi tổ chức
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Marketing căn bản
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Tin học căn bản
 Quản trị học
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kế toán quản trị 1
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 TT. Tin học căn bản
 Thương mại điện tử
 Anh văn thương mại 1

 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 4
 10
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 1
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 TN2215N 182

181

182
181

191
181

191
182
191

191

192

182

181

182
182

191
172

 F

 F

 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F

 F

 F

 F

 F

 F
 F

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 23

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
36  DC1522N513  Võ Hồng Nhân  DC1522N1  140 0 0.00 XH011

KT324
KT206
KT123
ML010
QP003
KT204
KT102
KL369
KT308
KT201
KT106
KT101

 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Quản trị marketing
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị sự thay đổi
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Quản trị nguồn nhân lực
 Kinh tế vĩ mô 1
 Luật kinh tế
 Quản trị tài chính
 Quản trị dự án
 Nguyên lý kế toán
 Kinh tế vi mô 1

 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3

 TN2215N
182
181
181

191

181
182

172

 F
 F
 F

 F

 F
 F

 F

 37  DC1522N514  Võ Chí Đại  DC1522N1  140 30 2.15 

KT022
KT425
KL369
KT120
XH025
QP004
KT123
KT119
KT337
QP003
QP005
XH011
KT431
XH023
KT101
KT399
KT308
TN033
KT121
TN010
ML010
KT205
KT339

 Kỹ năng giao tiếp
 Anh văn thương mại 1
 Luật kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Quản trị sự thay đổi
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Thương mại điện tử
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Hành vi tổ chức
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Kinh tế vi mô 1
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị tài chính
 Tin học căn bản
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Xác suất thống kê
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Quy hoạch tuyến tính
 Kế toán quản trị 1

 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 4
 3
 10
 3
 1
 3
 3
 3
 3
 3

 1 TN2215N

181

181

191

182

192
181

181

181

 F

 F

 F

 F

 F
 F

 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522N1
Trang 24

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
37  DC1522N514  Võ Chí Đại  DC1522N1  140 30 2.15 KL001

KT103
TN034
KT102
XH024
KT324
ML011
KT105
ML009
KT104
KT203
KT345
ML006
KT111
KT108
KT106

 Pháp luật đại cương
 Quản trị học
 TT. Tin học căn bản
 Kinh tế vĩ mô 1
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quản trị marketing
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Toán kinh tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Marketing căn bản
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Tài chính - Tiền tệ
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Nguyên lý kế toán

 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3

 TN2215N

182

181
182

 F

 F
 F

 38  DC1522N515  Lê Thị Thu Thảo  DC1522N1  140 121 2.28 

KT399
XH025
KT022
KT425
XH011
KT119
KT339
XH024

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kỹ năng giao tiếp
 Anh văn thương mại 1
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Kế toán quản trị 1
 Anh văn căn bản 2 (*)

 10
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3

 1 TN2215N

192  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1721K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CK1621K027  Đoàn Văn Hoài Thanh  CK1721K1  56 47 2.59 
KT393
KT359
KT328

 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Quản trị rủi ro tài chính
 Thanh toán quốc tế

 3
 3
 3

 TN2117K
181
181
181

 F
 F
 F

 2  CK1721K301  Nguyễn Phúc Đạt  CK1721K1  56 21 1.79 

KT374
KT126
KT262
KT269
KT328
KT102
KT359
KT405
KT330
KT409

 Kế toán ngân hàng
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Thẩm định tín dụng
 Định giá tài sản
 Thanh toán quốc tế
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị rủi ro tài chính
 Lý thuyết bảo hiểm
 Thuế
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH

 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 10

 TN2117K

192
191
191
192
182
191
182
191
191
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 3  CK1721K308  Nguyễn Thị Mến  CK1721K1  56 53 2.21 KT102  Kinh tế vĩ mô 1  3  TN2117K 191  F

 4  CK1721K318  Đào Xuân Toàn  CK1721K1  56 47 2.29 
KT359
KT328
KT330

 Quản trị rủi ro tài chính
 Thanh toán quốc tế
 Thuế

 3
 3
 3

 TN2117K
182
182
191

 F
 F
 F

 5  CK1721K502  Phạm Minh Kháng  CK1721K1  56 53 2.20 KT374  Kế toán ngân hàng  3  TN2117K 192  F
 6  CK1721K504  Nguyễn Phước Sang  CK1721K1  56 53 2.44 KT308  Quản trị tài chính  3  TN2117K 182  F

 7  CK1721K507  Nguyễn Tôn Cẩm Tú  CK1721K1  56 41 2.29 

KT102
KT330
KT374
KT328
KT308

 Kinh tế vĩ mô 1
 Thuế
 Kế toán ngân hàng
 Thanh toán quốc tế
 Quản trị tài chính

 3
 3
 3
 3
 3

 TN2117K

191
191
192
182
182

 F
 F
 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1609K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1609K500  Nguyễn Ngọc Trâm Anh  DC1609K1  60 53 2.03 
SG258
SP386
SP159

 Hóa cơ sở 2
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa keo

 3
 2
 2

 TN0916K
183
182
182

 F
 F
 F

 2  DC1609K502  Đào Thị Ngọc Bích  DC1609K1  60 58 3.02 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F
 3  DC1609K503  Đào Thị Hoa Cương  DC1609K1  60 58 2.22 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F

 4  DC1609K505  Chung Phước Dẻo  DC1609K1  60 55 2.25 SG258
SP386

 Hóa cơ sở 2
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa

 3
 2

 TN0916K 183
182

 F
 F

 5  DC1609K506  Bùi Thị Thanh Diễm  DC1609K1  60 58 2.23 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F

 6  DC1609K509  Nguyễn Văn Được  DC1609K1  60 2 1.00 

SG171
SP384
SP519
SP191
SP378
SP388
SP158
SP159
SP382
SP387
SP390
SP405
SP406
SP407
SP455
SG176
SG258
SP383
SP386
SP450
SP292
SP293
SP156
SP157

 Phương pháp dạy học hóa học
 TT. Hóa vô cơ
 Thiết kế bài tập Hóa học
 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa
 Sinh hóa - SP.Hóa
 TT. Hóa hữu cơ
 TT. Hóa lý
 Hóa keo
 Hóa hữu cơ 1
 Hóa hữu cơ 2
 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa
 Hóa học phức chất
 TT. Sinh hóa
 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học
 Hóa vô cơ 2 - SP.Hóa
 Tập giảng hóa học
 Hóa cơ sở 2
 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa vô cơ 1 - SP.Hóa
 Hóa cơ sở 1
 Nhiệt động hóa học
 Động hóa học
 Điện hóa học

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 1
 4
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN0916K

181
182
182
191
182
181
181
182
172
181
182
191
182
191
181
191
172
181
182
181
172
172
172
172

 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1609K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DC1609K509  Nguyễn Văn Được  DC1609K1  60 2 1.00 SP385

SP389
 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp
 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa

 2
 3

 TN0916K 191
182

 F
 F

 7  DC1609K510  Phạm Quỳnh Giang  DC1609K1  60 56 2.17 SP386
SP159

 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa keo

 2
 2

 TN0916K 182
182

 F
 F

 8  DC1609K512  Cao Thị Thúy Hằng  DC1609K1  60 58 2.74 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F
 9  DC1609K513  Lê Thị Bích Hạnh  DC1609K1  60 58 2.75 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F

 10  DC1609K514  Phạm Thị Thu Hạnh  DC1609K1  60 55 2.29 SP386
SG258

 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa cơ sở 2

 2
 3

 TN0916K 182
183

 F
 F

 11  DC1609K516  Đặng Thị Hiền  DC1609K1  60 58 2.03 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F

 12  DC1609K517  Trần Văn Hiệp  DC1609K1  60 51 1.96 

SP159
SP157
SP386
SG258

 Hóa keo
 Điện hóa học
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa cơ sở 2

 2
 2
 2
 3

 TN0916K

182
191
182
183

 F
 F
 F
 F

 13  DC1609K518  Võ Thị Huỳnh Hiếu  DC1609K1  60 7 1.50 

SP378
SP388
SP390
SP407
SP158
SP406
SP156
SP384
SP389
SP519
SG171
SP387
SP191
SP293
SP383
SP455
SG258
SG176
SP292
SP385
SP386
SP450
SP159

 Sinh hóa - SP.Hóa
 TT. Hóa hữu cơ
 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa
 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học
 TT. Hóa lý
 TT. Sinh hóa
 Động hóa học
 TT. Hóa vô cơ
 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa
 Thiết kế bài tập Hóa học
 Phương pháp dạy học hóa học
 Hóa hữu cơ 2
 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa
 Nhiệt động hóa học
 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa
 Hóa vô cơ 2 - SP.Hóa
 Hóa cơ sở 2
 Tập giảng hóa học
 Hóa cơ sở 1
 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa vô cơ 1 - SP.Hóa
 Hóa keo

 2
 2
 2
 4
 2
 1
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN0916K

182
181
182
191
181
182
172
182
182
182
181
181
191
172
181
181
172
191
172
191
182
181
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 I
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1609K1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  DC1609K518  Võ Thị Huỳnh Hiếu  DC1609K1  60 7 1.50 SP405  Hóa học phức chất  2  TN0916K 191  F
 14  DC1609K519  Võ Thị Huỳnh Hoa  DC1609K1  60 58 2.27 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F

 15  DC1609K520  Nguyễn Thị Diệu Huê  DC1609K1  60 0 0.00 

SP384
SP386
SG259
SP378
SG171
SG258
SP382
SP389
SP519
SP156
SP157
SG176
SP292
SP387
SP388
SP450
SP158
SP293
SP405
SP406
SP159
SP191
SP383
SP385
SP390
SP407
SP455

 TT. Hóa vô cơ
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Thực tập Hóa cơ sở
 Sinh hóa - SP.Hóa
 Phương pháp dạy học hóa học
 Hóa cơ sở 2
 Hóa hữu cơ 1
 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa
 Thiết kế bài tập Hóa học
 Động hóa học
 Điện hóa học
 Tập giảng hóa học
 Hóa cơ sở 1
 Hóa hữu cơ 2
 TT. Hóa hữu cơ
 Hóa vô cơ 1 - SP.Hóa
 TT. Hóa lý
 Nhiệt động hóa học
 Hóa học phức chất
 TT. Sinh hóa
 Hóa keo
 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa
 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa
 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp
 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa
 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học
 Hóa vô cơ 2 - SP.Hóa

 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 2
 3
 2
 2
 4
 2

 TN0916K

182
182
172
182
181
172
172
182
182
172
172
191
172
181
181
181
181
172
191
182
182
191
181
191
182
191
181

 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 16  DC1609K521  Nguyễn Thanh Kha  DC1609K1  60 55 2.24 SG258
SP386

 Hóa cơ sở 2
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa

 3
 2

 TN0916K 183
182

 F
 F

 17  DC1609K522  Lê Hoàng Khải  DC1609K1  60 56 2.12 SP159
SP386

 Hóa keo
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa

 2
 2

 TN0916K 182
182

 F
 F

 18  DC1609K523  Hoàng Văn Khoa  DC1609K1  60 58 2.42 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F

 19  DC1609K525  Nguyễn Quốc Nam  DC1609K1  60 55 3.26 SG258
SP386

 Hóa cơ sở 2
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa

 3
 2

 TN0916K 183
182

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1609K1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
19  DC1609K525  Nguyễn Quốc Nam  DC1609K1  60 55 3.26     TN0916K   

 20  DC1609K526  Nguyễn Thị Nga  DC1609K1  60 6 1.00 

SP450
SP382
SP383
SP388
SP406
SG176
SP292
SP387
SP389
SP405
SP519
SP384
SG258
SG259
SP407
SG171
SP158
SP378
SP390
SP159
SP191
SP385
SP386
SP455

 Hóa vô cơ 1 - SP.Hóa
 Hóa hữu cơ 1
 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa
 TT. Hóa hữu cơ
 TT. Sinh hóa
 Tập giảng hóa học
 Hóa cơ sở 1
 Hóa hữu cơ 2
 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa
 Hóa học phức chất
 Thiết kế bài tập Hóa học
 TT. Hóa vô cơ
 Hóa cơ sở 2
 Thực tập Hóa cơ sở
 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học
 Phương pháp dạy học hóa học
 TT. Hóa lý
 Sinh hóa - SP.Hóa
 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa
 Hóa keo
 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa
 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa vô cơ 2 - SP.Hóa

 2
 3
 3
 2
 1
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN0916K

181
172
181
181
182
191
172
181
182
191
182
182
172
172
191
181
181
182
182
182
191
191
182
181

 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F

 21  DC1609K528  Trần Thanh Ngoan  DC1609K1  60 53 1.79 
SG258
SP386
SP159

 Hóa cơ sở 2
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa keo

 3
 2
 2

 TN0916K
183
182
182

 F
 F
 F

 22  DC1609K529  Đồng Hồng Thủy Nhung  DC1609K1  60 58 2.05 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F
 23  DC1609K530  Nguyễn Thị Nguyên Nhung  DC1609K1  60 58 3.03 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F

 24  DC1609K531  Lê Hoàng Vũ Quốc Phong  DC1609K1  60 11 1.82 

SG176
SP191
SP387
SP519
SP156
SP158
SP293

 Tập giảng hóa học
 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa
 Hóa hữu cơ 2
 Thiết kế bài tập Hóa học
 Động hóa học
 TT. Hóa lý
 Nhiệt động hóa học

 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2

 TN0916K

191
191
181
182
172
181
172

 I
 F
 F
 I
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1609K1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
24  DC1609K531  Lê Hoàng Vũ Quốc Phong  DC1609K1  60 11 1.82 SG171

SP159
SP384
SP292
SP383
SP385
SP390
SP406
SG258
SP378
SP386
SP389
SP405
SP407
SP455

 Phương pháp dạy học hóa học
 Hóa keo
 TT. Hóa vô cơ
 Hóa cơ sở 1
 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa
 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp
 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa
 TT. Sinh hóa
 Hóa cơ sở 2
 Sinh hóa - SP.Hóa
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa
 Hóa học phức chất
 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học
 Hóa vô cơ 2 - SP.Hóa

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 1
 3
 2
 2
 3
 2
 4
 2

 TN0916K 181
182
182
172
181
191
182
182
172
182
182
182
191
191
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F

 25  DC1609K532  Tô Thiện Phùng  DC1609K1  60 30 2.02 

SP159
SP383
SP385
SP386
SP378
SP407
SP389
SG176
SG258
SP191
SP405
SP406
SP156

 Hóa keo
 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa
 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Sinh hóa - SP.Hóa
 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học
 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa
 Tập giảng hóa học
 Hóa cơ sở 2
 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa
 Hóa học phức chất
 TT. Sinh hóa
 Động hóa học

 2
 3
 2
 2
 2
 4
 3
 2
 3
 2
 2
 1
 2

 TN0916K

182
181
191
182
182
191
182
191
183
191
191
182
183

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F

 26  DC1609K534  Trần Thị Kim Phượng  DC1609K1  60 58 2.64 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F
 27  DC1609K536  Nguyễn Thị Tố Quyên  DC1609K1  60 58 2.56 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F
 28  DC1609K538  Huỳnh Thị Thanh Tâm  DC1609K1  60 60 1.98     TN0916K   

 29  DC1609K539  Lê Văn Tâm  DC1609K1  60 56 2.03 SP159
SP386

 Hóa keo
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa

 2
 2

 TN0916K 182
182

 F
 F

 30  DC1609K540  Nguyễn Tuyết Tâm  DC1609K1  60 11 2.05 
SP405
SP191
SG176

 Hóa học phức chất
 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa
 Tập giảng hóa học

 2
 2
 2

 TN0916K
191
191
191

 F
 F
 I



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1609K1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
30  DC1609K540  Nguyễn Tuyết Tâm  DC1609K1  60 11 2.05 SP292

SP385
SG258
SP378
SP389
SP390
SP407
SP519
SP156
SP158
SP159
SP293
SP383
SP386
SP384
SG171
SP382
SG259
SP406

 Hóa cơ sở 1
 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp
 Hóa cơ sở 2
 Sinh hóa - SP.Hóa
 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa
 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa
 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học
 Thiết kế bài tập Hóa học
 Động hóa học
 TT. Hóa lý
 Hóa keo
 Nhiệt động hóa học
 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 TT. Hóa vô cơ
 Phương pháp dạy học hóa học
 Hóa hữu cơ 1
 Thực tập Hóa cơ sở
 TT. Sinh hóa

 2
 2
 3
 2
 3
 2
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 1

 TN0916K 172
191
172
182
182
182
191
182
172
181
182
172
181
182
182
181
172
172
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F

 31  DC1609K541  Võ Thanh Tấn  DC1609K1  60 29 2.05 

SG258
SP382
SP385
SP386
SP407
SP159
SP292
SP191
SP383
SP405
SG171
SG176
SP293

 Hóa cơ sở 2
 Hóa hữu cơ 1
 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học
 Hóa keo
 Hóa cơ sở 1
 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa
 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa
 Hóa học phức chất
 Phương pháp dạy học hóa học
 Tập giảng hóa học
 Nhiệt động hóa học

 3
 3
 2
 2
 4
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2

 TN0916K

183
172
191
182
191
182
172
191
181
191
183
191
183

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F

 32  DC1609K542  Nguyễn Văn Thắng  DC1609K1  60 53 2.07 
SP159
SG258
SP386

 Hóa keo
 Hóa cơ sở 2
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa

 2
 3
 2

 TN0916K
182
183
182

 F
 F
 F

 33  DC1609K543  Đỗ Hoàng Biên Thảo  DC1609K1  60 56 1.98 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1609K1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
33  DC1609K543  Đỗ Hoàng Biên Thảo  DC1609K1  60 56 1.98 SP159  Hóa keo  2  TN0916K 182  F
 34  DC1609K544  Nguyễn Đặng Lộc Thảo  DC1609K1  60 58 2.09 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F

 35  DC1609K546  Bùi Thị Bích Thuận  DC1609K1  60 53 2.34 
SG258
SP159
SP386

 Hóa cơ sở 2
 Hóa keo
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa

 3
 2
 2

 TN0916K
183
182
182

 F
 F
 F

 36  DC1609K547  Hồ Thị Huyền Trân  DC1609K1  60 53 2.40 
SP386
SG258
SP159

 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa cơ sở 2
 Hóa keo

 2
 3
 2

 TN0916K
182
183
182

 F
 F
 F

 37  DC1609K548  Huỳnh Thị Mỹ Trang  DC1609K1  60 57 2.62 SG258  Hóa cơ sở 2  3  TN0916K 183  F

 38  DC1609K549  Bùi Thị Thúy Trinh  DC1609K1  60 53 2.51 
SP159
SP386
SG258

 Hóa keo
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa cơ sở 2

 2
 2
 3

 TN0916K
182
182
183

 F
 F
 F

 39  DC1609K551  Bùi Hiếu Trung  DC1609K1  60 32 1.91 

SP385
SP406
SP383
SP386
SG176
SP156
SP405
SP407
SP157
SP191
SP382
SG258

 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp
 TT. Sinh hóa
 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Tập giảng hóa học
 Động hóa học
 Hóa học phức chất
 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học
 Điện hóa học
 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa
 Hóa hữu cơ 1
 Hóa cơ sở 2

 2
 1
 3
 2
 2
 2
 2
 4
 2
 2
 3
 3

 TN0916K

191
182
181
182
191
183
191
191
172
191
172
183

 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 40  DC1609K552  Nguyễn Quốc Trung  DC1609K1  60 2 3.00 

SG258
SP191
SG259
SP158
SP156
SP378
SP390
SP293
SP382
SP386
SP519
SG176

 Hóa cơ sở 2
 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa
 Thực tập Hóa cơ sở
 TT. Hóa lý
 Động hóa học
 Sinh hóa - SP.Hóa
 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa
 Nhiệt động hóa học
 Hóa hữu cơ 1
 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Thiết kế bài tập Hóa học
 Tập giảng hóa học

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TN0916K

172
191
172
181
172
182
182
172
172
182
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 I
 I



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1609K1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
40  DC1609K552  Nguyễn Quốc Trung  DC1609K1  60 2 3.00 SP159

SP383
SP384
SG171
SP157
SP406
SP387
SP388
SP389
SP407
SP292
SP385
SP405
SP455

 Hóa keo
 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa
 TT. Hóa vô cơ
 Phương pháp dạy học hóa học
 Điện hóa học
 TT. Sinh hóa
 Hóa hữu cơ 2
 TT. Hóa hữu cơ
 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa
 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học
 Hóa cơ sở 1
 Hóa công nghệ và hóa nông nghiệp
 Hóa học phức chất
 Hóa vô cơ 2 - SP.Hóa

 2
 3
 2
 2
 2
 1
 3
 2
 3
 4
 2
 2
 2
 2

 TN0916K 182
181
182
181
172
182
181
181
182
191
172
191
191
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 41  DC1609K553  Nguyễn Văn Tượt  DC1609K1  60 56 2.28 SP386
SP159

 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa
 Hóa keo

 2
 2

 TN0916K 182
182

 F
 F

 42  DC1609K555  Lê Thị Vân  DC1609K1  60 58 2.21 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F
 43  DC1609K556  Tạ Lê Phương Yến  DC1609K1  60 58 2.55 SP386  TT. Phương pháp giảng dạy Hóa  2  TN0916K 182  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CT1632Q003  Nguyễn Thị Lan Anh  CT1632Q1  99 76 2.11 

KL335
KL304
KL370
KL401
KL210
KL389
KL375

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật hành chính 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tội phạm học
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về cạnh tranh
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 10
 2
 2
 2
 3

 TN3216Q

191

191

191
191

 F

 F

 F
 F

 2  CT1632Q005  Nguyễn Văn Đông  CT1632Q1  99 79 1.80 

KL333
KL370
KL210
KL314
KL335
KL344

 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Bảo đảm nghĩa vụ

 2
 10
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

 3  CT1632Q008  Lê Văn Hải  CT1632Q1  99 83 2.54 

KL370
KL314
KL210
KL335

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 10
 2
 2
 2

 TN3216Q

 4  CT1632Q009  Ngũ Thị Thúy Hằng  CT1632Q1  99 85 2.31 
KL335
KL210
KL370

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 5  CT1632Q010  Nguyễn Thị Cẩm Hằng  CT1632Q1  99 79 2.58 

KL386
KL210
KL404
KL333
KL370
KL335

 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2
 2
 2
 10
 2

 TN3216Q

192

182

 F

 F

 6  CT1632Q012  Nguyễn Văn Hào  CT1632Q1  99 83 2.73 

KL314
KL370
KL210
KL335

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 10
 2
 2

 TN3216Q

 7  CT1632Q014  Nguyễn Minh Hoàng  CT1632Q1  99 83 2.43 KL370
KL335

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 10
 2

 TN3216Q



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  CT1632Q014  Nguyễn Minh Hoàng  CT1632Q1  99 83 2.43 KL210

KL314
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2

 TN3216Q

 8  CT1632Q015  Trần Quốc Hùng  CT1632Q1  99 85 2.65 
KL335
KL370
KL210

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 10
 2

 TN3216Q

 9  CT1632Q016  Trần Việt Hùng  CT1632Q1  99 19 1.82 

KL314
KL401
KL389
KL332
KL333
KL131
KL218
KL309
KL388
KL331
KL370
KL315
KL328
KL335
KL105
KL115
KL327
KL120
KL372
KL114
KL304
KL344
KL409
KL124
KL404
KL375
KL373
KL322
KL386
KL210
KL365

 Luật tố tụng hình sự 2
 Tội phạm học
 Pháp luật về cạnh tranh
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật thương mại 1
 Luật lao động 2
 Luật hình sự 3
 Luật ngân hàng
 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật môi trường
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật so sánh
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật đất đai
 Luật hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hành chính 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật dân sự 2
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hợp đồng thông dụng
 Công pháp quốc tế
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật lao động 1
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về thanh tra

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

192
191
191

181
182
182

191

182
182

181
191
182
181
191
181
181
182
181

182
191
191
181
192

191

 F
 F
 F

 F
 F
 F

 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  CT1632Q016  Trần Việt Hùng  CT1632Q1  99 19 1.82 KL122

KL353
KL307

 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật hình sự 1

 2
 2
 2

 TN3216Q 181
181
172

 F
 F
 F

 10  CT1632Q018  Nguyễn Duy Khánh  CT1632Q1  99 11 1.50 

KL105
KL210
KL304
KL307
KL388
KL389
KL051
KL102
KL302
KL365
KL401
KL114
KL309
KL322
KL353
KL372
KL115
KL218
KL314
KL331
KL333
KL370
KL373
KL375
KL386
KL132
KL315
KL404
KL120
KL131
KL332
KL344
KL409

 Luật so sánh
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hành chính 2
 Luật hình sự 1
 Luật ngân hàng
 Pháp luật về cạnh tranh
 Quyền con người
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hiến pháp 2
 Pháp luật về thanh tra
 Tội phạm học
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hình sự 3
 Luật lao động 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật tố tụng hình sự 1
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 2
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật thương mại 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật hình sự 2
 Pháp luật thương mại 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật dân sự 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3216Q

181

181
172

191
172
172
172
191
191
181
182
181
181
191
191
182
192
191

191
191
192
182
182
182
181
181

182
181

 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
10  CT1632Q018  Nguyễn Duy Khánh  CT1632Q1  99 11 1.50 KL122

KL124
KL327
KL328
KL335

 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tài chính nhà nước
 Luật đất đai
 Luật môi trường
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 3
 3
 2
 2

 TN3216Q 181

182
182

 F

 F
 F

 11  CT1632Q019  Nguyễn Y Khoa  CT1632Q1  99 79 2.13 

KL332
KL335
KL370
KL210
KL333
KL120

 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật thương mại quốc tế
 Luật hình sự 2

 2
 2
 10
 2
 2
 2

 TN3216Q

192  F

 12  CT1632Q020  Bùi Thảo Linh  CT1632Q1  99 85 2.44 
KL370
KL335
KL210

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 10
 2
 2

 TN3216Q

 13  CT1632Q021  Đặng Hồng Linh  CT1632Q1  99 85 2.41 
KL210
KL335
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 14  CT1632Q024  Ngô Lý Luận  CT1632Q1  99 0 0.00 

KL101
KL344
KL307
KL332
KL122
KL131
KL373
KL132
KL331
KL386
KL105
KL210
KL327
KL353
KL328
KL372
KL304
KL301
KL114

 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật hình sự 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật thương mại 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật thương mại 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về nhà ở
 Luật so sánh
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật đất đai
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật môi trường
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật hành chính 2
 Luật hiến pháp 1
 Soạn thảo văn bản pháp luật

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

172
182
172

181
181
191
182
191
192
181

182
181
182
191
181
172
181

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
14  CT1632Q024  Ngô Lý Luận  CT1632Q1  99 0 0.00 KL051

KL322
KL388
KL120
KL314
KL365
KL102
KL218
KL375
KL113
KL335
KL333
KL404
KL409
KL124
KL401
KL302
KL303
KL115
KL309
KL370
KL389
KL315
KL408

 Quyền con người
 Luật lao động 1
 Luật ngân hàng
 Luật hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về thanh tra
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật lao động 2
 Công pháp quốc tế
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật thương mại quốc tế
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật dân sự 2
 Luật tài chính nhà nước
 Tội phạm học
 Luật hiến pháp 2
 Luật hành chính 1
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hình sự 3
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật dân sự 1

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 3

 TN3216Q 172
181

181
192
191
172
182
191
172

182
181

191
172
172
191
182

191
182
172

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 15  CT1632Q025  Phan Hữu Lực  CT1632Q1  99 85 2.40 
KL210
KL370
KL335

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 10
 2

 TN3216Q

 16  CT1632Q026  Trương Văn Minh  CT1632Q1  99 85 2.96 
KL335
KL370
KL210

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 10
 2

 TN3216Q

 17  CT1632Q027  Trần Thị Diễm My  CT1632Q1  99 83 2.38 

KL210
KL333
KL335
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

 18  CT1632Q028  Phạm Thanh Nga  CT1632Q1  99 79 2.07 
KL210
KL335

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2  TN3216Q



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  CT1632Q028  Phạm Thanh Nga  CT1632Q1  99 79 2.07 KL344

KL314
KL370
KL389

 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh

 2
 2
 10
 2

 TN3216Q 182

191

 F

 F

 19  CT1632Q030  Nguyễn Thị Ngọc Ngân  CT1632Q1  99 85 2.89 
KL335
KL210
KL370

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 20  CT1632Q032  Nguyễn Hữu Nghị  CT1632Q1  99 85 2.65 
KL210
KL335
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 21  CT1632Q036  Trương Quốc Phú  CT1632Q1  99 67 1.93 

KL409
KL332
KL315
KL370
KL322
KL327
KL314
KL210
KL404
KL335
KL344

 Luật dân sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật lao động 1
 Luật đất đai
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Bảo đảm nghĩa vụ

 3
 2
 2
 10
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

192

182

182

 F

 F

 F

 22  CT1632Q037  Hồng Minh Phúc  CT1632Q1  99 79 1.96 

KL370
KL315
KL333
KL210
KL404
KL335

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 10
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

 23  CT1632Q040  Võ Hồng Phương  CT1632Q1  99 17 1.76 

KL331
KL315
KL115
KL124
KL370
KL132
KL373
KL333
KL353

 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật tài chính nhà nước
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật thương mại 2
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính

 2
 2
 2
 3
 10
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

191
182
191

182
191

181

 F
 F
 F

 F
 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
23  CT1632Q040  Võ Hồng Phương  CT1632Q1  99 17 1.76 KL327

KL409
KL404
KL335
KL210
KL389
KL365
KL401
KL344
KL322
KL372
KL309
KL307
KL386
KL388
KL122
KL218
KL314
KL114
KL304
KL328
KL375
KL332
KL131
KL120
KL105

 Luật đất đai
 Luật dân sự 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật về thanh tra
 Tội phạm học
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật lao động 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật hình sự 3
 Luật hình sự 1
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hành chính 2
 Luật môi trường
 Công pháp quốc tế
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật thương mại 1
 Luật hình sự 2
 Luật so sánh

 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q 182
181
182

191
191
191
182
181
191
182
172
192

181
182
192
181
181
182
191

181
181
181

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 24  CT1632Q041  Phạm Thị Ngọc Sáng  CT1632Q1  99 85 2.68 
KL210
KL370
KL335

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 10
 2

 TN3216Q

 25  CT1632Q042  Thái Ngọc Sơn  CT1632Q1  99 85 2.77 
KL335
KL370
KL210

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 10
 2

 TN3216Q

 26  CT1632Q043  Hồ Phước Tài  CT1632Q1  99 83 2.48 

KL314
KL210
KL335
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3216Q



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
26  CT1632Q043  Hồ Phước Tài  CT1632Q1  99 83 2.48     TN3216Q   

 27  CT1632Q044  Lê Minh Tâm  CT1632Q1  99 85 2.08 
KL210
KL335
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 28  CT1632Q045  Lưu Trần Tâm  CT1632Q1  99 75 2.31 

KL335
KL332
KL210
KL386
KL388
KL314
KL389
KL370

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10

 TN3216Q
192
191
192
191

 F
 F
 F
 F

 29  CT1632Q046  Nguyễn Thị Minh Tâm  CT1632Q1  99 83 2.43 

KL333
KL335
KL370
KL210

 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 2
 10
 2

 TN3216Q

 30  CT1632Q047  Lưu Vĩnh Thái  CT1632Q1  99 81 1.95 

KL335
KL333
KL120
KL370
KL210

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật thương mại quốc tế
 Luật hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 2
 2
 10
 2

 TN3216Q

 31  CT1632Q048  Ngô Bình Thanh  CT1632Q1  99 85 2.34 
KL210
KL335
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 32  CT1632Q049  Trần Thị Kim Thanh  CT1632Q1  99 85 3.14 
KL335
KL370
KL210

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 10
 2

 TN3216Q

 33  CT1632Q050  Lê Thị Thanh Thảo  CT1632Q1  99 75 1.71 

KL120
KL210
KL115
KL335
KL370
KL314
KL389
KL333

 Luật hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật thương mại quốc tế

 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2

 TN3216Q

191

191
191

 F

 F
 F

 34  CT1632Q053  Trương Thị Mai Thảo  CT1632Q1  99 85 2.45 
KL210
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10  TN3216Q



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
34  CT1632Q053  Trương Thị Mai Thảo  CT1632Q1  99 85 2.45 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  TN3216Q

 35  CT1632Q054  Lê Thị Vân Thi  CT1632Q1  99 85 2.10 
KL370
KL210
KL335

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 10
 2
 2

 TN3216Q

 36  CT1632Q055  Chung Thị Huệ Thu  CT1632Q1  99 83 2.49 

KL314
KL210
KL335
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

 37  CT1632Q057  Trần Như Thùy  CT1632Q1  99 85 2.47 
KL210
KL335
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 38  CT1632Q060  Trần Huỳnh Trọng  CT1632Q1  99 85 2.40 
KL370
KL335
KL210

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 10
 2
 2

 TN3216Q

 39  CT1632Q061  Nguyễn Thế Trung  CT1632Q1  99 85 2.65 
KL335
KL370
KL210

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 10
 2

 TN3216Q

 40  CT1632Q062  Nguyễn Thanh Tú  CT1632Q1  99 85 2.38 
KL335
KL210
KL370

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 41  CT1632Q063  Nguyễn Thị Cẩm Tú  CT1632Q1  99 85 2.83 
KL335
KL370
KL210

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 10
 2

 TN3216Q

 42  CT1632Q064  Diệp Ngọc Tuyền  CT1632Q1  99 2 2.00 

KL401
KL315
KL303
KL309
KL113
KL328
KL120
KL302
KL105
KL370
KL404
KL132
KL344

 Tội phạm học
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật hành chính 1
 Luật hình sự 3
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật môi trường
 Luật hình sự 2
 Luật hiến pháp 2
 Luật so sánh
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật thương mại 2
 Bảo đảm nghĩa vụ

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2

 TN3216Q

191
182
172
182
172
182
181
172
181

182
182
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
42  CT1632Q064  Diệp Ngọc Tuyền  CT1632Q1  99 2 2.00 KL333

KL365
KL122
KL210
KL335
KL408
KL304
KL322
KL375
KL409
KL332
KL307
KL372
KL389
KL218
KL386
KL115
KL331
KL114
KL131
KL327
KL101
KL301
KL124
KL373
KL353
KL314
KL388
KL102

 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về thanh tra
 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật dân sự 1
 Luật hành chính 2
 Luật lao động 1
 Công pháp quốc tế
 Luật dân sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật hình sự 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật lao động 2
 Pháp luật về nhà ở
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Tư pháp quốc tế 1
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật thương mại 1
 Luật đất đai
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật hiến pháp 1
 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật ngân hàng
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2

 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q
191
181

172
181
181
191
181

172
191
191
182
192
191
191
181
181
182
172
172

191
181
192

172

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 F

 43  CT1632Q066  Nguyễn Thu Dạ Uyên  CT1632Q1  99 85 2.26 
KL335
KL210
KL370

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 44  CT1632Q067  Trần Quang Vinh  CT1632Q1  99 81 2.14 

KL210
KL335
KL370
KL314

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2
 10
 2

 TN3216Q



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 11

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
44  CT1632Q067  Trần Quang Vinh  CT1632Q1  99 81 2.14 KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  2  TN3216Q 182  F

 45  CT1632Q068  Trương Phước Vĩnh  CT1632Q1  99 85 2.61 
KL335
KL370
KL210

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 10
 2

 TN3216Q

 46  CT1632Q070  Đỗ Minh Vương  CT1632Q1  99 85 2.70 
KL370
KL210
KL335

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 10
 2
 2

 TN3216Q

 47  CT1632Q071  Nguyễn Thị Thảo Vy  CT1632Q1  99 85 3.26 
KL335
KL370
KL210

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 10
 2

 TN3216Q

 48  CT1632Q072  Phạm Hoàng Yến  CT1632Q1  99 0 0.00 

KL365
KL304
KL401
KL303
KL307
KL386
KL114
KL132
KL332
KL353
KL344
KL328
KL122
KL315
KL113
KL218
KL409
KL333
KL105
KL124
KL372
KL314
KL335
KL331
KL309
KL102

 Pháp luật về thanh tra
 Luật hành chính 2
 Tội phạm học
 Luật hành chính 1
 Luật hình sự 1
 Pháp luật về nhà ở
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật thương mại 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật môi trường
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tố tụng dân sự 1
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật lao động 2
 Luật dân sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Luật so sánh
 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật hình sự 3
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

191
181
191
172
172
192
181
182

181
182
182
181
182
172
182
181

181

191
192

191
182
172

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 12

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
48  CT1632Q072  Phạm Hoàng Yến  CT1632Q1  99 0 0.00 KL131

KL322
KL388
KL301
KL327
KL370
KL389
KL210
KL051
KL115
KL373
KL408
KL101
KL404
KL120
KL302
KL375

 Pháp luật thương mại 1
 Luật lao động 1
 Luật ngân hàng
 Luật hiến pháp 1
 Luật đất đai
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Quyền con người
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật dân sự 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật hình sự 2
 Luật hiến pháp 2
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 2
 2
 3
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3216Q 181
181

172
182

191

172
191
191
172
172
182
181
172
191

 F
 F

 F
 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 49  CT1632Q076  Nguyễn Duy Phúc  CT1632Q1  99 63 1.73 

KL301
KL333
KL401
KL114
KL210
KL370
KL386
KL102
KL332
KL335
KL388
KL101
KL314
KL344

 Luật hiến pháp 1
 Luật thương mại quốc tế
 Tội phạm học
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật ngân hàng
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Bảo đảm nghĩa vụ

 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

172
191
191
181

192
172

191
172

182

 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F

 F

 50  CT1632Q080  Trần Phạm Tính  CT1632Q1  99 0 0.00 

KL401
KL370
KL327
KL373
KL115

 Tội phạm học
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật đất đai
 Luật tố tụng dân sự 2
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật

 2
 10
 3
 2
 2

 TN3216Q

191

182
191
191

 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 13

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
50  CT1632Q080  Trần Phạm Tính  CT1632Q1  99 0 0.00 KL386

KL333
KL301
KL331
KL335
KL322
KL404
KL210
KL303
KL124
KL389
KL315
KL344
KL114
KL304
KL307
KL314
KL332
KL105
KL309
KL101
KL328
KL122
KL388
KL372
KL102
KL375
KL051
KL131
KL113
KL353
KL408
KL132
KL120
KL218
KL302

 Pháp luật về nhà ở
 Luật thương mại quốc tế
 Luật hiến pháp 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật lao động 1
 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hành chính 1
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật tố tụng dân sự 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hành chính 2
 Luật hình sự 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật so sánh
 Luật hình sự 3
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật môi trường
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật ngân hàng
 Luật tố tụng hình sự 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Công pháp quốc tế
 Quyền con người
 Pháp luật thương mại 1
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật dân sự 1
 Pháp luật thương mại 2
 Luật hình sự 2
 Luật lao động 2
 Luật hiến pháp 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q 192

172
191

181
182

172

191
182
182
181
181
172
192

181
182
172
182
181

191
172
191
172
181
172
181
172
182
181
182
172

 F

 F
 F

 F
 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 14

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
50  CT1632Q080  Trần Phạm Tính  CT1632Q1  99 0 0.00 KL365

KL409
 Pháp luật về thanh tra
 Luật dân sự 2

 2
 3

 TN3216Q 191
181

 F
 F

 51  CT1632Q081  Lương Thị Thanh Tuyền  CT1632Q1  99 85 2.29 
KL210
KL370
KL335

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 10
 2

 TN3216Q

 52  CT1632Q082  Lê Thị Hoài Anh  CT1632Q1  99 83 2.40 

KL210
KL335
KL370
KL314

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2
 10
 2

 TN3216Q

 53  CT1632Q087  Phan Trọng Nguyễn  CT1632Q1  99 85 2.52 
KL335
KL210
KL370

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 54  CT1632Q088  Huỳnh Nhi  CT1632Q1  99 81 2.20 

KL335
KL370
KL333
KL314
KL210

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật thương mại quốc tế
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 10
 2
 2
 2

 TN3216Q

 55  CT1632Q090  Nguyễn Duy Phương  CT1632Q1  99 85 2.40 
KL370
KL210
KL335

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 10
 2
 2

 TN3216Q

 56  CT1632Q092  Lê Nguyễn Kim Toại  CT1632Q1  99 67 1.76 

KL304
KL335
KL386
KL388
KL344
KL122
KL314
KL333
KL389
KL353
KL210
KL370

 Luật hành chính 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

181

192
191
182
181

191
181

 F

 F
 F
 F
 F

 F
 F

 57  CT1632Q093  Trương Hồng Trang  CT1632Q1  99 85 2.83 
KL335
KL210
KL370

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q

 58  CT1632Q094  Nguyễn Văn Tuấn  CT1632Q1  99 85 2.32 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  TN3216Q



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1632Q1
Trang 15

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
58  CT1632Q094  Nguyễn Văn Tuấn  CT1632Q1  99 85 2.32 KL370

KL210
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 10
 2

 TN3216Q

 59  CT1632Q095  Nguyễn Thế Vinh  CT1632Q1  99 83 2.25 

KL370
KL210
KL314
KL335

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 10
 2
 2
 2

 TN3216Q

 60  CT1632Q096  Ngô Thị Như Ý  CT1632Q1  99 83 2.48 

KL210
KL370
KL307
KL335

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 10
 2
 2

 TN3216Q

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: SL16X1K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  SL16X1K003  Nguyễn Thị Kim Cương  SL16X1K1  69 61 2.53 

SG284
SG195
SG285
SG196

 Âm vị học tiếng Anh
 Nguyên lý dạy học tiếng Anh
 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 Phương pháp dạy học tiếng Anh

 2
 2
 2
 2

 TNX116K

192
181
192
181

 F
 F
 F
 F

 2  SL16X1K006  Tạ Thị Bé Hồng  SL16X1K1  69 0 0.00 

SG270
SG274
SG275
SG280
SG285
SG196
SG286
SG195
SG277
SG283
SP211
SG198
SG201
SG291
SG292
SP445
SG199
SG202
SG271
SG284
SG200
SG276
SG281
SG287
SP466
SG197
SG203
SG278

 Kỹ năng nghe-nói trung cấp
 Đọc-viết học thuật trung cấp
 Đọc-viết học thuật nâng cao
 Ngữ pháp trung cấp
 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 Phương pháp dạy học tiếng Anh
 Ngôn ngữ học dẫn luận
 Nguyên lý dạy học tiếng Anh
 Viết báo cáo khoa học
 Ngữ âm thực hành nâng cao
 Phát triển giáo trình giảng dạy
 Phương pháp nghiên cứu khoa học tiếng
Anh
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ em
 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án
 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
 Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh
 Giảng dạy các yếu tố ngôn ngữ
 Kỹ năng nghe-nói nâng cao
 Âm vị học tiếng Anh
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học tiếng Anh
 Nghe nói mở rộng
 Ngữ pháp nâng cao
 Phân tích diễn ngôn trong giảng dạy ngôn
ngữ
 Nói trước công chúng
 Thiết kế chương trình tiếng Anh
 Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ
 Đọc - viết phê bình

 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 3
 3
 2
 2
 4
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2

 TNX116K

172
172
181
172
181
181
182
181
182
172
192
191
172
191
192
192
192
191
181
172
192
182
172
191
172
182
192
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: SL16X1K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
2  SL16X1K006  Tạ Thị Bé Hồng  SL16X1K1  69 0 0.00 SG282

SG288
 Ngữ âm thực hành cơ bản
 Cú pháp học

 2
 2

 TNX116K 172
191

 F
 F

 3  SL16X1K013  Trần Minh Mẫn  SL16X1K1  69 0 0.00 

SG195
SG274
SG280
SP445
SG196
SG271
SG275
SG286
SP466
SG200
SG277
SG282
SG284
SG201
SG270
SG287
SG198
SG202
SG291
SG197
SG276
SG281
SG283
SG285
SG278
SG292
SG199
SG203
SG288
SP211

 Nguyên lý dạy học tiếng Anh
 Đọc-viết học thuật trung cấp
 Ngữ pháp trung cấp
 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
 Phương pháp dạy học tiếng Anh
 Kỹ năng nghe-nói nâng cao
 Đọc-viết học thuật nâng cao
 Ngôn ngữ học dẫn luận
 Nói trước công chúng
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học tiếng Anh
 Viết báo cáo khoa học
 Ngữ âm thực hành cơ bản
 Âm vị học tiếng Anh
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 Kỹ năng nghe-nói trung cấp
 Phân tích diễn ngôn trong giảng dạy ngôn
ngữ
 Phương pháp nghiên cứu khoa học tiếng
Anh
 Giảng dạy các yếu tố ngôn ngữ
 Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ em
 Thiết kế chương trình tiếng Anh
 Nghe nói mở rộng
 Ngữ pháp nâng cao
 Ngữ âm thực hành nâng cao
 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 Đọc - viết phê bình
 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án
 Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh
 Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ
 Cú pháp học
 Phát triển giáo trình giảng dạy

 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 1
 4
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2

 TNX116K

181
172
172
192
181
181
181
182
172
192
182
172
172
172
172
191
191
191
191
182
182
172
172
181
182
192
192
192
191
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I

 4  SL16X1K016  Nguyễn Thị Tiểu My  SL16X1K1  69 67 2.66 SG195  Nguyên lý dạy học tiếng Anh  2  TNX116K 181  F
 5  SL16X1K017  Phạm Thị Thảo Nhi  SL16X1K1  69 67 2.55 SG195  Nguyên lý dạy học tiếng Anh  2  TNX116K 181  F

 6  SL16X1K033  Nguyễn Tiến Thành  SL16X1K1  69 4 3.00 SG199
SG202

 Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh
 Giảng dạy các yếu tố ngôn ngữ

 2
 4

 TNX116K 192
191

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: SL16X1K1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  SL16X1K033  Nguyễn Tiến Thành  SL16X1K1  69 4 3.00 SG275

SG282
SG284
SG285
SG196
SG200
SG197
SG271
SG274
SG276
SG283
SG195
SG203
SG270
SP211
SP466
SG278
SG292
SP445
SG198
SG286
SG287
SG201
SG277
SG288
SG291

 Đọc-viết học thuật nâng cao
 Ngữ âm thực hành cơ bản
 Âm vị học tiếng Anh
 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 Phương pháp dạy học tiếng Anh
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học tiếng Anh
 Thiết kế chương trình tiếng Anh
 Kỹ năng nghe-nói nâng cao
 Đọc-viết học thuật trung cấp
 Nghe nói mở rộng
 Ngữ âm thực hành nâng cao
 Nguyên lý dạy học tiếng Anh
 Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ
 Kỹ năng nghe-nói trung cấp
 Phát triển giáo trình giảng dạy
 Nói trước công chúng
 Đọc - viết phê bình
 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án
 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
 Phương pháp nghiên cứu khoa học tiếng
Anh
 Ngôn ngữ học dẫn luận
 Phân tích diễn ngôn trong giảng dạy ngôn
ngữ
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 Viết báo cáo khoa học
 Cú pháp học
 Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ em

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 1
 3
 2
 2
 2
 2
 3

 TNX116K 181
172
172
181
181
192
182
181
172
182
172
181
192
172
192
172
182
192
192
191
182
191
172
182
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 7  SL16X1K040  Trần Thị Thủy Tiên  SL16X1K1  69 65 2.92 SG276
SG195

 Nghe nói mở rộng
 Nguyên lý dạy học tiếng Anh

 2
 2

 TNX116K 182
181

 F
 F

 8  SL16X1K042  Nguyễn Thị Thảo Uyên  SL16X1K1  69 0 0.00 

SG198
SG202
SG281
SG196
SG276
SG282
SG285
SP445

 Phương pháp nghiên cứu khoa học tiếng
Anh
 Giảng dạy các yếu tố ngôn ngữ
 Ngữ pháp nâng cao
 Phương pháp dạy học tiếng Anh
 Nghe nói mở rộng
 Ngữ âm thực hành cơ bản
 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

 1
 4
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TNX116K

191
191
172
181
182
172
181
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: SL16X1K1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  SL16X1K042  Nguyễn Thị Thảo Uyên  SL16X1K1  69 0 0.00 SG200

SG270
SG274
SG284
SG271
SG286
SG291
SG201
SG277
SG280
SG283
SG288
SG292
SP211
SP466
SG275
SG287
SG199
SG203
SG278
SG195
SG197

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học tiếng Anh
 Kỹ năng nghe-nói trung cấp
 Đọc-viết học thuật trung cấp
 Âm vị học tiếng Anh
 Kỹ năng nghe-nói nâng cao
 Ngôn ngữ học dẫn luận
 Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ em
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 Viết báo cáo khoa học
 Ngữ pháp trung cấp
 Ngữ âm thực hành nâng cao
 Cú pháp học
 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án
 Phát triển giáo trình giảng dạy
 Nói trước công chúng
 Đọc-viết học thuật nâng cao
 Phân tích diễn ngôn trong giảng dạy ngôn
ngữ
 Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh
 Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ
 Đọc - viết phê bình
 Nguyên lý dạy học tiếng Anh
 Thiết kế chương trình tiếng Anh

 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TNX116K 192
172
172
172
181
182
191
172
182
172
172
191
192
192
172
181
191
192
192
182
181
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 9  SL16X1K045  Nguyễn Hữu Vẹn  SL16X1K1  69 67 2.84 SG195  Nguyên lý dạy học tiếng Anh  2  TNX116K 181  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1667K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CK1667K002  Huỳnh Nguyễn Anh Duy  CK1667K1  92 91 3.09 TN030  TT. Sinh học đại cương A2  1  TN6716K 191  F
 2  CK1667K005  Ngô Bá Lợi  CK1667K1  92 88 3.10 NS370  Nội khoa gia súc  4  TN6716K 182  F
 3  CK1667K017  Nguyễn Quốc Thống  CK1667K1  92 90 2.91 NN123  Sinh hóa B  2  TN6716K 191  F
 4  CK1667K023  Đinh Công Tứ  CK1667K1  92 90 2.96 NN123  Sinh hóa B  2  TN6716K 191  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16X1K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  DC16X1K500  Huỳnh Trần Vỹ Anh  DC16X1K1  69 67 2.75 SG196  Phương pháp dạy học tiếng Anh  2  TNX116K 181  F

 2  DC16X1K505  Hồ Thị Chi  DC16X1K1  69 64 2.63 SG280
SG291

 Ngữ pháp trung cấp
 Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ em

 2
 3

 TNX116K 172
191

 F
 F

 3  DC16X1K510  Trần Phước Duy  DC16X1K1  69 66 3.16 SG270  Kỹ năng nghe-nói trung cấp  3  TNX116K 172  F

 4  DC16X1K516  Trần Thị Mỹ Huệ  DC16X1K1  69 55 3.14 

SG292
SP211
SG200
SG199
SG203
SP445

 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án
 Phát triển giáo trình giảng dạy
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học tiếng Anh
 Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh
 Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ
 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

 3
 2
 2
 2
 3
 2

 TNX116K

192
192
192
192
192
192

 F
 I
 F
 F
 F
 F

 5  DC16X1K522  Lê Thị Kiều  DC16X1K1  69 64 2.69 SG280
SG291

 Ngữ pháp trung cấp
 Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ em

 2
 3

 TNX116K 172
191

 F
 F

 6  DC16X1K534  Cao Thị Nghĩa  DC16X1K1  69 67 2.78 SG196  Phương pháp dạy học tiếng Anh  2  TNX116K 181  F

 7  DC16X1K548  Đỗ Thị Kim Thanh  DC16X1K1  69 11 1.27 

SG283
SG285
SG288
SG200
SG202
SG287
SG199
SG203
SG281
SG292
SG276
SG277
SG196
SG197
SG201
SP466
SG198
SG286
SP445

 Ngữ âm thực hành nâng cao
 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 Cú pháp học
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học tiếng Anh
 Giảng dạy các yếu tố ngôn ngữ
 Phân tích diễn ngôn trong giảng dạy ngôn
ngữ
 Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh
 Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ
 Ngữ pháp nâng cao
 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án
 Nghe nói mở rộng
 Viết báo cáo khoa học
 Phương pháp dạy học tiếng Anh
 Thiết kế chương trình tiếng Anh
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 Nói trước công chúng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học tiếng
Anh
 Ngôn ngữ học dẫn luận
 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

 2
 2
 2
 2
 4
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 3
 2

 TNX116K

181
181
191
192
191
191
192
192
172
192
182
182
181
182
172
181
191
182
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16X1K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  DC16X1K548  Đỗ Thị Kim Thanh  DC16X1K1  69 11 1.27 SG291

SG195
SG271
SG278
SG280
SG284
SP211

 Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ em
 Nguyên lý dạy học tiếng Anh
 Kỹ năng nghe-nói nâng cao
 Đọc - viết phê bình
 Ngữ pháp trung cấp
 Âm vị học tiếng Anh
 Phát triển giáo trình giảng dạy

 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2

 TNX116K 191
181
181
182
172
182
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I

 8  DC16X1K554  Nguyễn Đức Thịnh  DC16X1K1  69 18 2.17 

SG199
SG200
SG284
SG198
SG202
SG276
SG283
SG271
SG286
SG292
SG288
SG291
SP466
SG277
SG287
SG195
SG196
SG197
SG278
SG280
SG285
SP211
SP445

 Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học tiếng Anh
 Âm vị học tiếng Anh
 Phương pháp nghiên cứu khoa học tiếng
Anh
 Giảng dạy các yếu tố ngôn ngữ
 Nghe nói mở rộng
 Ngữ âm thực hành nâng cao
 Kỹ năng nghe-nói nâng cao
 Ngôn ngữ học dẫn luận
 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án
 Cú pháp học
 Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ em
 Nói trước công chúng
 Viết báo cáo khoa học
 Phân tích diễn ngôn trong giảng dạy ngôn
ngữ
 Nguyên lý dạy học tiếng Anh
 Phương pháp dạy học tiếng Anh
 Thiết kế chương trình tiếng Anh
 Đọc - viết phê bình
 Ngữ pháp trung cấp
 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 Phát triển giáo trình giảng dạy
 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

 2
 2
 2
 1
 4
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TNX116K

192
192
182
191
191
182
181
181
182
192
191
191
181
182
191
181
181
182
182
172
181
192
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 I
 F

 9  DC16X1K560  Danh Thị Kiều Tiên  DC16X1K1  69 67 2.13 SG282  Ngữ âm thực hành cơ bản  2  TNX116K 172  F

 10  DC16X1K563  Lê Thị Thanh Trúc  DC16X1K1  69 15 2.63 

SG285
SG200
SG203
SG288
SG292

 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học tiếng Anh
 Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ
 Cú pháp học
 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án

 2
 2
 3
 2
 3

 TNX116K

181
192
192
191
192

 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16X1K1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
10  DC16X1K563  Lê Thị Thanh Trúc  DC16X1K1  69 15 2.63 SP445

SG196
SG277
SG283
SP466
SG195
SG198
SG271
SG280
SG286
SG197
SG199
SG276
SG284
SG287
SG291
SG202
SG278
SP211

 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
 Phương pháp dạy học tiếng Anh
 Viết báo cáo khoa học
 Ngữ âm thực hành nâng cao
 Nói trước công chúng
 Nguyên lý dạy học tiếng Anh
 Phương pháp nghiên cứu khoa học tiếng
Anh
 Kỹ năng nghe-nói nâng cao
 Ngữ pháp trung cấp
 Ngôn ngữ học dẫn luận
 Thiết kế chương trình tiếng Anh
 Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh
 Nghe nói mở rộng
 Âm vị học tiếng Anh
 Phân tích diễn ngôn trong giảng dạy ngôn
ngữ
 Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ em
 Giảng dạy các yếu tố ngôn ngữ
 Đọc - viết phê bình
 Phát triển giáo trình giảng dạy

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 4
 2
 2

 TNX116K 192
181
182
181
181
181
191
181
172
182
182
192
182
182
191
191
191
182
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I

 11  DC16X1K566  Phạm Thanh Tuyền  DC16X1K1  69 8 1.38 

SG286
SP211
SG203
SG278
SG195
SG276
SG288
SP466
SG287
SG200
SG201
SG270
SG277
SG280
SG292
SP445
SG196

 Ngôn ngữ học dẫn luận
 Phát triển giáo trình giảng dạy
 Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ
 Đọc - viết phê bình
 Nguyên lý dạy học tiếng Anh
 Nghe nói mở rộng
 Cú pháp học
 Nói trước công chúng
 Phân tích diễn ngôn trong giảng dạy ngôn
ngữ
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học tiếng Anh
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 Kỹ năng nghe-nói trung cấp
 Viết báo cáo khoa học
 Ngữ pháp trung cấp
 Dạy-học tiếng Anh qua dự Án
 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
 Phương pháp dạy học tiếng Anh

 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2

 TNX116K

182
192
192
182
181
182
191
181
191
192
172
172
182
172
192
192
181

 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC16X1K1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  DC16X1K566  Phạm Thanh Tuyền  DC16X1K1  69 8 1.38 SG199

SG202
SG271
SG281
SG197
SG198
SG283
SG284
SG285
SG291

 Đánh giá kết quả học tập tiếng Anh
 Giảng dạy các yếu tố ngôn ngữ
 Kỹ năng nghe-nói nâng cao
 Ngữ pháp nâng cao
 Thiết kế chương trình tiếng Anh
 Phương pháp nghiên cứu khoa học tiếng
Anh
 Ngữ âm thực hành nâng cao
 Âm vị học tiếng Anh
 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ em

 2
 4
 3
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 3

 TNX116K 192
191
181
172
182
191
181
182
181
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 12  DC16X1K572  Phùng Thế Thiện  DC16X1K1  69 64 2.40 SG285
SG286

 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai
 Ngôn ngữ học dẫn luận

 2
 3

 TNX116K 181
182

 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1722K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1722K300  Huỳnh Văn Cò  DC1722K1  56 17 2.50 

KT324
KT201
KT361
KT431
KT443
KT345
KT207
KT358
KT337
KT346
KT360
KT363
KT399

 Quản trị marketing
 Quản trị dự án
 Quản trị thương hiệu
 Hành vi tổ chức
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Thương mại điện tử
 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản xuất
 Quản trị văn phòng
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 10

 TN2217K

191
191
191
192

191
191
191
191
191
191
182
192

 B
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 2  DC1722K301  Huỳnh Thị Kim Duyên  DC1722K1  56 0 0.00 

KT201
KT207
KT358
KT431
KT308
KT337
KT345
KT022
KT206
KT346
KT363
KT443
KT205
KT119
KT204
KT324
KT120
KT360
KT361

 Quản trị dự án
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Hành vi tổ chức
 Quản trị tài chính
 Thương mại điện tử
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Kỹ năng giao tiếp
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị chiến lược
 Quản trị văn phòng
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị marketing
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị sản xuất
 Quản trị thương hiệu

 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3

 TN2217K

182
191
191
182
181
191
191
181
182
191
182
182
181
182
182
182
182
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1722K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
2  DC1722K301  Huỳnh Thị Kim Duyên  DC1722K1  56 0 0.00 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2217K 192  F
 3  DC1722K303  Nguyễn Kim Hà  DC1722K1  56 46 2.97 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2217K 192  F

 4  DC1722K304  Đặng Phúc Hiền  DC1722K1  56 3 2.00 

KT358
KT360
KT120
KT204
KT337
KT399
KT346
KT022
KT207
KT345
KT443
KT201
KT206
KT324
KT361
KT363
KT119
KT431
KT308

 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị sản xuất
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Thương mại điện tử
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị chiến lược
 Kỹ năng giao tiếp
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị dự án
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị marketing
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị văn phòng
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Hành vi tổ chức
 Quản trị tài chính

 2
 3
 2
 3
 2
 10
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3

 TN2217K

191
182
182
182
191
192
191
181
191
191
182
182
182
182
191
182
182
182
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 5  DC1722K307  Nông Quốc Khánh  DC1722K1  56 3 3.00 

KT119
KT120
KT363
KT022
KT324
KT337
KT346
KT201
KT206
KT308
KT431
KT204
KT358
KT443
KT207

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị văn phòng
 Kỹ năng giao tiếp
 Quản trị marketing
 Thương mại điện tử
 Quản trị chiến lược
 Quản trị dự án
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị tài chính
 Hành vi tổ chức
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3

 TN2217K

182
182
182
182
182
191
191
182
182
182
182
182
191
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1722K1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
5  DC1722K307  Nông Quốc Khánh  DC1722K1  56 3 3.00 KT345

KT360
KT361
KT399

 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị sản xuất
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 2
 3
 3
 10

 TN2217K 191
182
191
192

 F
 F
 F
 F

 6  DC1722K308  Trương Huỳnh Khôi  DC1722K1  56 46 2.55 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2217K 192  F
 7  DC1722K315  Nguyễn Minh Thế  DC1722K1  56 46 2.61 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2217K 192  F

 8  DC1722K317  Nguyễn Thị Anh Thư  DC1722K1  56 44 2.53 KT399
KT443

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 10
 2

 TN2217K 192
191

 F
 F

 9  DC1722K323  Nguyễn Thanh Tuấn  DC1722K1  56 0 0.00 

KT119
KT204
KT205
KT206
KT345
KT361
KT363
KT443
KT201
KT346
KT360
KT431
KT022
KT308
KT324
KT337
KT358
KT399
KT120
KT207

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quy hoạch tuyến tính
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị văn phòng
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị dự án
 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản xuất
 Hành vi tổ chức
 Kỹ năng giao tiếp
 Quản trị tài chính
 Quản trị marketing
 Thương mại điện tử
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 10
 2
 3

 TN2217K

182
182
181
182
191
191
182
182
182
191
182
182
181
181
182
191
191
192
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 10  DC1722K326  Nguyễn Huy Vũ  DC1722K1  56 3 2.50 

KT399
KT308
KT324
KT431
KT120
KT119
KT201
KT204

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị tài chính
 Quản trị marketing
 Hành vi tổ chức
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Quản trị dự án
 Quản trị nguồn nhân lực

 10
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3

 TN2217K

192
181
182
182
182
182
182
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1722K1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
10  DC1722K326  Nguyễn Huy Vũ  DC1722K1  56 3 2.50 KT206

KT337
KT346
KT360
KT022
KT345
KT358
KT361
KT443
KT207
KT363

 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Thương mại điện tử
 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản xuất
 Kỹ năng giao tiếp
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị văn phòng

 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2

 TN2217K 182
191
191
182
181
191
191
191
182
191
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 11  DC1722K327  Huỳnh Kim Yến  DC1722K1  56 14 2.89 

KT204
KT337
KT443
KT119
KT399
KT206
KT201
KT346
KT120
KT431
KT207
KT361
KT363
KT345
KT358

 Quản trị nguồn nhân lực
 Thương mại điện tử
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị dự án
 Quản trị chiến lược
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Hành vi tổ chức
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị văn phòng
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị quan hệ khách hàng

 3
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2

 TN2217K

182
191
182
182
192
182
182
191
182
182
191
191
182
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 12  DC1722K333  Nguyễn Kim Trinh  DC1722K1  56 3 2.00 

KT337
KT361
KT308
KT324
KT206
KT346
KT443
KT120
KT363
KT358

 Thương mại điện tử
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị tài chính
 Quản trị marketing
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị chiến lược
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị văn phòng
 Quản trị quan hệ khách hàng

 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2

 TN2217K

191
191
181
182
182
191
182
182
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1722K1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
12  DC1722K333  Nguyễn Kim Trinh  DC1722K1  56 3 2.00 KT360

KT399
KT204
KT345
KT022
KT119
KT201
KT207
KT431

 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Kỹ năng giao tiếp
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Quản trị dự án
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Hành vi tổ chức

 3
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2

 TN2217K 182
192
182
191
181
182
182
191
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 13  DC1722K336  Nguyễn Hoàng Dương  DC1722K1  56 46 2.85 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2217K 192  F

 14  DC1722K337  Huỳnh Văn Bé Ngoan  DC1722K1  56 44 2.55 KT399
KT443

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 10
 2

 TN2217K 192
191

 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1722K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CK1422K534  Hà Văn Thành  CK1722K1  56 51 2.78 KT308
KT443

 Quản trị tài chính
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 3
 2

 TN2217K 192
191

 F
 F

 2  CK1722K500  Lê Thị Kim Chi  CK1722K1  56 46 2.90 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2217K 192  F

 3  CK1722K502  Lê Tường Duy  CK1722K1  56 20 3.23 

KT207
KT358
KT360
KT361
KT345
KT443
KT120
KT399
KT431
KT337
KT201
KT346

 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị sản xuất
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Hành vi tổ chức
 Thương mại điện tử
 Quản trị dự án
 Quản trị chiến lược

 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 3

 TN2217K

192
191
191
192
191
191
191
192
191
191
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 4  CK1722K503  Nguyễn Trương Minh Đức  CK1722K1  56 42 2.75 
KT443
KT399
KT201

 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị dự án

 2
 10
 2

 TN2217K
191
192
191

 F
 F
 F

 5  CK1722K504  Lê Thị Tuyết Hoa  CK1722K1  56 54 2.84 KT443  Chuyên đề Quản trị kinh doanh  2  TN2217K 191  F

 6  CK1722K505  Phan Mạnh Khang  CK1722K1  56 32 2.30 

KT201
KT360
KT399
KT337
KT443
KT207
KT431

 Quản trị dự án
 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Thương mại điện tử
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Hành vi tổ chức

 2
 3
 10
 2
 2
 3
 2

 TN2217K

191
191
192
191
191
192
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 7  CK1722K523  Từ Ái Vinh  CK1722K1  56 41 2.20 
KT360
KT399
KT443

 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 3
 10
 2

 TN2217K
191
192
191

 F
 F
 F

 8  CK1722K527  Nguyễn Bùi Quốc Khánh  CK1722K1  56 53 2.19 KT360  Quản trị sản xuất  3  TN2217K 191  F

 9  CK1722K700  Quách Hải Đồng  CK1722K1  56 41 2.49 KT360
KT399

 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 3
 10

 TN2217K 191
192

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1722K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  CK1722K700  Quách Hải Đồng  CK1722K1  56 41 2.49 KT443  Chuyên đề Quản trị kinh doanh  2  TN2217K 191  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1732K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CK1732K300  Dương Chí Cường  CK1732K1  70 49 2.59 

KL376
KL370
KL384
KL118
KL406
KL333

 Tư pháp quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luật hình sự phần chung
 Thực hành nghề Luật
 Luật thương mại quốc tế

 3
 10
 2
 2
 2
 2

 TN3217K

 2  CK1732K302  Nguyễn Thị Kim Hoa  CK1732K1  70 44 2.49 

KL333
KL375
KL384
KL370
KL406
KL335
KL118
KL376

 Luật thương mại quốc tế
 Công pháp quốc tế
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Thực hành nghề Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật hình sự phần chung
 Tư pháp quốc tế

 2
 3
 2
 10
 2
 2
 2
 3

 TN3217K

192

192

 F

 F

 3  CK1732K303  Đinh Vũ Hùng  CK1732K1  70 49 2.43 

KL118
KL333
KL406
KL376
KL384
KL370

 Luật hình sự phần chung
 Luật thương mại quốc tế
 Thực hành nghề Luật
 Tư pháp quốc tế
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 3
 2
 10

 TN3217K

 4  CK1732K307  Nguyễn Thị Thùy Linh  CK1732K1  70 49 2.20 

KL333
KL370
KL384
KL406
KL118
KL376

 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Thực hành nghề Luật
 Luật hình sự phần chung
 Tư pháp quốc tế

 2
 10
 2
 2
 2
 3

 TN3217K

 5  CK1732K308  Lê Ánh Loan  CK1732K1  70 49 2.50 

KL376
KL406
KL118
KL370
KL384
KL333

 Tư pháp quốc tế
 Thực hành nghề Luật
 Luật hình sự phần chung
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luật thương mại quốc tế

 3
 2
 2
 10
 2
 2

 TN3217K



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1732K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
5  CK1732K308  Lê Ánh Loan  CK1732K1  70 49 2.50     TN3217K   

 6  CK1732K309  Đỗ Thảo Ngoan  CK1732K1  70 49 2.59 

KL333
KL370
KL376
KL406
KL118
KL384

 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tư pháp quốc tế
 Thực hành nghề Luật
 Luật hình sự phần chung
 Luật về kinh doanh bất động sản

 2
 10
 3
 2
 2
 2

 TN3217K

 7  CK1732K310  Phan Ngọc Nhi  CK1732K1  70 49 2.47 

KL376
KL118
KL333
KL370
KL406
KL384

 Tư pháp quốc tế
 Luật hình sự phần chung
 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Thực hành nghề Luật
 Luật về kinh doanh bất động sản

 3
 2
 2
 10
 2
 2

 TN3217K

 8  CK1732K311  Nguyễn Văn Sang  CK1732K1  70 49 2.62 

KL370
KL384
KL333
KL406
KL376
KL118

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luật thương mại quốc tế
 Thực hành nghề Luật
 Tư pháp quốc tế
 Luật hình sự phần chung

 10
 2
 2
 2
 3
 2

 TN3217K

 9  CK1732K314  Lê Ngô Thị Thu Thảo  CK1732K1  70 49 2.55 

KL118
KL370
KL384
KL333
KL406
KL376

 Luật hình sự phần chung
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luật thương mại quốc tế
 Thực hành nghề Luật
 Tư pháp quốc tế

 2
 10
 2
 2
 2
 3

 TN3217K

 10  CK1732K315  Huỳnh Thị Thanh Thảo  CK1732K1  70 42 2.19 

KL370
KL118
KL344
KL376
KL333
KL335
KL406
KL375
KL384

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự phần chung
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Tư pháp quốc tế
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Thực hành nghề Luật
 Công pháp quốc tế
 Luật về kinh doanh bất động sản

 10
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2

 TN3217K

191

192

192

 F

 F

 F

 11  CK1732K316  Nguyễn Trọng Tới  CK1732K1  70 49 2.43 
KL384
KL376
KL333

 Luật về kinh doanh bất động sản
 Tư pháp quốc tế
 Luật thương mại quốc tế

 2
 3
 2

 TN3217K



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1732K1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  CK1732K316  Nguyễn Trọng Tới  CK1732K1  70 49 2.43 KL406

KL370
KL118

 Thực hành nghề Luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự phần chung

 2
 10
 2

 TN3217K

 12  CK1732K317  Nguyễn Hồng Đoan Trang  CK1732K1  70 49 2.66 

KL333
KL406
KL376
KL118
KL384
KL370

 Luật thương mại quốc tế
 Thực hành nghề Luật
 Tư pháp quốc tế
 Luật hình sự phần chung
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 3
 2
 2
 10

 TN3217K

 13  CK1732K500  Nguyễn Tấn Hoá  CK1732K1  70 45 2.44 

KL115
KL118
KL370
KL384
KL404
KL406
KL333
KL376

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hình sự phần chung
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luật hợp đồng thông dụng
 Thực hành nghề Luật
 Luật thương mại quốc tế
 Tư pháp quốc tế

 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3217K

192

191

 F

 F

 14  CK1732K501  Đặng Văn Luân  CK1732K1  70 43 2.10 

KL118
KL384
KL370
KL406
KL114
KL333
KL344
KL113
KL376

 Luật hình sự phần chung
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Thực hành nghề Luật
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật thương mại quốc tế
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Tư pháp quốc tế

 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3217K 182

191

 F

 F

 15  CK1732K502  Nguyễn Tấn Tài  CK1732K1  70 47 2.30 

KL376
KL384
KL333
KL404
KL406
KL118
KL370

 Tư pháp quốc tế
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luật thương mại quốc tế
 Luật hợp đồng thông dụng
 Thực hành nghề Luật
 Luật hình sự phần chung
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 10

 TN3217K 191  F

 16  CK1732K503  Nguyễn Thị Diệu Tâm  CK1732K1  70 34 2.59 
KL115
KL370
KL376

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tư pháp quốc tế

 2
 10
 3

 TN3217K



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1732K1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
16  CK1732K503  Nguyễn Thị Diệu Tâm  CK1732K1  70 34 2.59 KL404

KL375
KL051
KL113
KL384
KL406
KL118
KL344
KL333
KL335

 Luật hợp đồng thông dụng
 Công pháp quốc tế
 Quyền con người
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Thực hành nghề Luật
 Luật hình sự phần chung
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3217K 191
192

191

192

 F
 F

 F

 F

 17  CK1732K506  Nguyễn Thị Diễm Trang  CK1732K1  70 47 2.18 

KL370
KL118
KL384
KL404
KL376
KL406
KL333

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự phần chung
 Luật về kinh doanh bất động sản
 Luật hợp đồng thông dụng
 Tư pháp quốc tế
 Thực hành nghề Luật
 Luật thương mại quốc tế

 10
 2
 2
 2
 3
 2
 2

 TN3217K 191  F

 18  CK1732K507  Ngô Thị Kim Y  CK1732K1  70 49 2.34 

KL370
KL376
KL406
KL118
KL333
KL384

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tư pháp quốc tế
 Thực hành nghề Luật
 Luật hình sự phần chung
 Luật thương mại quốc tế
 Luật về kinh doanh bất động sản

 10
 3
 2
 2
 2
 2

 TN3217K

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL16V1H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  VL16V1H010  Trần Thị Diễm Mi  VL16V1H1  70 17 3.43 

XH516
XH519
XH538
XH539
XN328
XH005
XH522
XH527
XH524
XH525
XH184
XH455
XH517
XH518
XH532
XH534
XH551
XH484
XH521
XH526
XH535

 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dẫn luận văn chương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh du lịch
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Từ pháp học và cú pháp học

 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 1
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3

 1, 2 TNV116H

181
192
192
191
191
181
182
192
181
182
191
191
182
191
192
182
182
192
181
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 2  VL16V1H016  Nguyễn Thị Tuyết Nhung  VL16V1H1  70 68 3.34 XH519  Tiếng Anh thuyết trình  2  TNV116H

 3  VL16V1H023  Bùi Thị Thu Thảo  VL16V1H1  70 65 2.98 XH519
XH526

 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 4 - Văn bản xã hội

 2
 3

 TNV116H
191  F

 4  VL16V1H038  Trần Thị Kim Vân  VL16V1H1  70 12 3.28 

XH524
XN328
XH005
XH484
XH521
XH538
XH515
XH517

 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh du lịch
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Giao tiếp đa văn hóa
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh truyền thông 1

 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3

 1, 2, 4 TNV116H

181
191
181
192
181
192
172
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL16V1H1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  VL16V1H038  Trần Thị Kim Vân  VL16V1H1  70 12 3.28 XH522

XH526
XH527
XH532
XH534
XH525
XH184
XH455
XH518
XH539
XH551
XH516
XH519
XH535

 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Dẫn luận văn chương
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Từ pháp học và cú pháp học

 2
 3
 3
 3
 2
 2
 1
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3

 TNV116H 182
191
192
192
182
182
191
191
191
191
182
181
192
191

 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1720H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1720H300  Nguyễn Văn An  DC1720H1  70 0 0.00 

KT127
KT128
KT339
KT434
KT126
KT102
KT222
KT106
KT370
KT130
KT330
KT371
KT373
KT374
KT393
KT101
KT372
KT315
KT341
KT342
KT376
KT382
KT383
KT451
KT119

 Kế toán quản trị 2
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán quản trị 1
 Chuyên đề kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phân tích báo cáo tài chính
 Nguyên lý kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Chuẩn mực kế toán
 Thuế
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kế toán ngân hàng
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán chi phí
 Kế toán ngân sách
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán tài chính 2
 Kiểm toán 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề

 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 10
 2

 TN2017H2

191
192
182
191
182
182
191
181
182
182

191
182
182

181
191
182
181
191
191
191
191
192
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 2  DC1720H303  Nguyễn Hướng Dương  DC1720H1  70 70 3.08 KT330
KT393

 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3

 TN2017H2

 3  DC1720H305  Lưu Triều Hiệp  DC1720H1  70 0 0.00 

KT330
KT382
KT383
KT119
KT128

 Thuế
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kế toán tài chính 3

 3
 3
 3
 2
 3

 TN2017H2
191
191
182
192

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1720H1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  DC1720H305  Lưu Triều Hiệp  DC1720H1  70 0 0.00 KT130

KT342
KT451
KT101
KT102
KT126
KT127
KT222
KT339
KT106
KT315
KT376
KT393
KT370
KT372
KT434
KT373
KT371
KT374
KT341

 Chuẩn mực kế toán
 Kế toán tài chính 2
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán quản trị 1
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán ngân sách
 Kiểm toán 1
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán chi phí
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán ngân hàng
 Kế toán tài chính 1

 3
 3
 10
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3

 TN2017H2 182
191
192
181
182
182
191
191
182
181
182
191

182
191
191
182
191
182
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 4  DC1720H307  Nguyễn Đặng Kim Khuê  DC1720H1  70 31 2.44 

KT382
KT127
KT315
KT330
KT342
KT383
KT371
KT376
KT128
KT222
KT393
KT434
KT372
KT451

 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán ngân sách
 Thuế
 Kế toán tài chính 2
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kiểm toán 1
 Kế toán tài chính 3
 Phân tích báo cáo tài chính
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán chi phí
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 10

 TN2017H2

191
191
182

191
191
191
191
192
191

191
191
192

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 5  DC1720H314  Đỗ Hiếu Nhi  DC1720H1  70 74 2.14 KT434  Chuyên đề kế toán  2  TN2017H2
 6  DC1720H316  Lương Đoàn Bảo Nhi  DC1720H1  70 43 2.71 KT434  Chuyên đề kế toán  2  TN2017H 191  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1720H1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DC1720H316  Lương Đoàn Bảo Nhi  DC1720H1  70 43 2.71 KT128

KT451
KT342
KT382
KT383
KT315

 Kế toán tài chính 3
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán tài chính 2
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kế toán ngân sách

 3
 10
 3
 3
 3
 3

 TN2017H 192
192
192
191
191
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 7  DC1720H318  Lê Thị Kiều Thơm  DC1720H1  70 6 2.75 

KT342
KT372
KT374
KT102
KT130
KT315
KT126
KT373
KT119
KT376
KT339
KT330
KT370
KT382
KT383
KT434
KT127
KT393
KT128
KT222
KT341
KT371
KT451

 Kế toán tài chính 2
 Kế toán chi phí
 Kế toán ngân hàng
 Kinh tế vĩ mô 1
 Chuẩn mực kế toán
 Kế toán ngân sách
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Kiểm toán 1
 Kế toán quản trị 1
 Thuế
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán quản trị 2
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Kế toán tài chính 3
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán tài chính 1
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 10

 TN2017H2

191
191
182
182
182
182
182
182
182
191
182

182
191
191
191
191

192
191
181
191
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 8  DC1720H322  Trần Mỹ Tiên  DC1720H1  70 64 2.01 KT451
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

 TN2017H 192  F

 9  DC1720H328  Đoàn Lâm Tuyền  DC1720H1  70 53 1.93 

KT451
KT128
KT372
KT434
KT127

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán chi phí
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán quản trị 2

 10
 3
 2
 2
 3

 TN2017H2

192
192
191
191
191

 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1720H1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  DC1720H328  Đoàn Lâm Tuyền  DC1720H1  70 53 1.93 KT342  Kế toán tài chính 2  3  TN2017H2 191  F

 10  DC1720H500  Nguyễn Thị Hồng Nguyên  DC1720H1  70 5 1.40 

KT341
KT222
KT315
KT376
KT383
KT330
KT339
KT342
KT393
KT102
KT127
KT370
KT371
KT372
KT128
KT451
KT101
KT382
KT119
KT130
KT434
KT106
KT373

 Kế toán tài chính 1
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán ngân sách
 Kiểm toán 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Thuế
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán tài chính 2
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán quản trị 2
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán chi phí
 Kế toán tài chính 3
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Chuẩn mực kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán hành chính sự nghiệp

 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 10
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3

 TN2017H2

191
182
191
191

182
191

182
191
182
191
191
192
192

191
182
182
191

182

 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 F

 11  DC1720H502  Trương Thị Thùy Linh  DC1720H1  70 73 1.97 KT341  Kế toán tài chính 1  3  TN2017H2

 12  DC1720H503  Trần Minh Phượng  DC1720H1  70 70 3.02 KT393
KT330

 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Thuế

 3
 3

 TN2017H2

 13  DC1720H505  Nguyễn Trần Ngọc Tâm  DC1720H1  70 49 2.16 

KT341
KT434
KT451
KT101
KT106
KT373
KT342

 Kế toán tài chính 1
 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kế toán tài chính 2

 3
 2
 10
 3
 3
 3
 3

 TN2017H2
192

182
191

 F

 F
 F

 14  DC1720H506  Nguyễn Thị Kim Thư  DC1720H1  70 70 2.89 KT330
KT315

 Thuế
 Kế toán ngân sách

 3
 3

 TN2017H2
182  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1720H1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
14  DC1720H506  Nguyễn Thị Kim Thư  DC1720H1  70 70 2.89     TN2017H2   

 15  DC1720H507  Phan Thị Anh Thư  DC1720H1  70 54 2.07 

KT101
KT106
KT341
KT451
KT342

 Kinh tế vi mô 1
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán tài chính 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán tài chính 2

 3
 3
 3
 10
 3

 TN2017H2
192
191

 F
 F

 16  DC1720H600  Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh  DC1720H1  70 19 2.39 

KT222
KT372
KT382
KT330
KT376
KT383
KT106
KT341
KT371
KT373
KT127
KT315
KT451
KT128
KT101
KT342
KT393
KT434

 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán chi phí
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Thuế
 Kiểm toán 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán tài chính 1
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán ngân sách
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán tài chính 3
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán tài chính 2
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Chuyên đề kế toán

 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 10
 3
 3
 3
 3
 2

 TN2017H2

191
191
191

191
191

191
182
191
182
192
192

191

191

 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1720Q1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  KG1720Q005  Phạm Văn Đức  KG1720Q1  70 68 2.57 
KT102
KT434
KT374

 Kinh tế vĩ mô 1
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán ngân hàng

 3
 2
 3

 TN2017H2
182
191
182

 F
 F
 I

 2  KG1720Q006  Phạm Thị Hương Giang  KG1720Q1  70 64 2.84 KT434
KT451

 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 2
 10

 TN2017H2
192  F

 3  KG1720Q009  Nguyễn Thị Bé Hoa  KG1720Q1  70 70 3.03 KT330
KT393

 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3

 TN2017H2

 4  KG1720Q010  Nguyễn Thị Thùy Huê  KG1720Q1  70 67 3.03 
KT393
KT102
KT330

 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Kinh tế vĩ mô 1
 Thuế

 3
 3
 3

 TN2017H2 182  F

 5  KG1720Q015  Nguyễn Hồng Lớn  KG1720Q1  70 70 3.19 KT393
KT330

 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Thuế

 3
 3

 TN2017H2

 6  KG1720Q017  Huỳnh Bích Ngọc  KG1720Q1  70 74 3.11 KT372  Kế toán chi phí  2  TN2017H2 191  F
 7  KG1720Q027  Phạm Thị Bé Trang  KG1720Q1  70 74 2.97 KT372  Kế toán chi phí  2  TN2017H2 191  F

 8  KG1720Q028  Võ Minh Trúc  KG1720Q1  70 70 3.01 KT330
KT393

 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3

 TN2017H2

 9  KG1720Q033  Phạm Văn Tý  KG1720Q1  70 74 2.80 KT434  Chuyên đề kế toán  2  TN2017H2

 10  KG1720Q302  Cao Thị Hà My  KG1720Q1  70 45 2.72 

KT102
KT341
KT372
KT330
KT434
KT451
KT101
KT119
KT393

 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán chi phí
 Thuế
 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3
 2
 3
 2
 10
 3
 2
 3

 TN2017H2

182
181
191

191
192
181
181

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 11  KG1720Q303  Quách Dũ Thành  KG1720Q1  70 73 2.61 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017H2 191  F

 12  KG1720Q305  Mai Thị Thúy Ái  KG1720Q1  70 70 3.14 KT330
KT393

 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3

 TN2017H2

 13  KG1720Q306  Vũ Hoàng Anh  KG1720Q1  70 70 2.91 KT330
KT393

 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3

 TN2017H2

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DA1532N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  DA1532N001  Lý Tuyết Anh  DA1532N1  139 128 2.54 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 2  DA1532N003  Nguyễn Ngọc Cường  DA1532N1  139 127 2.65 KL101
KL370

 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215N 162  F

 3  DA1532N005  Nguyễn Đoan Đoan  DA1532N1  139 129 2.73 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 4  DA1532N006  Nguyễn Trường Giang  DA1532N1  139 89 2.15 

KL101
KL375
KL051
KL314
KL335
KL353
KL370
TN034
KL210
KL331
KL333
QP005
KL332
ML006
KL115
KL307
KL124
KL386
XH025

 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Công pháp quốc tế
 Quyền con người
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 TT. Tin học căn bản
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật thương mại quốc tế
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Tư pháp quốc tế 2
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hình sự 1
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về nhà ở
 Anh văn căn bản 3 (*)

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3

 TN3215N

162
191
171
191
191
181

161
191
191
191
162
192
171
191
171
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 5  DA1532N007  Hồ Thị Trúc Giang  DA1532N1  139 131 2.50 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 6  DA1532N009  Lê Thị Thu Hạnh  DA1532N1  139 93 2.63 

KL386
KL124
KL331
KL332
KL370
KL373
KL401
KL404

 Pháp luật về nhà ở
 Luật tài chính nhà nước
 Tư pháp quốc tế 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 2
 Tội phạm học
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 3
 2
 2
 10
 2
 2
 2

 TN3215N

191
182
191
192

182
182
181

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DA1532N1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DA1532N009  Lê Thị Thu Hạnh  DA1532N1  139 93 2.63 KL365

KL375
KL115
KL389
KL333
KL372
KL314
KL210
KL335
KL388

 Pháp luật về thanh tra
 Công pháp quốc tế
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật thương mại quốc tế
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật ngân hàng

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215N 182
191
191
182
191
182
191
191
191
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 7  DA1532N012  Huỳnh Ngọc Hưởng  DA1532N1  139 129 2.60 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 8  DA1532N014  Nguyễn Liêu Kha  DA1532N1  139 121 2.46 
QP003
KL370
QP005

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)

 3
 10
 3

 2 TN3215N
162

162

 F

 F
 9  DA1532N017  Âu Chí Kiên  DA1532N1  139 129 2.60 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 10  DA1532N018  Võ Thị Ngọc Lam  DA1532N1  139 129 2.61 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 11  DA1532N019  Đoàn Thị Thùy Linh  DA1532N1  139 124 2.44 
XH024
KL370
XH025

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 10
 3

 TN3215N
162  F

 12  DA1532N026  Nguyễn Thị Ngoan  DA1532N1  139 129 2.44 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 13  DA1532N029  Nguyễn Ngô Nguyễn  DA1532N1  139 129 2.46 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 14  DA1532N030  Lê Hoàng Nhả  DA1532N1  139 122 2.52 

KL101
KL370
QP005
KL115

 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật

 2
 10
 3
 2

 TN3215N

162

162
192

 F

 F
 F

 15  DA1532N031  Trịnh Bảo Minh Nhựt  DA1532N1  139 131 2.78 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 16  DA1532N032  Lê Quốc Phong  DA1532N1  139 127 2.61 KL051
KL370

 Quyền con người
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215N 171  F

 17  DA1532N033  Nguyễn Văn Phong  DA1532N1  139 129 2.89 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 18  DA1532N034  Huỳnh Trung Phú  DA1532N1  139 130 2.54 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 19  DA1532N035  Nguyễn Duy Phục  DA1532N1  139 129 2.53 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 20  DA1532N037  Nguyễn Thanh Sang  DA1532N1  139 129 2.71 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 21  DA1532N038  Huỳnh Thị Sen  DA1532N1  139 129 2.51 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 22  DA1532N039  Nguyễn Văn Sửu  DA1532N1  139 129 2.45 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 23  DA1532N040  Lê Hữu Tài  DA1532N1  139 128 2.98 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 24  DA1532N041  Lê Minh Tâm  DA1532N1  139 129 2.49 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DA1532N1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
24  DA1532N041  Lê Minh Tâm  DA1532N1  139 129 2.49     TN3215N   
 25  DA1532N043  Hồ Văn Tèo  DA1532N1  139 131 2.40 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 26  DA1532N045  Lê Phước Thảo  DA1532N1  139 129 2.42 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 27  DA1532N048  Phạm Thị Hồng Thúy  DA1532N1  139 125 2.31 
KL115
KL370
KL372

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1

 2
 10
 2

 TN3215N
191

182

 F

 F
 28  DA1532N050  Nguyễn Vạn Tín  DA1532N1  139 128 2.49 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 29  DA1532N052  Lâm Bảo Toàn  DA1532N1  139 130 2.57 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 30  DA1532N054  Võ Thị Mai Tri  DA1532N1  139 129 2.40 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 31  DA1532N055  Châu Minh Trung  DA1532N1  139 131 2.83 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 32  DA1532N056  Võ Văn Tuấn  DA1532N1  139 129 2.59 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 33  DA1532N100  Nguyễn Thị Ngọc Bích  DA1532N1  139 13 2.54 

KL124
XH025
KL301
KL365
KL409
KL335
KL051
KL401
KL132
ML006
TN034
KL322
KL105
KL114
KL388
XH024
KL389
KL344
KL373
KL304
KL307
KL353
KL113
KL408
ML009
ML011

 Luật tài chính nhà nước
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hiến pháp 1
 Pháp luật về thanh tra
 Luật dân sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Quyền con người
 Tội phạm học
 Pháp luật thương mại 2
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 TT. Tin học căn bản
 Luật lao động 1
 Luật so sánh
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật ngân hàng
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Pháp luật về cạnh tranh
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật hành chính 2
 Luật hình sự 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật dân sự 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam

 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3

 1, 2 TN3215N

191  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DA1532N1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
33  DA1532N100  Nguyễn Thị Ngọc Bích  DA1532N1  139 13 2.54 QP004

KL372
KL115
KL332
KL404
KL328
KL131
ML010
KL218
QP003
XH023
KL327
QP005
TN033
KL102
KL101
KL370
KL303
KL122
KL302
KL120
KL309
KL315

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Luật tố tụng hình sự 1
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật môi trường
 Pháp luật thương mại 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Luật lao động 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật đất đai
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Tin học căn bản
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hành chính 1
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật hiến pháp 2
 Luật hình sự 2
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng dân sự 1

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 4
 3
 3
 1
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215N

191
192

 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: ST1532N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  ST1532N003  Đỗ Quốc Bình  ST1532N1  139 129 2.08 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 2  ST1532N004  Huỳnh Huệ Cơ  ST1532N1  139 126 2.30 KL370
KL408

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật dân sự 1

 10
 3

 TN3215N

 3  ST1532N005  Dương Thị Mỹ Diện  ST1532N1  139 129 2.33 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 4  ST1532N006  Cao Trương Minh Dũng  ST1532N1  139 129 2.45 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 5  ST1532N008  Nguyễn Hữu Điền  ST1532N1  139 129 2.26 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 6  ST1532N009  Nguyễn Văn Đỏ  ST1532N1  139 129 2.39 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 7  ST1532N011  Đinh Thị Hồng Gấm  ST1532N1  139 129 2.25 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 8  ST1532N012  Nguyễn Minh Giàu  ST1532N1  139 107 2.27 

KL132
KL314
KL353
KL372
KL401
KL218
KL328
KL105
KL309
KL344
KL370
KL404

 Pháp luật thương mại 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật tố tụng hình sự 1
 Tội phạm học
 Luật lao động 2
 Luật môi trường
 Luật so sánh
 Luật hình sự 3
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2

 TN3215N

181
191
181
182
182
181
181
181
181
181

181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 9  ST1532N015  Quách Ngọc Hiếu  ST1532N1  139 89 2.03 

KL409
TN034
KL120
KL124
KL315
KL309
KL331
XH023
KL370
KL401
XH024
XH025

 Luật dân sự 2
 TT. Tin học căn bản
 Luật hình sự 2
 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật hình sự 3
 Tư pháp quốc tế 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tội phạm học
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 4
 10
 2
 3
 3

 TN3215N

172
161
172
182
181
181
191
161

182
162
171

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: ST1532N1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  ST1532N015  Quách Ngọc Hiếu  ST1532N1  139 89 2.03 KL105

KL314
KL335
KL373
KL386
KL210

 Luật so sánh
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215N 181
191
191
182
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 10  ST1532N018  Nguyễn Quang Huy  ST1532N1  139 98 1.98 

KL409
QP003
KL309
KL335
KL370
KL315
KL115
KL120
KL218
KL408
XH024
KL210
KL401
XH025

 Luật dân sự 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Luật hình sự 3
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 1
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hình sự 2
 Luật lao động 2
 Luật dân sự 1
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tội phạm học
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 3
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3

 TN3215N

172
162
181
191

181
191
181
181
172
162
191
182
171

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 11  ST1532N019  Trần Thị Ngọc Huyền  ST1532N1  139 129 2.26 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 12  ST1532N020  Nguyễn Văn Kiện  ST1532N1  139 92 1.87 

KL051
KL301
KL314
KL307
KL370
KL409
KL115
KL210
KL303
KL386
KL408
ML006
KL302
KL331
KL332

 Quyền con người
 Luật hiến pháp 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật hình sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật dân sự 2
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hành chính 1
 Pháp luật về nhà ở
 Luật dân sự 1
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật hiến pháp 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Tư pháp quốc tế 2

 2
 2
 2
 2
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2

 TN3215N

171
171
191
171

172
191
191
171
191
171
171
172
191
192

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: ST1532N1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
12  ST1532N020  Nguyễn Văn Kiện  ST1532N1  139 92 1.87 KL375

KL333
KL335

 Công pháp quốc tế
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 3
 2
 2

 TN3215N 191
191
191

 F
 F
 F

 13  ST1532N021  Trần Tuấn Kiệt  ST1532N1  139 129 2.06 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 14  ST1532N022  Danh Ngọc Lành  ST1532N1  139 127 2.00 KL372
KL370

 Luật tố tụng hình sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215N

 15  ST1532N027  Âu Hồng Mơ  ST1532N1  139 129 2.65 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 16  ST1532N029  Huỳnh Ngọc Ngoan  ST1532N1  139 125 2.27 
KL315
KL370
KL115

 Luật tố tụng dân sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật

 2
 10
 2

 TN3215N
191  F

 17  ST1532N031  Ung Đỗ Đại Nhân  ST1532N1  139 124 2.18 
KL124
KL120
KL370

 Luật tài chính nhà nước
 Luật hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 3
 2
 10

 TN3215N
182
172

 F
 F

 18  ST1532N034  Trần Thị Út Nhí  ST1532N1  139 129 2.28 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 19  ST1532N035  Võ Tấn Phát  ST1532N1  139 129 2.28 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 20  ST1532N036  Dương Đình Phúc  ST1532N1  139 77 2.02 

KL386
KL333
TN034
KL314
KL372
KL373
XH025
KL124
KL335
KL375
KL401
XH023
KL210
KL331
KL409
KL309
KL315
KL370
QP003
XH024
KL115

 Pháp luật về nhà ở
 Luật thương mại quốc tế
 TT. Tin học căn bản
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Công pháp quốc tế
 Tội phạm học
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật dân sự 2
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 4
 2
 2
 3
 2
 2
 10
 3
 3
 2

 TN3215N

191
191
161
191
182
182
171
182
191
191
182
161
191
191
172
181
181

162
162
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: ST1532N1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
20  ST1532N036  Dương Đình Phúc  ST1532N1  139 77 2.02 KL332

KL353
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính

 2
 2

 TN3215N 192
181

 F
 F

 21  ST1532N037  Mai Tấn Phương  ST1532N1  139 114 2.17 

KL210
KL124
KL370
XH023
XH024
XH025

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tài chính nhà nước
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 2
 3
 10
 4
 3
 3

 TN3215N

191

161
162
171

 F

 F
 F
 F

 22  ST1532N039  Nguyễn Văn Tài  ST1532N1  139 119 2.12 

KL370
XH023
XH024
XH025

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 10
 4
 3
 3

 TN3215N 161
162
171

 F
 F
 F

 23  ST1532N040  Nguyễn Thanh Tấn  ST1532N1  139 127 2.17 KL370
KL315

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 1

 10
 2

 TN3215N

 24  ST1532N041  Lưu Hữu Thắng  ST1532N1  139 125 2.03 
KL353
KL401
KL370

 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Tội phạm học
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3215N
192
182

 F
 F

 25  ST1532N042  Hà Thanh Thoảng  ST1532N1  139 129 2.39 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 26  ST1532N046  Huỳnh Thị Ngọc Tiền  ST1532N1  139 129 2.27 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 27  ST1532N047  Lê Trung Toàn  ST1532N1  139 113 2.32 

XH023
KL101
KL210
XH024
KL370
KL401
XH025

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tội phạm học
 Anh văn căn bản 3 (*)

 4
 2
 2
 3
 10
 2
 3

 TN3215N

161
162
191
162

182
171

 F
 F
 F
 F

 F
 F

 28  ST1532N048  Cao Thị Ngọc Trâm  ST1532N1  139 129 2.63 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 29  ST1532N049  Nguyễn Thị Ngọc Trân  ST1532N1  139 60 2.24 

KL132
KL309
KL105
KL388
KL389
KL401
KL333
KL386
KL404

 Pháp luật thương mại 2
 Luật hình sự 3
 Luật so sánh
 Luật ngân hàng
 Pháp luật về cạnh tranh
 Tội phạm học
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3215N

181
181
181
182
182
182
191
191
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: ST1532N1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
29  ST1532N049  Nguyễn Thị Ngọc Trân  ST1532N1  139 60 2.24 KL314

KL365
KL409
KL115
KL120
KL210
KL344
KL353
KL124
KL218
KL315
KL322
KL331
KL335
KL370
KL372
XH025
KL122
KL304
KL327
KL328
KL332
KL373
KL375

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về thanh tra
 Luật dân sự 2
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật tài chính nhà nước
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật lao động 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật hành chính 2
 Luật đất đai
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng dân sự 2
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3

 TN3215N 191
182
172
191
172
191
181
181
182
181
181
172
191
191

182
171
172
172
182
181
192
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 30  ST1532N050  Hồ Thùy Trang  ST1532N1  139 129 2.42 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 31  ST1532N051  Nguyễn Minh Trí  ST1532N1  139 137 2.53 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 32  ST1532N052  Nguyễn Minh Tuân  ST1532N1  139 100 2.20 

KL333
KL370
KL314
KL375
KL331
KL332
KL335
XH024
KL386
XH023

 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Công pháp quốc tế
 Tư pháp quốc tế 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Pháp luật về nhà ở
 Anh văn căn bản 1 (*)

 2
 10
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 4

 TN3215N

191

191
191
191
192
191
162
191
161

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: ST1532N1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
32  ST1532N052  Nguyễn Minh Tuân  ST1532N1  139 100 2.20 XH025

KL115
KL210

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 3
 2
 2

 TN3215N 171
191
191

 F
 F
 F

 33  ST1532N053  Huỳnh Thanh Tươi  ST1532N1  139 125 2.38 
KL401
KL210
KL370

 Tội phạm học
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3215N
182
191

 F
 F

 34  ST1532N055  Trần Võ Tú Vân  ST1532N1  139 129 2.19 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N
 35  ST1532N058  Huỳnh Thị Hồng Yến  ST1532N1  139 129 2.52 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215N

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1632Q002  Mai Hoàng Anh  DC1632Q1  99 0 0.00 

KL115
KL301
KL101
KL388
KL102
KL315
KL386
KL408
KL105
KL210
KL401
KL303
KL389
KL218
KL322
KL409
KL309
KL328
KL122
KL333
KL344
KL302
KL370
KL375
KL113
KL131
KL304
KL372
KL114
KL331
KL120
KL132

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hiến pháp 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật ngân hàng
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật về nhà ở
 Luật dân sự 1
 Luật so sánh
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tội phạm học
 Luật hành chính 1
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật lao động 2
 Luật lao động 1
 Luật dân sự 2
 Luật hình sự 3
 Luật môi trường
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật thương mại quốc tế
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật hiến pháp 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Công pháp quốc tế
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Pháp luật thương mại 1
 Luật hành chính 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật hình sự 2
 Pháp luật thương mại 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

191
172
172
191
172
182

172
181
192
191
172
191
182
181
181
182
182
181
191
182
172
192
191
172
181
181
191
181
191
181
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
1  DC1632Q002  Mai Hoàng Anh  DC1632Q1  99 0 0.00 KL365

KL307
KL373
KL327
KL124
KL051
KL335
KL314
KL353
KL332
KL404

 Pháp luật về thanh tra
 Luật hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật đất đai
 Luật tài chính nhà nước
 Quyền con người
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q 191
172
191
182
182
172
192

181
192
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 2  DC1632Q005  Đào Thanh Duy  DC1632Q1  99 95 2.70 KL386
KL314

 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2

 TN3216Q

 3  DC1632Q006  Trần Thanh Duy  DC1632Q1  99 95 2.35 KL386
KL314

 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2

 TN3216Q

 4  DC1632Q007  Lê Ngọc Hằng  DC1632Q1  99 83 1.99 

KL370
KL386
KL122
KL314

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tố tụng hình sự 2

 10
 2
 2
 2

 TN3216Q

192

191

 I

 F

 5  DC1632Q008  Nguyễn Văn Hạnh  DC1632Q1  99 85 2.45 
KL314
KL370
KL386

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 2
 10
 2

 TN3216Q 192  F

 6  DC1632Q009  Võ Văn Hậu  DC1632Q1  99 95 2.46 KL314
KL386

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2

 TN3216Q

 7  DC1632Q011  Nguyễn Lê Long Hồ  DC1632Q1  99 2 4.00 

KL114
KL120
KL304
KL344
KL370
KL389
KL101
KL113
KL131
KL210
KL307
KL314

 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hình sự 2
 Luật hành chính 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hình sự 1
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

181
181
181
182
192
191
172
172
181
192
172

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  DC1632Q011  Nguyễn Lê Long Hồ  DC1632Q1  99 2 4.00 KL335

KL373
KL124
KL301
KL303
KL386
KL302
KL322
KL372
KL409
KL051
KL102
KL132
KL331
KL388
KL404
KL115
KL327
KL353
KL365
KL401
KL218
KL309
KL315
KL328
KL332
KL375
KL408
KL105
KL333

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hiến pháp 1
 Luật hành chính 1
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hiến pháp 2
 Luật lao động 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật dân sự 2
 Quyền con người
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Pháp luật thương mại 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật ngân hàng
 Luật hợp đồng thông dụng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật đất đai
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Pháp luật về thanh tra
 Tội phạm học
 Luật lao động 2
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 2
 Công pháp quốc tế
 Luật dân sự 1
 Luật so sánh
 Luật thương mại quốc tế

 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2

 TN3216Q 192
191
182
172
172

172
181
191
181
172
172
182
191
191
182
191
182
181
191
191
182
182
182
182
192
191
172
181
191

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 8  DC1632Q012  Tống Thị Thu Hường  DC1632Q1  99 95 2.63 KL314
KL386

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2

 TN3216Q

 9  DC1632Q013  Trần Thanh Khiết  DC1632Q1  99 77 2.20 

KL304
KL210
KL335
KL370

 Luật hành chính 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

181
192
192
192

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  DC1632Q013  Trần Thanh Khiết  DC1632Q1  99 77 2.20 KL386

KL332
KL314

 Pháp luật về nhà ở
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2
 2

 TN3216Q
192  F

 10  DC1632Q014  Trần Duy Khương  DC1632Q1  99 0 0.00 

KL131
KL301
KL105
KL102
KL375
KL370
KL309
KL372
KL218
KL303
KL386
KL409
KL373
KL051
KL401
KL404
KL114
KL115
KL328
KL331
KL327
KL101
KL304
KL210
KL389
KL302
KL314
KL344
KL408
KL332
KL365
KL353
KL124

 Pháp luật thương mại 1
 Luật hiến pháp 1
 Luật so sánh
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Công pháp quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật lao động 2
 Luật hành chính 1
 Pháp luật về nhà ở
 Luật dân sự 2
 Luật tố tụng dân sự 2
 Quyền con người
 Tội phạm học
 Luật hợp đồng thông dụng
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật đất đai
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật hành chính 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hiến pháp 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật tài chính nhà nước

 2
 2
 2
 2
 3
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3

 TN3216Q

181
172
181
172
191
192
182
191
182
172

181
191
172
191
182
181
191
182
191
182
172
181
192
191
172

182
172
192
191
181
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
10  DC1632Q014  Trần Duy Khương  DC1632Q1  99 0 0.00 KL388

KL322
KL333
KL122
KL307
KL132
KL113
KL120
KL335
KL315

 Luật ngân hàng
 Luật lao động 1
 Luật thương mại quốc tế
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật hình sự 1
 Pháp luật thương mại 2
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng dân sự 1

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q 191
181
191
181
172
182
172
181
192
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 11  DC1632Q015  Vũ Thị Linh  DC1632Q1  99 19 2.42 

KL124
KL309
KL327
KL332
KL353
KL401
KL114
KL122
KL132
KL218
KL372
KL373
KL375
KL389
KL105
KL304
KL344
KL386
KL331
KL365
KL210
KL328
KL335
KL370
KL404
KL115

 Luật tài chính nhà nước
 Luật hình sự 3
 Luật đất đai
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Tội phạm học
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật thương mại 2
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật so sánh
 Luật hành chính 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về nhà ở
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật môi trường
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hợp đồng thông dụng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật

 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2

 TN3216Q

182
182
182
192
181
191
181
181
182
182
191
191
191
191
181
181
182

191
191
192
182
192
192
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  DC1632Q015  Vũ Thị Linh  DC1632Q1  99 19 2.42 KL131

KL314
KL315
KL322
KL388
KL409
KL120
KL333

 Pháp luật thương mại 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật lao động 1
 Luật ngân hàng
 Luật dân sự 2
 Luật hình sự 2
 Luật thương mại quốc tế

 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2

 TN3216Q 181

182
181
191
181
181
191

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 12  DC1632Q016  Lê Thị Thùy Linh  DC1632Q1  99 85 3.04 
KL314
KL386
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q
192  F

 13  DC1632Q019  Vũ Nguyễn Kiều Ngân  DC1632Q1  99 0 0.00 

KL315
KL331
KL386
KL122
KL307
KL322
KL333
KL335
KL353
KL389
KL120
KL131
KL327
KL344
KL401
KL408
KL051
KL105
KL113
KL132
KL210
KL304
KL404
KL218
KL302

 Luật tố tụng dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật hình sự 1
 Luật lao động 1
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hình sự 2
 Pháp luật thương mại 1
 Luật đất đai
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Tội phạm học
 Luật dân sự 1
 Quyền con người
 Luật so sánh
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hành chính 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật lao động 2
 Luật hiến pháp 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

182
191

181
172
181
191
192
181
191
181
181
182
182
191
172
172
181
172
182
192
181
182
182
172

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  DC1632Q019  Vũ Nguyễn Kiều Ngân  DC1632Q1  99 0 0.00 KL332

KL114
KL328
KL370
KL372
KL373
KL388
KL101
KL102
KL115
KL124
KL303
KL309
KL314
KL409
KL301
KL365
KL375

 Tư pháp quốc tế 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật môi trường
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật ngân hàng
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hành chính 1
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật dân sự 2
 Luật hiến pháp 1
 Pháp luật về thanh tra
 Công pháp quốc tế

 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3

 TN3216Q 192
181
182
192
191
191
191
172
172
191
182
172
182

181
172
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 14  DC1632Q021  Lưu Bửu Nguyệt  DC1632Q1  99 17 2.29 

KL114
KL210
KL302
KL344
KL365
KL332
KL322
KL304
KL370
KL115
KL122
KL124
KL404
KL335
KL333
KL327
KL132
KL388

 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hiến pháp 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về thanh tra
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật lao động 1
 Luật hành chính 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tài chính nhà nước
 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật thương mại quốc tế
 Luật đất đai
 Pháp luật thương mại 2
 Luật ngân hàng

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2

 TN3216Q

181
192
172
182
191
192
181
181
192
191
181
182
182
192
191
182
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
14  DC1632Q021  Lưu Bửu Nguyệt  DC1632Q1  99 17 2.29 KL375

KL353
KL314
KL218
KL409
KL331
KL373
KL315
KL105
KL309
KL372
KL401
KL386
KL120
KL389
KL131
KL328

 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật lao động 2
 Luật dân sự 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật so sánh
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng hình sự 1
 Tội phạm học
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hình sự 2
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật thương mại 1
 Luật môi trường

 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q 191
181

182
181
191
191
182
181
182
191
191

181
191
181
182

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 15  DC1632Q025  Trần Vũ Lam Sơn Phú Quý  DC1632Q1  99 95 2.45 KL314
KL386

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2

 TN3216Q

 16  DC1632Q026  Nguyễn Thị Lệ Quyên  DC1632Q1  99 95 2.89 KL386
KL314

 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2

 TN3216Q

 17  DC1632Q027  Nguyễn Thị Mai Sang  DC1632Q1  99 95 2.92 KL314
KL386

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2

 TN3216Q

 18  DC1632Q031  Hà Nhiên Thoại  DC1632Q1  99 28 1.71 

KL124
KL051
KL314
KL335
KL373
KL389
KL404
KL102
KL401
KL328
KL365
KL332
KL333

 Luật tài chính nhà nước
 Quyền con người
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hợp đồng thông dụng
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Tội phạm học
 Luật môi trường
 Pháp luật về thanh tra
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật thương mại quốc tế

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

182
172

192
191
191
182
172
191
182
191
192
191

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  DC1632Q031  Hà Nhiên Thoại  DC1632Q1  99 28 1.71 KL388

KL210
KL218
KL307
KL309
KL115
KL370
KL331
KL122
KL344
KL386
KL327
KL375
KL315
KL114
KL132
KL372

 Luật ngân hàng
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật lao động 2
 Luật hình sự 1
 Luật hình sự 3
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật hôn nhân và gia đình
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về nhà ở
 Luật đất đai
 Công pháp quốc tế
 Luật tố tụng dân sự 1
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật thương mại 2
 Luật tố tụng hình sự 1

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q 191
192
182
172
182
191
192
191
181
182

182
191
182
181
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 19  DC1632Q032  Nguyễn Trần Anh Thư  DC1632Q1  99 95 2.41 KL386
KL314

 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2

 TN3216Q

 20  DC1632Q035  Lê Quốc Toản  DC1632Q1  99 3 1.50 

KL322
KL115
KL218
KL132
KL386
KL335
KL307
KL344
KL124
KL102
KL304
KL309
KL314
KL114
KL105
KL122
KL315

 Luật lao động 1
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật lao động 2
 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật hình sự 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật tài chính nhà nước
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hành chính 2
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng hình sự 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật so sánh
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tố tụng dân sự 1

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

181
191
182
182

192
172
182
182
172
181
182

181
181
181
182

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
20  DC1632Q035  Lê Quốc Toản  DC1632Q1  99 3 1.50 KL388

KL333
KL353
KL389
KL120
KL302
KL331
KL372
KL404
KL101
KL210
KL131
KL365
KL375
KL408
KL113
KL332
KL303
KL328
KL301
KL370
KL409
KL401
KL051
KL373

 Luật ngân hàng
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hình sự 2
 Luật hiến pháp 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật hợp đồng thông dụng
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật về thanh tra
 Công pháp quốc tế
 Luật dân sự 1
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật hành chính 1
 Luật môi trường
 Luật hiến pháp 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật dân sự 2
 Tội phạm học
 Quyền con người
 Luật tố tụng dân sự 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 3
 2
 2
 2

 TN3216Q 191
191
181
191
181
172
191
191
182
172
192
181
191
191
172
172
192
172
182
172
192
181
191
172
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 21  DC1632Q036  Trần Huyền Trân  DC1632Q1  99 95 2.65 KL386
KL314

 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2

 TN3216Q

 22  DC1632Q037  Vũ Thị Minh Trang  DC1632Q1  99 95 2.72 KL314
KL386

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2

 TN3216Q

 23  DC1632Q039  Huỳnh Ngọc Tuyền  DC1632Q1  99 95 2.95 KL386
KL314

 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2

 TN3216Q

 24  DC1632Q040  Trần Văn Tý  DC1632Q1  99 2 2.00 

KL124
KL365
KL375
KL404
KL335

 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về thanh tra
 Công pháp quốc tế
 Luật hợp đồng thông dụng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 3
 2
 3
 2
 2

 TN3216Q

182
191
191
182
192

 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 11

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
24  DC1632Q040  Trần Văn Tý  DC1632Q1  99 2 2.00 KL386

KL389
KL388
KL314
KL102
KL331
KL051
KL409
KL328
KL370
KL344
KL120
KL309
KL131
KL408
KL401
KL373
KL115
KL132
KL122
KL105
KL353
KL303
KL315
KL327
KL333
KL101
KL113
KL332
KL322
KL301
KL307
KL210
KL304
KL218
KL372

 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật ngân hàng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Quyền con người
 Luật dân sự 2
 Luật môi trường
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật hình sự 2
 Luật hình sự 3
 Pháp luật thương mại 1
 Luật dân sự 1
 Tội phạm học
 Luật tố tụng dân sự 2
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật thương mại 2
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật so sánh
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật hành chính 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật đất đai
 Luật thương mại quốc tế
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật lao động 1
 Luật hiến pháp 1
 Luật hình sự 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hành chính 2
 Luật lao động 2
 Luật tố tụng hình sự 1

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q
191
191

172
191
172
181
182
192
182
181
182
181
172
191
191
191
182
181
181
181
172
182
182
191
172
172
192
181
172
172
192
181
182
191

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1632Q1
Trang 12

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
24  DC1632Q040  Trần Văn Tý  DC1632Q1  99 2 2.00 KL114  Soạn thảo văn bản pháp luật  2  TN3216Q 181  F

 25  DC1632Q042  Lê Phạm Tú Văn  DC1632Q1  99 80 2.18 

KL370
KL314
KL386
KL304
KL409

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luật hành chính 2
 Luật dân sự 2

 10
 2
 2
 2
 3

 TN3216Q

192

192

 F

 F

 26  DC1632Q043  Phùng Hải Yến  DC1632Q1  99 95 3.29 KL314
KL386

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2

 TN3216Q

 27  DC1632Q044  Trần Văn Công  DC1632Q1  99 89 2.28 

KL386
KL314
KL332
KL307
KL373

 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2

 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q 192

191

 F

 F

 28  DC1632Q045  Trịnh Phước Hạnh  DC1632Q1  99 79 2.40 

KL373
KL332
KL386
KL314
KL333
KL370

 Luật tố tụng dân sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

191
192

191
192

 F
 F

 F
 F

 29  DC1632Q047  Trần Quốc Toàn  DC1632Q1  99 93 2.21 
KL373
KL314
KL386

 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2
 2

 TN3216Q
191  F

 30  DC1632Q048  Nguyễn Kiều Trang  DC1632Q1  99 95 2.51 KL386
KL314

 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2

 TN3216Q

 31  DC1632Q049  Nguyễn Thị Hoàng Dung  DC1632Q1  99 95 2.54 KL314
KL386

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2

 TN3216Q

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GH1467N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  GH1467N011  Nguyễn Minh Đạo  GH1467N1  170 149 2.93 

XH024
QP002
XH025
TN033
TN034
XH023
NN124

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Giáo dục quốc phòng (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 TT. Sinh hóa

 3
 8
 3
 1
 2
 4
 1

 TN6714N

161
151
161
162
162

162

 F
 F
 F
 F
 F

 F

 2  GH1467N012  Nguyễn Minh Đức  GH1467N1  170 168 3.03 TN034
TN033

 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản

 2
 1

 TN6714N 162
162

 F
 F

 3  GH1467N017  Đinh Văn Hiệp  GH1467N1  170 172 3.42 NN114  Tin học ứng dụng - CNTY  2  TN6714N 191  F
 4  GH1467N022  Nguyễn Minh Hùng  GH1467N1  170 174 3.22 QP002  Giáo dục quốc phòng (*)  8  TN6714N 151  F

 5  GH1467N025  Dương Văn Khanh  GH1467N1  170 161 2.81 

NN348
TN034
TN033
XH023
NS354

 Thực hành Thú y cơ sở
 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Niên luận - TY

 2
 2
 1
 4
 1

 TN6714N

171
162
162
151
192

 F
 F
 F
 F
 I

 6  GH1467N026  Huỳnh Minh Khánh  GH1467N1  170 167 3.05 NN117
NN337

 Chẩn đoán Thú y
 Chăn nuôi gia cầm B

 2
 2

 TN6714N 172
172

 F
 F

 7  GH1467N030  Nguyễn Đăng Khoa  GH1467N1  170 170 3.39 TC019  Taekwondo 3 (*)  1  TN6714N 161  F
 8  GH1467N033  Nguyễn Thanh Long  GH1467N1  170 176 3.17 TC019  Taekwondo 3 (*)  1  TN6714N 161  F

 9  GH1467N035  Lê Thị Kim Mai  GH1467N1  170 172 3.17 
NN172
TN033

 Xác suất thống kê và phép thí nghiệm -
CNTY
 Tin học căn bản

 3
 1  TN6714N

182
162

 F
 F

 10  GH1467N036  Nguyễn Ngọc Minh  GH1467N1  170 168 2.97 TN033
TN034

 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản

 1
 2

 TN6714N 162
162

 F
 F

 11  GH1467N041  Trần Tấn Phát  GH1467N1  170 170 2.71 TC019  Taekwondo 3 (*)  1  TN6714N 161  F
 12  GH1467N044  Huỳnh Ngọc Minh Phương  GH1467N1  170 170 3.17 TC019  Taekwondo 3 (*)  1  TN6714N 161  F

 13  GH1467N046  Lê Hoàng Sang  GH1467N1  170 165 2.85 

TN034
NN348
NS354
TN033

 TT. Tin học căn bản
 Thực hành Thú y cơ sở
 Niên luận - TY
 Tin học căn bản

 2
 2
 1
 1

 TN6714N

162
171
192
162

 F
 F
 I
 F

 14  GH1467N052  Phạm Trường Thành  GH1467N1  170 169 2.98 TC019
NN547

 Taekwondo 3 (*)
 Dinh dưỡng gia súc

 1
 3

 TN6714N 161
171

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GH1467N1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
14  GH1467N052  Phạm Trường Thành  GH1467N1  170 169 2.98     TN6714N   
 15  GH1467N060  Huỳnh Phương Trung  GH1467N1  170 170 3.03 TN020  TT. Hóa học đại cương  1  TN6714N 152  F

 16  GH1467N061  Lý Huỳnh Trung  GH1467N1  170 161 3.04 

NN174
NN336
TN025
KL001
ML006

 Sinh lý bệnh thú y
 Chăn nuôi dê
 Sinh học đại cương A1
 Pháp luật đại cương
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 2
 2
 2
 2
 2

 TN6714N

161
161
161
161
161

 F
 F
 F
 F
 F

 17  GH1467N067  Nguyễn Sơn Tùng  GH1467N1  170 168 3.00 
TC004
TC003
TC019

 Taekwondo 2 (*)
 Taekwondo 1 (*)
 Taekwondo 3 (*)

 1
 1
 1

 TN6714N
161
161
161

 F
 F
 F

 18  GH1467N504  Huỳnh Văn Hài  GH1467N1  170 172 3.14 TN034
TN033

 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản

 2
 1

 TN6714N 162
162

 F
 F

 19  GH1467N505  Trần Xuân Hòa  GH1467N1  170 171 2.90 TN007  Toán cao cấp - Nông nghiệp  3  TN6714N 152  F

 20  GH1467N510  Lê Ngọc Lợi  GH1467N1  170 168 3.11 TN034
TN033

 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản

 2
 1

 TN6714N 162
162

 F
 F

 21  GH1467N512  Phan Hữu Nghĩa  GH1467N1  170 165 3.18 
NN339
NN117
NN101

 Chăn nuôi heo B
 Chẩn đoán Thú y
 Chọn giống gia súc

 2
 2
 2

 TN6714N
172
172
172

 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1632Q1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  KG1632Q002  Phạm Ngọc Anh  KG1632Q1  99 65 1.94 

KL386
KL210
KL314
KL401
KL365
KL373
KL389
KL370
KL105
KL331
KL333
KL332
KL404

 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tội phạm học
 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật so sánh
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật thương mại quốc tế
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

191
191
191
191

181
191

192
182

 F
 I
 F
 F

 F
 F

 F
 F

 2  KG1632Q003  Huỳnh Ngọc Bích  KG1632Q1  99 83 2.21 

KL370
KL314
KL210
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2
 2
 2

 TN3216Q

 3  KG1632Q006  Nguyễn Văn Chịa  KG1632Q1  99 81 2.24 

KL370
KL389
KL314
KL210
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

 4  KG1632Q010  Nguyễn Thị Thái Giang  KG1632Q1  99 83 2.48 

KL314
KL210
KL370
KL386

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2
 10
 2

 TN3216Q

 5  KG1632Q012  Huỳnh Trung Hiếu  KG1632Q1  99 83 2.62 

KL386
KL314
KL370
KL210

 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 2
 10
 2

 TN3216Q

 6  KG1632Q015  Nguyễn Văn Kim  KG1632Q1  99 83 2.19 
KL386
KL210

 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 2  TN3216Q



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1632Q1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  KG1632Q015  Nguyễn Văn Kim  KG1632Q1  99 83 2.19 KL314

KL370
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3216Q

 7  KG1632Q016  Nguyễn Vũ Lâm  KG1632Q1  99 67 2.07 

KL120
KL386
KL401
KL389
KL210
KL372
KL370
KL332
KL333
KL314
KL331
KL373

 Luật hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Tội phạm học
 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật thương mại quốc tế
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng dân sự 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

191
191

191

192

191
191

 F
 F

 F

 F

 F
 F

 8  KG1632Q017  Phan Vũ Linh  KG1632Q1  99 83 2.14 

KL370
KL210
KL386
KL314

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2

 10
 2
 2
 2

 TN3216Q

 9  KG1632Q018  Vũ Thị Tuyết Mai  KG1632Q1  99 44 2.16 

KL314
KL365
KL404
KL115
KL120
KL375
KL335
KL389
KL124
KL315
KL333
KL401
KL210
KL331
KL370
KL372
KL373
KL327

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về thanh tra
 Luật hợp đồng thông dụng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hình sự 2
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật tài chính nhà nước
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật thương mại quốc tế
 Tội phạm học
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật đất đai

 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 3

 TN3216Q

191
182
191
181
191
192
191
182
182
191
191

191

191
191
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1632Q1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  KG1632Q018  Vũ Thị Tuyết Mai  KG1632Q1  99 44 2.16 KL332

KL344
KL386
KL388

 Tư pháp quốc tế 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng

 2
 2
 2
 2

 TN3216Q 192
182

191

 F
 F

 F

 10  KG1632Q019  Trần Thanh Ngân  KG1632Q1  99 62 2.20 

KL409
KL302
KL314
KL404
KL122
KL210
KL333
KL331
KL373
KL386
KL370
KL401
KL332
KL389

 Luật dân sự 2
 Luật hiến pháp 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật hôn nhân và gia đình
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật thương mại quốc tế
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tội phạm học
 Tư pháp quốc tế 2
 Pháp luật về cạnh tranh

 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2

 TN3216Q

181
172

182
181

191
191

191
192
191

 F
 F

 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F

 11  KG1632Q022  Phạm Tấn Phát  KG1632Q1  99 68 2.06 

KL331
KL373
KL386
KL332
KL333
KL375
KL389
KL314
KL370
KL210
KL401

 Tư pháp quốc tế 1
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật thương mại quốc tế
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tội phạm học

 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 10
 2
 2

 TN3216Q

191
191

192

191
191

191

 F
 F

 F

 F
 F

 F

 12  KG1632Q025  Phan Hồng Phúc  KG1632Q1  99 65 1.98 

KL386
KL114
KL331
KL210
KL332
KL333
KL370

 Pháp luật về nhà ở
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

181
191

192

 F
 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1632Q1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
12  KG1632Q025  Phan Hồng Phúc  KG1632Q1  99 65 1.98 KL373

KL372
KL389
KL404
KL401
KL314

 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hợp đồng thông dụng
 Tội phạm học
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q 191
191
191
182
191

 F
 F
 F
 F
 F

 13  KG1632Q030  Văn Thành Sơn  KG1632Q1  99 83 2.15 

KL210
KL314
KL370
KL386

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2
 10
 2

 TN3216Q

 14  KG1632Q032  Võ Văn Tánh  KG1632Q1  99 83 2.39 

KL210
KL314
KL386
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

 15  KG1632Q034  Ngô Thị Thanh Thảo  KG1632Q1  99 81 2.17 

KL386
KL389
KL370
KL314
KL210

 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 2
 10
 2
 2

 TN3216Q
192  F

 16  KG1632Q037  Phạm Minh Thư  KG1632Q1  99 83 2.11 

KL386
KL370
KL210
KL314

 Pháp luật về nhà ở
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 10
 2
 2

 TN3216Q

 17  KG1632Q038  Trần Hữu Thuân  KG1632Q1  99 83 2.40 

KL210
KL370
KL386
KL314

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2

 2
 10
 2
 2

 TN3216Q

 18  KG1632Q039  Bùi Thị Thủy Tiên  KG1632Q1  99 72 2.10 

KL314
KL333
KL372
KL409
KL210
KL386
KL322
KL331
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Luật tố tụng hình sự 1
 Luật dân sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở
 Luật lao động 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

191
181

181
191

 F
 F

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1632Q1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
18  KG1632Q039  Bùi Thị Thủy Tiên  KG1632Q1  99 72 2.10     TN3216Q   

 19  KG1632Q041  Lâm Vĩnh Toàn  KG1632Q1  99 81 2.38 

KL386
KL120
KL370
KL314
KL210

 Pháp luật về nhà ở
 Luật hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 2
 10
 2
 2

 TN3216Q

 20  KG1632Q042  Bùi Thị Trang  KG1632Q1  99 77 2.26 

KL370
KL372
KL386
KL210
KL314
KL333
KL389

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về cạnh tranh

 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

191

191

 F

 F

 21  KG1632Q043  Đào Minh Trí  KG1632Q1  99 56 1.71 

KL115
KL365
KL404
KL331
KL210
KL353
KL386
KL333
KL373
KL401
KL409
KL301
KL314
KL332
KL120
KL370
KL105

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về thanh tra
 Luật hợp đồng thông dụng
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Pháp luật về nhà ở
 Luật thương mại quốc tế
 Luật tố tụng dân sự 2
 Tội phạm học
 Luật dân sự 2
 Luật hiến pháp 1
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật so sánh

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 10
 2

 TN3216Q

191
191
182
191

181

191
191
191
181
172

192
181

181

 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F

 22  KG1632Q044  Hàng Phương Trúc  KG1632Q1  99 81 2.61 

KL210
KL373
KL386
KL314
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

 23  KG1632Q045  Huỳnh Chí Trung  KG1632Q1  99 67 2.09 KL389
KL404

 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hợp đồng thông dụng

 2
 2

 TN3216Q 191
182

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1632Q1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
23  KG1632Q045  Huỳnh Chí Trung  KG1632Q1  99 67 2.09 KL315

KL333
KL331
KL386
KL401
KL314
KL332
KL373
KL210
KL370

 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật thương mại quốc tế
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về nhà ở
 Tội phạm học
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10

 TN3216Q 182

191

191

192
191

 F

 F

 F

 F
 F

 24  KG1632Q049  Nguyễn Văn Vốn  KG1632Q1  99 81 1.98 

KL051
KL386
KL314
KL210
KL370

 Quyền con người
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

 25  KG1632Q053  Phạm Thùy Dương  KG1632Q1  99 81 2.14 

KL314
KL370
KL372
KL386
KL210

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 10
 2
 2
 2

 TN3216Q 191  F

 26  KG1632Q054  Huỳnh Ngọc Hiếu  KG1632Q1  99 83 2.11 

KL210
KL386
KL314
KL370

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

 27  KG1632Q058  Đoàn Thùy Nhiên  KG1632Q1  99 83 2.13 

KL314
KL386
KL210
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

 28  KG1632Q059  Nguyễn Cẩm Nhung  KG1632Q1  99 83 2.15 

KL210
KL314
KL370
KL386

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 2
 2
 10
 2

 TN3216Q

 29  KG1632Q061  Võ Hoàng Phúc  KG1632Q1  99 83 2.52 

KL370
KL210
KL386
KL314

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2

 10
 2
 2
 2

 TN3216Q



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1632Q1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
29  KG1632Q061  Võ Hoàng Phúc  KG1632Q1  99 83 2.52     TN3216Q   

 30  KG1632Q062  Thái Tú Phương  KG1632Q1  99 66 1.95 

KL333
KL370
KL332
KL401
KL331
KL386
KL210
KL314
KL373
KL389
KL120
KL375

 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tư pháp quốc tế 2
 Tội phạm học
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hình sự 2
 Công pháp quốc tế

 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 TN3216Q

192
191
191

191
191

191

 F
 F
 F

 F
 F

 F

 31  KG1632Q063  Trần Văn Sua  KG1632Q1  99 79 2.01 

KL370
KL386
KL333
KL314
KL210
KL332

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Luật thương mại quốc tế
 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Tư pháp quốc tế 2

 10
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

192  F

 32  KG1632Q065  Trịnh Hoài Thơ  KG1632Q1  99 83 2.54 

KL314
KL210
KL386
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

 33  KG1632Q067  Phan Thanh Toàn  KG1632Q1  99 83 2.14 

KL314
KL386
KL210
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

 34  KG1632Q068  Cao Minh Toàn  KG1632Q1  99 77 2.18 

KL210
KL314
KL332
KL370
KL331
KL386
KL102

 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về nhà ở
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2

 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2

 TN3216Q
192

191

191

 F

 F

 F

 35  KG1632Q071  Trần Phước Ninh  KG1632Q1  99 60 2.31 
KL314
KL332
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3216Q 192  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1632Q1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
35  KG1632Q071  Trần Phước Ninh  KG1632Q1  99 60 2.31 KL404

KL115
KL331
KL409
KL122
KL333
KL210
KL373
KL389
KL315
KL386
KL401

 Luật hợp đồng thông dụng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Tư pháp quốc tế 1
 Luật dân sự 2
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng dân sự 2
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật về nhà ở
 Tội phạm học

 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q 182
191
191
181
181

191
191
182

191

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 F

 36  KG1632Q072  Lê Thị Tố Quyên  KG1632Q1  99 79 2.63 

KL335
KL370
KL386
KL210
KL314
KL332

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2

 2
 10
 2
 2
 2
 2

 TN3216Q

192

192

 F

 F

 37  KG1632Q074  Thị Chanh Tria  KG1632Q1  99 81 2.13 

KL333
KL210
KL386
KL314
KL370

 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 2
 10

 TN3216Q

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1521N001  Nguyễn Công Dự  DC1521N1  140 20 1.20 

KT111
KL001
KT106
KT428
KT328
KT330
KT105
TN033
KT022
KT263
KT329
KT101
KT126
KT405
KT249
ML006
ML010
KT344
XH014
KL369
KT354
KT108
KT393
KT264
KT409
ML011
KT206
KT374
KT107
KT326
KT102
KT113

 Tài chính - Tiền tệ
 Pháp luật đại cương
 Nguyên lý kế toán
 Kỹ thuật đàm phán
 Thanh toán quốc tế
 Thuế
 Toán kinh tế
 Tin học căn bản
 Kỹ năng giao tiếp
 Marketing ngân hàng
 Thị trường chứng khoán
 Kinh tế vi mô 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Lý thuyết bảo hiểm
 Kinh tế học ngân hàng
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Nghiệp vụ ngân hàng
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Luật kinh tế
 Quản trị ngân hàng
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Chuyên đề ngân hàng
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Kế toán ngân hàng
 Toán kinh tế 2
 Tài chính công
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kinh tế lượng

 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 1
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 10
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3

 TN2115N

171
162
172
181
182
182
172
161
172
191
182
181
171
181
181
181
171
182
172
171
192
172
182

192
171
171
191
181
191
171
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
1  DC1521N001  Nguyễn Công Dự  DC1521N1  140 20 1.20 KT359

KT308
XH024
XH025
KT262
KT103
KT275
TN034
KT269
KT376
KT119
KT104

 Quản trị rủi ro tài chính
 Quản trị tài chính
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Thẩm định tín dụng
 Quản trị học
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 TT. Tin học căn bản
 Định giá tài sản
 Kiểm toán 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Marketing căn bản

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3

 TN2115N 182
181
162
162
191
162
172
161
191
191
172
162

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 2  DC1521N003  Hồ Thanh Định  DC1521N1  140 34 2.19 

KT106
KT206
KT262
KT376
KT409
KT105
KT354
KT249
KT108
KT393
KL369
KT428
KT264
TN033
KT101
KT119
KT022
ML011
ML010
KT328
KT326
KT107
KT359
TN034

 Nguyên lý kế toán
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Thẩm định tín dụng
 Kiểm toán 1
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Toán kinh tế
 Quản trị ngân hàng
 Kinh tế học ngân hàng
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Luật kinh tế
 Kỹ thuật đàm phán
 Chuyên đề ngân hàng
 Tin học căn bản
 Kinh tế vi mô 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Kỹ năng giao tiếp
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Thanh toán quốc tế
 Tài chính công
 Toán kinh tế 2
 Quản trị rủi ro tài chính
 TT. Tin học căn bản

 3
 2
 3
 3
 10
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 1
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2

 TN2115N

172
171
191
191
192
172
192
181
172
182
171
181

161
181
172
172
171
171
182
191
181
182
161

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
2  DC1521N003  Hồ Thanh Định  DC1521N1  140 34 2.19 KT329

KT102
XH025
KT126
KT113
KT263
KT344
KT308
XH014
KT374
KT111
KT405
KT269
KT330
ML006

 Thị trường chứng khoán
 Kinh tế vĩ mô 1
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kinh tế lượng
 Marketing ngân hàng
 Nghiệp vụ ngân hàng
 Quản trị tài chính
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Kế toán ngân hàng
 Tài chính - Tiền tệ
 Lý thuyết bảo hiểm
 Định giá tài sản
 Thuế
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2

 TN2115N 182
171
162
171
181
191
182
181
172
191
171
181
191
182
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 3  DC1521N004  Nguyễn Hữu Đoàn  DC1521N1  140 143 2.50 KT107  Toán kinh tế 2  2  TN2115N 181  F

 4  DC1521N006  Huỳnh Việt Hải  DC1521N1  140 54 2.36 

KT111
KT330
ML009
KT107
KT263
KT393
KT409
ML011
KT105
KT113
KT249
KT264
KT275
KT329
KT354
KT376
KT262
KT269
KT359
KT344

 Tài chính - Tiền tệ
 Thuế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Toán kinh tế 2
 Marketing ngân hàng
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Toán kinh tế
 Kinh tế lượng
 Kinh tế học ngân hàng
 Chuyên đề ngân hàng
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Thị trường chứng khoán
 Quản trị ngân hàng
 Kiểm toán 1
 Thẩm định tín dụng
 Định giá tài sản
 Quản trị rủi ro tài chính
 Nghiệp vụ ngân hàng

 3
 3
 2
 2
 2
 3
 10
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TN2115N

181
182
162
181
191
182
192
171
182
181
181

182
182
192
191
191
191
182
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  DC1521N006  Huỳnh Việt Hải  DC1521N1  140 54 2.36 KT326

KT328
KT428
TN033
KT104
KT106
KT308
KT374
TN034
XH025

 Tài chính công
 Thanh toán quốc tế
 Kỹ thuật đàm phán
 Tin học căn bản
 Marketing căn bản
 Nguyên lý kế toán
 Quản trị tài chính
 Kế toán ngân hàng
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 3 (*)

 2
 3
 2
 1
 3
 3
 3
 3
 2
 3

 TN2115N 191
182
181
161
162
181
182
191
161
162

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 5  DC1521N009  Trần Tuấn Khanh  DC1521N1  140 142 3.24 TN034
TN033

 TT. Tin học căn bản
 Tin học căn bản

 2
 1

 TN2115N 161
161

 F
 F

 6  DC1521N011  Trần Hoàng Phương My  DC1521N1  140 55 2.12 

KT119
KT330
KT393
KT359
KT269
KT275
KT108
KT374
KT409
KT328
KT262
KT329
KT107
KT022
KT101
KT263
KT308
KT405
KT105
KT126
TN033
KT113
KT354
KT326

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Quản trị rủi ro tài chính
 Định giá tài sản
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Kế toán ngân hàng
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Thanh toán quốc tế
 Thẩm định tín dụng
 Thị trường chứng khoán
 Toán kinh tế 2
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vi mô 1
 Marketing ngân hàng
 Quản trị tài chính
 Lý thuyết bảo hiểm
 Toán kinh tế
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Tin học căn bản
 Kinh tế lượng
 Quản trị ngân hàng
 Tài chính công

 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 10
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 1
 3
 3
 2

 TN2115N

172
182
182
182
191
172
172
191
192
182
191
182
181
172
181
191
181
181
172
171
161
181
192
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DC1521N011  Trần Hoàng Phương My  DC1521N1  140 55 2.12 ML006

KT249
XH025
KT264
KT376
TN034
KT344
KT428

 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Kinh tế học ngân hàng
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Chuyên đề ngân hàng
 Kiểm toán 1
 TT. Tin học căn bản
 Nghiệp vụ ngân hàng
 Kỹ thuật đàm phán

 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2

 TN2115N 181
181
162

191
161
182
181

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 7  DC1521N012  Châu Ngọc Ngân  DC1521N1  140 23 1.00 

KL369
KT108
KT328
KT376
ML006
XH025
KT249
KT104
KT113
KT330
KT344
KT354
KT374
KT126
KT206
KT269
ML010
KT105
KT107
KT119
KT264
KT308
KT326
KT393
KT106
KT111
KT329
KT359

 Luật kinh tế
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Thanh toán quốc tế
 Kiểm toán 1
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kinh tế học ngân hàng
 Marketing căn bản
 Kinh tế lượng
 Thuế
 Nghiệp vụ ngân hàng
 Quản trị ngân hàng
 Kế toán ngân hàng
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Định giá tài sản
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Toán kinh tế
 Toán kinh tế 2
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Chuyên đề ngân hàng
 Quản trị tài chính
 Tài chính công
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Nguyên lý kế toán
 Tài chính - Tiền tệ
 Thị trường chứng khoán
 Quản trị rủi ro tài chính

 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3

 TN2115N

171
172
182
191
181
162
181
162
181
182
182
192
191
171
171
191
171
172
181
172

181
191
182
172
171
182
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  DC1521N012  Châu Ngọc Ngân  DC1521N1  140 23 1.00 TN010

XH014
KL001
KT101
KT275
KT405
KT428
TN033
KT022
KT102
KT262
KT263
KT409
ML011
TN034

 Xác suất thống kê
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Pháp luật đại cương
 Kinh tế vi mô 1
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Lý thuyết bảo hiểm
 Kỹ thuật đàm phán
 Tin học căn bản
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vĩ mô 1
 Thẩm định tín dụng
 Marketing ngân hàng
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 TT. Tin học căn bản

 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 1
 2
 3
 3
 2
 10
 3
 2

 TN2115N 161
172
162
181
172
181
181
161
172
171
191
191
192
171
161

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 8  DC1521N017  Chim Nhật Quang  DC1521N1  140 26 1.55 

XH024
TN033
ML009
KT105
TN034
KT106
KT108
KT022
TN010
KT308
KT275
KT269
KT405
KT113
KT344
KT126
KT428
KT326
XH014
KT409
KT374

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Tin học căn bản
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Toán kinh tế
 TT. Tin học căn bản
 Nguyên lý kế toán
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Kỹ năng giao tiếp
 Xác suất thống kê
 Quản trị tài chính
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Định giá tài sản
 Lý thuyết bảo hiểm
 Kinh tế lượng
 Nghiệp vụ ngân hàng
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Kỹ thuật đàm phán
 Tài chính công
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Kế toán ngân hàng

 3
 1
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 10
 3

 TN2115N

162
161
162
172
161
172
172
172
161
181
172
191
181
181
182
171
181
191
172
192
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  DC1521N017  Chim Nhật Quang  DC1521N1  140 26 1.55 KT107

KT249
KT262
KT328
KL369
KT104
KT263
KT206
ML011
KT264
KT376
KT354
KT102
ML006
KT393
KT330
XH025
KT119
KT329
KT359
KT101

 Toán kinh tế 2
 Kinh tế học ngân hàng
 Thẩm định tín dụng
 Thanh toán quốc tế
 Luật kinh tế
 Marketing căn bản
 Marketing ngân hàng
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Chuyên đề ngân hàng
 Kiểm toán 1
 Quản trị ngân hàng
 Kinh tế vĩ mô 1
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Thuế
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Thị trường chứng khoán
 Quản trị rủi ro tài chính
 Kinh tế vi mô 1

 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3

 TN2115N 181
181
191
182
171
162
191
171
171

191
192
171
181
182
182
162
172
182
182
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 9  DC1521N019  Tăng Hoàng Thành  DC1521N1  140 63 2.10 

KT107
KT108
KT119
KT262
KT330
KT275
KT354
KT374
KT376
KT344
KT428
KT263
KT405
TN034
KT113

 Toán kinh tế 2
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Thẩm định tín dụng
 Thuế
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Quản trị ngân hàng
 Kế toán ngân hàng
 Kiểm toán 1
 Nghiệp vụ ngân hàng
 Kỹ thuật đàm phán
 Marketing ngân hàng
 Lý thuyết bảo hiểm
 TT. Tin học căn bản
 Kinh tế lượng

 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3

 TN2115N

181
172
172
191
182
172
192
191
191
182
181
191
181
161
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  DC1521N019  Tăng Hoàng Thành  DC1521N1  140 63 2.10 KT409

XH025
KT269
KT326
ML009
KT264
KT328
KT329
KT359
KT249
KT393
XH024

 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Định giá tài sản
 Tài chính công
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Chuyên đề ngân hàng
 Thanh toán quốc tế
 Thị trường chứng khoán
 Quản trị rủi ro tài chính
 Kinh tế học ngân hàng
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Anh văn căn bản 2 (*)

 10
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TN2115N 192
162
191
191
162

182
182
182
181
182
162

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 10  DC1521N022  Nguyễn Lê Tín  DC1521N1  140 136 2.47 
XH024
KT113
XH025

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Kinh tế lượng
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 3
 3

 TN2115N
162
181
162

 I
 F
 F

 11  DC1521N023  Huỳnh Trung Tính  DC1521N1  140 52 2.19 

KT108
KT262
KT264
KT376
TN033
XH014
KT107
KT113
KT330
KT428
TN034
KT263
KT405
ML009
KT308
KT328
KT344
KT354
KT359
KT111
KT249

 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Thẩm định tín dụng
 Chuyên đề ngân hàng
 Kiểm toán 1
 Tin học căn bản
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Toán kinh tế 2
 Kinh tế lượng
 Thuế
 Kỹ thuật đàm phán
 TT. Tin học căn bản
 Marketing ngân hàng
 Lý thuyết bảo hiểm
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Quản trị tài chính
 Thanh toán quốc tế
 Nghiệp vụ ngân hàng
 Quản trị ngân hàng
 Quản trị rủi ro tài chính
 Tài chính - Tiền tệ
 Kinh tế học ngân hàng

 3
 3
 2
 3
 1
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TN2115N

172
191

191
161
172
181
181
182
181
161
191
181
162
181
182
182
192
182
171
181

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  DC1521N023  Huỳnh Trung Tính  DC1521N1  140 52 2.19 KT269

KT275
KT326
KT374
KT393
XH025
KT101
KT119
KT329
KT409
ML006

 Định giá tài sản
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Tài chính công
 Kế toán ngân hàng
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kinh tế vi mô 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Thị trường chứng khoán
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 10
 2

 TN2115N 191
172
191
191
182
162
181
172
182
192
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 12  DC1521N024  Vũ Thị Trang  DC1521N1  140 137 2.31 
XH025
TN034
XH024

 Anh văn căn bản 3 (*)
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 2
 3

 TN2115N
162
161
162

 F
 F
 F

 13  DC1521N025  Ngô Minh Tuy  DC1521N1  140 17 1.00 

KT269
KL369
KT113
KT376
KT249
KT344
KT359
TN034
KT105
XH025
XH024
KT101
KT262
KT308
KT329
KT405
KT330
KT393
KT106
KT111
KT119
KT328

 Định giá tài sản
 Luật kinh tế
 Kinh tế lượng
 Kiểm toán 1
 Kinh tế học ngân hàng
 Nghiệp vụ ngân hàng
 Quản trị rủi ro tài chính
 TT. Tin học căn bản
 Toán kinh tế
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Kinh tế vi mô 1
 Thẩm định tín dụng
 Quản trị tài chính
 Thị trường chứng khoán
 Lý thuyết bảo hiểm
 Thuế
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Nguyên lý kế toán
 Tài chính - Tiền tệ
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết
vấn đề
 Thanh toán quốc tế

 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3

 1 TN2115N

191
171
181
191
181
182
182
161
172
162
162
181
191
181
182
181
182
182
172
171
172
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  DC1521N025  Ngô Minh Tuy  DC1521N1  140 17 1.00 KT102

ML010
KL001
KT103
KT107
KT108
KT275
KT374
XH014
KT206
ML006
KT326
KT354
TN033
KT263
ML011
KT022
KT104
KT264
KT126
KT409
KT428

 Kinh tế vĩ mô 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Pháp luật đại cương
 Quản trị học
 Toán kinh tế 2
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Kế toán ngân hàng
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Tài chính công
 Quản trị ngân hàng
 Tin học căn bản
 Marketing ngân hàng
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Kỹ năng giao tiếp
 Marketing căn bản
 Chuyên đề ngân hàng
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Kỹ thuật đàm phán

 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 1
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 10
 2

 TN2115N 171
171
162
162
181
172
172
191
172
171
181
191
192
161
191
171
172
162

171
192
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F

 14  DC1521N026  Huỳnh Phú Vinh  DC1521N1  140 142 2.35 KT113  Kinh tế lượng  3  TN2115N 181  F

 15  DC1521N027
 Nguyễn Trương Ngọc
Duyên  DC1521N1  140 86 1.87 

KT275
KT359
TN034
KT308
KT330
KT022
XH024
KT264
XH025
KT104
ML011
XH023
KT126

 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Quản trị rủi ro tài chính
 TT. Tin học căn bản
 Quản trị tài chính
 Thuế
 Kỹ năng giao tiếp
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Chuyên đề ngân hàng
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Marketing căn bản
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán -
Kiểm toán

 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 4
 2

 1 TN2115N

182

182

 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1521N1
Trang 11

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
15  DC1521N027  Nguyễn Trương Ngọc

Duyên
 DC1521N1  140 86 1.87 KT393

KT409
KT107
KT111
KT206
TN033

 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Toán kinh tế 2
 Tài chính - Tiền tệ
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Tin học căn bản

 3
 10
 2
 3
 2
 1

 TN2115N 182
192
181
192

 F
 F
 F
 F

 16  DC1521N028  Cao Chí Tài  DC1521N1  140 95 1.76 

KT022
KT108
KT275
KT102
XH024
KT409
KT103
KT264
XH014
XH025
KT107
TN034
XH023
KT206
ML011
TN033

 Kỹ năng giao tiếp
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 Kinh tế vĩ mô 1
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - TCNH
 Quản trị học
 Chuyên đề ngân hàng
 Văn bản và lưu trữ học đại cương
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Toán kinh tế 2
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam
 Tin học căn bản

 2
 3
 3
 3
 3
 10
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 4
 2
 3
 1

 1 TN2115N

193

192

181

193

 F

 F

 F

 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1632H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  VL1632H500  Trần Thị Như Chúc  VL1632H1  99 85 2.76 
KL370
KL386
KL389

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về cạnh tranh

 10
 2
 2

 TN3216H
192  F

 2  VL1632H501  Lê Quốc Cường  VL1632H1  99 87 2.86 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 3  VL1632H503  Trần Nguyễn Thúy Hằng  VL1632H1  99 84 2.78 
KL370
KL386
KL124

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Luật tài chính nhà nước

 10
 2
 3

 TN3216H
182  F

 4  VL1632H504  Lê Thành Minh Hoàng  VL1632H1  99 87 2.40 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 5  VL1632H505  Tăng Mỹ Hoàng  VL1632H1  99 87 3.17 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 6  VL1632H507  Phạm Thị Thúy Huỳnh  VL1632H1  99 87 3.11 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 7  VL1632H508  Trương Hoàng Khải  VL1632H1  99 87 2.61 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 8  VL1632H511  Đặng Công Kinh Luân  VL1632H1  99 12 2.25 

KL332
KL409
KL115
KL122
KL301
KL309
KL322
KL331
KL335
KL375
KL408
KL328
KL373
KL101
KL124
KL210

 Tư pháp quốc tế 2
 Luật dân sự 2
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật hiến pháp 1
 Luật hình sự 3
 Luật lao động 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Công pháp quốc tế
 Luật dân sự 1
 Luật môi trường
 Luật tố tụng dân sự 2
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2

 TN3216H

192
181
191
181
172
182
181
191
192
191
181
182
191
172
182
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1632H1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  VL1632H511  Đặng Công Kinh Luân  VL1632H1  99 12 2.25 KL218

KL304
KL315
KL327
KL372
KL386
KL388
KL105
KL132
KL333
KL353
KL365
KL401
KL102
KL114
KL120
KL314
KL344
KL389
KL404
KL370

 Luật lao động 2
 Luật hành chính 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật đất đai
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng
 Luật so sánh
 Pháp luật thương mại 2
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Pháp luật về thanh tra
 Tội phạm học
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10

 TN3216H 182
182
182
182
191

191
182
182
191
182
191
191
181
181
181
192
182
192
191

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 9  VL1632H512  Nguyễn Huỳnh Xuân Mai  VL1632H1  99 10 3.30 

KL115
KL333
KL370
KL373
KL120
KL122
KL331
KL365
KL389
KL404
KL408
KL307
KL372
KL401
KL409

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật thương mại quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật hình sự 2
 Luật hôn nhân và gia đình
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về thanh tra
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật dân sự 1
 Luật hình sự 1
 Luật tố tụng hình sự 1
 Tội phạm học
 Luật dân sự 2

 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3

 TN3216H

191
191

191
181
181
191
191
192
191
181
181
191
191
181

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1632H1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  VL1632H512  Nguyễn Huỳnh Xuân Mai  VL1632H1  99 10 3.30 KL114

KL210
KL303
KL315
KL335
KL375
KL102
KL328
KL124
KL218
KL304
KL332
KL344
KL105
KL131
KL322
KL386
KL388
KL132
KL309
KL314
KL327
KL353

 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hành chính 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Công pháp quốc tế
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật môi trường
 Luật tài chính nhà nước
 Luật lao động 2
 Luật hành chính 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật so sánh
 Pháp luật thương mại 1
 Luật lao động 1
 Pháp luật về nhà ở
 Luật ngân hàng
 Pháp luật thương mại 2
 Luật hình sự 3
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật đất đai
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính

 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2

 TN3216H 181
192
181
182
192
191
181
182
182
182
182
192
182
182
181
181

191
182
182
192
182
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 10  VL1632H513  Hồ Thanh Sang  VL1632H1  99 83 2.27 

KL373
KL370
KL120
KL386

 Luật tố tụng dân sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật hình sự 2
 Pháp luật về nhà ở

 2
 10
 2
 2

 TN3216H

191

181

 F

 F

 11  VL1632H514  Trần Xuân Thắng  VL1632H1  99 87 2.56 KL386
KL370

 Pháp luật về nhà ở
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3216H

 12  VL1632H522  Trần Thị Hồng Chúc  VL1632H1  99 14 2.64 

KL132
KL335
KL386
KL409
KL122
KL124
KL218

 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Pháp luật về nhà ở
 Luật dân sự 2
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tài chính nhà nước
 Luật lao động 2

 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2

 TN3216H

182
192

181
181
182
182

 F
 F

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1632H1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
12  VL1632H522  Trần Thị Hồng Chúc  VL1632H1  99 14 2.64 KL365

KL373
KL388
KL115
KL303
KL315
KL331
KL344
KL353
KL372
KL375
KL309
KL322
KL370
KL401
KL102
KL120
KL328
KL389
KL404
KL408
KL114
KL210
KL314
KL332
KL327
KL333
KL105
KL304

 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật ngân hàng
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật hành chính 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Tư pháp quốc tế 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luật tố tụng hình sự 1
 Công pháp quốc tế
 Luật hình sự 3
 Luật lao động 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tội phạm học
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hình sự 2
 Luật môi trường
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật dân sự 1
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật đất đai
 Luật thương mại quốc tế
 Luật so sánh
 Luật hành chính 2

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 TN3216H 191
191
191
191
181
182
191
182
182
191
191
182
181

191
181
181
182
192
191
181
181
192
192
192
182
191
182
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 13  VL1632H523  Đoàn Vĩnh Hưng  VL1632H1  99 87 2.40 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 14  VL1632H524  Hoàng Thị Diễm Phúc  VL1632H1  99 87 2.97 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 15  VL1632H525  Nguyễn Thanh Tú  VL1632H1  99 87 2.72 KL386
KL370

 Pháp luật về nhà ở
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3216H

 16  VL1732Q002  Nguyễn Tuấn Duy  VL1632H1  99 74 2.44 KL210  Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng

 2  TN3216H 192  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1632H1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
16  VL1732Q002  Nguyễn Tuấn Duy  VL1632H1  99 74 2.44 KL389

KL124
KL370
KL386

 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật tài chính nhà nước
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 2
 3
 10
 2

 TN3216H 192
182

 F
 F

 17  VL1732Q003  Nguyễn Ngọc Hạnh  VL1632H1  99 4 2.25 

KL124
KL210
KL304
KL327
KL404
KL408
KL105
KL331
KL353
KL131
KL365
KL372
KL375
KL401
KL102
KL132
KL386
KL114
KL122
KL314
KL332
KL333
KL344
KL388
KL307
KL370
KL373
KL115
KL218
KL303
KL309
KL322

 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hành chính 2
 Luật đất đai
 Luật hợp đồng thông dụng
 Luật dân sự 1
 Luật so sánh
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật về thanh tra
 Luật tố tụng hình sự 1
 Công pháp quốc tế
 Tội phạm học
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Pháp luật thương mại 2
 Pháp luật về nhà ở
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật thương mại quốc tế
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật ngân hàng
 Luật hình sự 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự 2
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luật lao động 2
 Luật hành chính 1
 Luật hình sự 3
 Luật lao động 1

 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 TN3216H

182
192
182
182
191
181
182
191
182
181
191
191
191
191
181
182

181
181
192
192
191
182
191
181

191
191
182
181
182
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1632H1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
17  VL1732Q003  Nguyễn Ngọc Hạnh  VL1632H1  99 4 2.25 KL389

KL409
KL120
KL315
KL328
KL335

 Pháp luật về cạnh tranh
 Luật dân sự 2
 Luật hình sự 2
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật môi trường
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 3
 2
 2
 2
 2

 TN3216H 192
181
181
182
182
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 18  VL1732Q004  Nguyễn Thị Như Huỳnh  VL1632H1  99 81 2.55 KL386
KL370

 Pháp luật về nhà ở
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3216H

 19  VL1732Q005  Hồ Thị Thúy Kiều  VL1632H1  99 4 2.50 

KL124
KL131
KL335
KL408
KL333
KL409
KL120
KL132
KL218
KL304
KL307
KL344
KL105
KL115
KL210
KL309
KL322
KL365
KL388
KL389
KL114
KL122
KL314
KL332
KL373
KL327
KL372
KL386

 Luật tài chính nhà nước
 Pháp luật thương mại 1
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật dân sự 1
 Luật thương mại quốc tế
 Luật dân sự 2
 Luật hình sự 2
 Pháp luật thương mại 2
 Luật lao động 2
 Luật hành chính 2
 Luật hình sự 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luật so sánh
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt
bằng
 Luật hình sự 3
 Luật lao động 1
 Pháp luật về thanh tra
 Luật ngân hàng
 Pháp luật về cạnh tranh
 Soạn thảo văn bản pháp luật
 Luật hôn nhân và gia đình
 Luật tố tụng hình sự 2
 Tư pháp quốc tế 2
 Luật tố tụng dân sự 2
 Luật đất đai
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về nhà ở

 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2

 TN3216H

182
181
192
181
191
181
181
182
182
182
181
182
182
191
192
182
181
191
191
192
181
181
192
192
191
182
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1632H1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
19  VL1732Q005  Hồ Thị Thúy Kiều  VL1632H1  99 4 2.50 KL404

KL102
KL303
KL315
KL328
KL331
KL353
KL370
KL375
KL401

 Luật hợp đồng thông dụng
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hành chính 1
 Luật tố tụng dân sự 1
 Luật môi trường
 Tư pháp quốc tế 1
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành
chính
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Công pháp quốc tế
 Tội phạm học

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 10
 3
 2

 TN3216H 191
181
181
182
182
191
182

191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 20  VL1732Q006  Lê Thị Mộng Linh  VL1632H1  99 70 2.49 

KL115
KL370
KL401
KL373
KL375
KL388
KL386

 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Tội phạm học
 Luật tố tụng dân sự 2
 Công pháp quốc tế
 Luật ngân hàng
 Pháp luật về nhà ở

 2
 10
 2
 2
 3
 2
 2

 TN3216H

191

191
191
191
191

 F

 F
 F
 F
 F

 21  VL1732Q007  Võ Thị Thùy Linh  VL1632H1  99 81 3.01 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 22  VL1732Q008  Nguyễn Thị Kim Ngân  VL1632H1  99 81 2.33 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 23  VL1732Q009  Trần Công Thanh  VL1632H1  99 77 2.34 

KL370
KL115
KL386
KL389

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về cạnh tranh

 10
 2
 2
 2

 TN3216H 191

192

 F

 F

 24  VL1732Q010  Đinh Thị Hồng Thủy  VL1632H1  99 81 2.77 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 25  VL1732Q011  Nguyễn Thị Phương Trang  VL1632H1  99 81 2.09 KL386
KL370

 Pháp luật về nhà ở
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3216H

 26  VL1732Q012  Nguyễn Trần Quốc Hùng  VL1632H1  99 81 2.12 
KL370
KL051
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Quyền con người
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2
 2

 TN3216H

 27  VL1732Q013  Võ Thị Anh Khoa  VL1632H1  99 81 2.38 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 28  VL1732Q014  Trần Ngọc Trúc Ly  VL1632H1  99 81 2.80 KL386
KL370

 Pháp luật về nhà ở
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3216H



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: VL1632H1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
28  VL1732Q014  Trần Ngọc Trúc Ly  VL1632H1  99 81 2.80     TN3216H   

 29  VL1732Q015  Lê Minh Sơn  VL1632H1  99 81 2.47 KL370
KL386

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về nhà ở

 10
 2

 TN3216H

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 10 tháng 08 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


